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Giới thiệu chung về GTZ 

Là một cơ quan hợp tác quốc tế thuộc Chính phủ CHLB Đức có phạm vi hoạt động toàn cầu vì mục 
đích Phát triển Bền vững, Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) có nhiệm vụ hỗ trợ Chính phủ CHLB 
Đức trong việc thực hiện các mục tiêu về chính sách phát triển. Trong một thế giới toàn cầu hóa, 
GTZ cung cấp những giải pháp thực tiễn và dài hạn cho các vấn đề phát triển về mặt chính sách, 
kinh tế, sinh thái và xã hội. GTZ hỗ trợ những quá trình cải cách và đổi mới toàn diện thích ứng với 
các điều kiện khó khăn của các nước sở tại với mục tiêu cải thiện bền vững điều kiện sống của 
người dân các nước này. 

Các hoạt động của GTZ được tài trợ chính bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức 
(BMZ). Ngoài ra, GTZ cũng thực hiện sứ mệnh của mình dưới sự ủy nhiệm của các Bộ khác của 
Đức, của Chính phủ các nước khác và các tổ chức quốc tế như Ủy ban Châu Âu (European 
Commission), Liên Hợp Quốc (United Nations), Ngân hàng Thế giới (World Bank), cũng như của các 
tổ chức tư nhân. GTZ hoạt động trên nguyên tắc vì lợi ích cộng đồng, mọi khoản lợi nhuận thu được 
đều được tái sử dụng cho các dự án hợp tác phát triển bền vững của GTZ. 

Từ năm 1993, GTZ đã và đang cùng với các cơ quan đối tác tại Việt Nam tích cực triển khai các dự 
án phát triển bền vững trong ba lĩnh vực ưu tiên: Phát triển Kinh tế Bền vững, Quản lý Tài nguyên 
Thiên nhiên bao gồm cả Cung cấp Nước sạch, Xử lý Nước thải và Chất thải Rắn và Chăm sóc Sức 
khỏe. Ngoài ra, GTZ còn có một số dự án khác trong lĩnh vực Giảm Nghèo, dự án được thực hiện 
theo ủy nhiệm của các Bộ khác của CHLB Đức hoặc thông qua bộ phận Dịch vụ Quốc tế (IS) của 
GTZ. Trung tâm Di trú và Phát triển Quốc tế (CIM) là một cơ quan được phối hợp điều hành giữa 
GTZ và Trung tâm Giới thiệu Việc làm Quốc tế (ZAV) của Cục Lao động Liên bang Đức (BA) hiện 
đang cử 29 chuyên gia đảm nhiệm các công việc có chuyên môn cao tại các cơ quan đối tác tại Việt 
Nam. 
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Lời tựa 

Mục tiêu tổng thể của dự án “Quản lý Nguồn tài nguyên Thiên nhiên Vùng Ven biển Tỉnh Sóc Trăng” 
là bảo vệ và sử dụng bền vững đất ngập nước ven biển của tỉnh Sóc Trăng vì lợi ích của người dân 
địa phương. Điều này có thể thực hiện được thông qua việc khôi phục và quản lý rừng ngập mặn với 
nhấn mạnh vào khả năng phục hồi đối với các tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động hỗ trợ 
sinh kế liên quan.  

Là một trong những chiến lược hướng tới việc đạt được mục tiêu, và là một phần của phương pháp 
quản lý tổng hợp vùng ven biển, dự án đã và đang thí điểm mô hình đồng quản lý tại một ấp như 
một phương pháp tiếp cận mới đối với quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn.  

Mặc dù quá trình đồng quản lý rừng ngập mặn được bắt đầu cách đây chỉ ba năm, kinh nghiệm đầu 
tiên đã cho thấy đồng quản lý là một cách hiệu quả để duy trì và tăng cường chức năng phòng hộ 
của đai rừng ngập mặn và đồng thời cung cấp sinh kế cho cộng đồng địa phương. 

Báo cáo này mô tả chi tiết quá trình đồng quản lý từ lúc bắt đầu đến lúc có được thỏa thuận; liệt kê 
bài học kinh nghiệm và đưa ra một vài kinh nghiệm đầu tiên của việc thực hiện đồng quản lý. Một 
báo cáo thứ hai, được dự kiến vào năm 2011, sẽ tập trung vào bài học kinh nghiệm trong việc thực 
hiện đồng quản lý, bao gồm quá trình từ lúc có được thỏa thuận đến thực hiện thỏa thuận. 

Báo cáo “Đồng quản lý tại Ấp Âu Thọ B: Một thử nghiệm thí điểm cho vùng ven biển Tỉnh Sóc Trăng” 
có thể được các nhà quản lý sử dụng như một tài liệu hướng dẫn và sổ tay về cách thực hiện quy 
trình đồng quản lý. 

 

Klaus Schmitt 

Cố Vấn Trưởng 
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Lời cảm ơn 

Báo cáo này được thực hiện với sự hỗ trợ của dự án GTZ Quản lý Nguồn tài nguyên Thiên nhiên 
Vùng Ven biển Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sóc Trăng, Ban Điều hành Dự án 
và Chi Cục Kiểm Lâm Sóc Trăng. 

Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt đến Ts. Klaus Schmitt, Cố Vấn Trưởng dự án GTZ, về ý kiến 
xây dựng của ông trong thời gian dự thảo báo cáo này, và đến tất cả đại diện chính quyền địa 
phương cấp tỉnh, huyện và xã, cộng đồng ấp Âu Thọ B và nhân viên dự án GTZ đã tham gia vào 
việc thành lập đồng quản lý tại Âu Thọ B. Xin bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt đến ông Xê, Giám đốc Dự 
án và Chi Cục Trưởng Chi Cục Kiểm Lâm; ông Hiệp, Chi Cục Kiểm Lâm; ông Nhịn, Chủ Tịch Ủy Ban 
Nhân Dân Xã Vĩnh Hải; ông Vũ, Đội Dự án Huyện; ông Triều, Chi Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi 
Thủy sản và ông Soal, Nhóm Trưởng Nhóm người Sử dụng Tài nguyên ấp Âu Thọ B. Lời cảm ơn 
cũng dành cho nhân viên văn phòng dự án GTZ đã hỗ trợ rất nhiều trong thời gian tôi ở Sóc Trăng: 
ông Dũng, bà Thủy, bà Kiều và ông Bình và cả các phiên dịch viên ông Nhẫn, ông Đàm, và ông Hiển 
được GTZ hợp đồng để hỗ trợ tôi tại thực địa. 
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Tóm tắt báo cáo  

Báo cáo này mô tả công việc do dự án GTZ Quản lý Nguồn tài nguyên Thiên nhiên Vùng Ven biển 
tỉnh Sóc Trăng, miền nam Việt Nam, thực hiện trong việc xây dựng đồng quản lý tại vùng ven biển 
tỉnh Sóc Trăng thông qua một thử nghiệm thí điểm thực hiện tại ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, huyện 
Vĩnh Châu. 

Báo cáo này có sáu chương bao gồm một chương bối cảnh về vùng dự án và chi tiết về ấp Âu Thọ 
B, một mô tả về khái niệm và nguyên tắc đồng quản lý làm nền tảng cho việc giới thiệu đồng quản lý 
tại ấp Âu Thọ B và một mô tả cách thực hiện mỗi bước của bốn bước của quy trình đồng quản lý 
cùng với bài học kinh nghiệm.  

Vùng dự án GTZ có đường bờ biển dài 72 km rất năng động và bao gồm một đai rừng ngập mặn 
hẹp hầu như cùng chiều dài với đường bờ biển. Ấp Âu Thọ B có đường bờ biển dài 2,76 km bao 
gồm rừng ngập mặn với bãi bồi và bãi cát liền kề. Rừng ngập mặn do Chi Cục Kiểm Lâm quản lý và 
bãi bồi và bãi cát do Chi Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản quản lý.  

Ấp Âu Thọ B có dân số là 3.638 người với thành phần dân tộc 1,2% người Kinh, 41% người Hoa và 
57,8% người Khmer. Tình trạng nghèo nàn thì phổ biến với 33% người nghèo

1
. Nhiều người dân 

trong ấp, đặc biệt là người nghèo, vào rừng ngập mặn, bãi bồi và bãi cát đánh bắt nguồn lợi thủy 
sinh như cá kèo con, cá thòi lòi, ốc, cua, cá và nghêu cũng như thu nhặt củi rừng làm nhiên liệu nấu 
ăn. Rừng bị thiệt hại do người dân vào rừng thu nhặt tài nguyên và đi qua rừng để đến bãi bồi và bãi 
cát. Đối với những người nghèo nhất, nguồn lợi thủy sinh từ các khu vực này là nguồn thu nhập 
chính.  

Đồng quản lý dựa trên nền tảng thương lượng, lấy quyết định chung, mức độ chia sẻ quyền hạn và 
phân phối công bằng lợi ích giữa tất cả các bên liên quan. Khái niệm chính của đồng quản lý trong 
bối cảnh tài nguyên thiên nhiên là người sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương chia sẻ 
trách nhiệm và thẩm quyền quản lý một khu vực tài nguyên thiên nhiên nhất định thông qua một thỏa 
thuận có thương lượng. Mục đích của đồng quản lý là cung cấp lợi ích cho các cộng đồng địa 
phương qua việc tiếp cận hợp pháp và được đảm bảo tài nguyên thiên nhiên trong rừng phòng hộ 
và đồng thời đảm bảo việc sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ hiệu quả rừng ngập mặn.  

Để đồng quản lý thành công, điều cần thiết là có sự hỗ trợ chính trị đầy đủ của tất cả các cấp (tỉnh 
qua huyện đến xã) và sự thoả thuận của tất cả các bên liên quan. 

Quy trình đồng quản lý tiến hành theo bốn bước: 

Bước 1 bao gồm các cuộc điều tra (khảo sát), thông tin về quy trình đồng quản lý, có được sự chấp 
nhận quy trình, xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức (tham khảo ý kiến) và một nhóm khởi 
động tổ chức cả hai nhóm người sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương sao cho họ ở vào 
vị thế có khả năng thương lượng việc sử dụng tài nguyên (tổ chức). Việc thành lập chính thức nhóm 
người sử dụng tài nguyên tiến hành trong bước này.  

Bước 2 bao gồm một loạt các cuộc họp thương lượng được kết thúc với một thỏa thuận chính thức 
giữa chính quyền địa phương và nhóm người sử dụng tài nguyên. Thỏa thuận nói rõ ai có thể làm gì, 
ở đâu, khi nào, thế nào và bao nhiêu.  

Bước 3 là bước thực hiện thỏa thuận đã qua thương lượng. 

Bước 4 liên quan đến giám sát và đánh giá đưa đến đường vòng phản hồi để thương lượng lại 
(quản lý thích ứng) và phải được áp dụng trong quá trình thực hiện. 

Quy trình đồng quản lý cũng phải áp dụng bốn nguyên tắc: quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICAM), 
sự tham gia, phân khu và giám sát. Việc áp dụng các nguyên tắc vào quy trình đồng quản lý đảm 
bảo việc đồng quản lý nguồn tài nguyên được xem xét từ góc độ cảnh quan/hệ sinh thái chứ không 
phải một quan điểm thuần túy về việc thích hợp với điều kiện cụ thể của địa điểm (ICAM), tất cả các 
bên liên quan được tiếp tục tham gia vào quy trình đồng quản lý (sự tham gia), tính hiệu quả của 
việc quản lý và bảo vệ rừng được gia tăng thông qua việc chia rừng thành các khu trong đó áp dụng 
các chế độ quản lý khác nhau (phân khu), và có thể xác lập được các can thiệp đã thành công hay 
không (giám sát). 

Chỉ khi mà bốn bước đồng quản lý đã được thực hiện và các nguyên tắc được áp dụng, mới có thể 
đạt được các lợi ich chính của đồng quản lý. Các lợi ích bao gồm: bảo vệ hiệu quả các khu rừng 
ngập mặn, cải thiện sinh kế của cộng đồng địa phương thông qua sử dụng bền vững và được đảm 
bảo tài nguyên, người sử dụng tài nguyên được tham gia quyết định việc quản lý tài nguyên, giảm 

                                                           
1
 Thu nhập ít hơn 150.000 đồng/người/tháng - tiêu chuẩn 2005 (Joffre và Lưu 2007). Tỷ giá bình quân trong tháng tư năm 

2010 là 18.800 đồng/USD. 
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bớt khối lượng công việc cho chính quyền và chia sẻ lợi ích như một phần của cách tiếp cận Quản lý 
tổng hợp vùng ven biển (ICAM). 

Các khái niệm và quy trình đồng quản lý đầu tiên được thảo luận với chính quyền địa phương để 
được họ chấp nhận và tạo ra môi trường thuận lợi để có thể bắt đầu quy trình đồng quản lý. 

Kế đó nhóm khởi động được thành lập để hỗ trợ việc thực hiện bước đầu tiên của quy trình. Nhóm 
gồm đại diện chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện và xã và đại diện cộng đồng địa phương. 
Nhóm này xúc tiến đồng quản lý đến cộng đồng Âu Thọ B và hỗ trợ người sử dụng tài nguyên tự tổ 
chức họ thành nhóm người sử dụng tài nguyên (NSDTN) chính thức. Nhóm khởi động cũng tiến 
hành họp với chính quyền địa phương liên quan để thông báo cho họ biết về các hoạt động đồng 
quản lý đang được thực hiện và tổ chức họ để chuẩn bị cho việc thương lượng. 

12 cuộc họp thương lượng đã được tổ chức trong khoảng thời gian sáu tháng là nơi đại diện 
NSDTN và chính quyền địa phương thảo luận và thống nhất các quy định sử dụng tài nguyên cho 
rừng ngập mặn. Trong các cuộc họp thương lượng đã đồng ý xây dựng bốn khu trong rừng ngập 
mặn và một bộ quy định được phát triển về ai, có thể làm gì, khi nào, thế nào và sử dụng bao nhiêu 
trong mỗi khu. Một khi các khu và các quy định được thống nhất, một thỏa thuận sử dụng tài nguyên 
chính thức được chuẩn bị và được đại diện UBND xã Vĩnh Hải và NSDTN cùng ký kết. 

Việc thực hiện thỏa thuận bắt đầu với việc chính quyền địa phương và NSDTN cùng phân định ranh 
giới rừng và các khu bên trong rừng. Việc phổ biến thông tin về các quy định của thỏa thuận cũng đã 
bắt đầu và tiến hành liên tục trong và xung quanh ấp Âu Thọ B; và các bảng thông báo thông tin 
bằng tiếng Việt được đặt tại các điểm chiến lược dọc theo ranh giới rừng. Việc thực thi các quy định 
do NSDTN và chính quyền địa phương đang cùng phối hợp thực hiện. Các bếp lò đun củi tiết kiệm 
hơn cũng đang được giới thiệu đến các thành viên NSDTN với sự hỗ trợ của dự án GTZ để trợ giúp 
các thành viên NSDTN giảm bớt lượng củi mà họ sử dụng để nấu ăn. Ngoài ra, cuộc họp hằng 
tháng được tổ chức bởi Ban đồng quản lý là một ban quản trị nhiều thành phần bao gồm NSDTN, 
chính quyền địa phương, các bên liên quan khác và các ban ngành chuyên môn chịu trách nhiệm 
quản lý rừng ngập mặn để thảo luận và cùng lấy quyết định về các vấn đề về đồng quản lý.  

Dự án cũng đã xây dựng việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên có sự tham gia và giám sát các hoạt 
động trái phép để xác minh xem việc thu nhặt củi và đánh bắt nguồn lợi thủy sinh đang tiến hành có 
bền vững không và các hoạt động trái phép có đang được giảm bớt theo thời gian không.  

Một vài bài học kinh nghiệm chính rút ra trong quá trình thực hiện đồng quản lý tại ấp Âu Thọ B bao 
gồm: điều kiện tiên quyết để bắt đầu quy trình đồng quản lý là sự chấp nhận quy trình đồng quản lý 
của chính quyền địa phương các cấp, thông điệp về đồng quản lý phải đơn giản và được lập đi lập 
lại một cách liên tục bởi vì khái niệm mới sẽ không được tất cả các bên liên quan hiểu ngay lập tức, 
thích ứng và sử dụng các cơ chế lập pháp hiện hành đối với việc thành lập chính thức NSDTN đảm 
bảo chính quyền địa phương công nhận nhóm, cần có thúc đẩy viên độc lập để tạo điều kiện thuận 
lợi cho các cuộc họp thương lượng, các thảo luận và thỏa thuận đưa ra trong bước thương luợng 
cần được viết bằng tiếng Khmer cũng như bằng tiếng Việt, phải bắt đầu thực hiện thỏa thuận ngay 
sau khi đạt được thoả thuận, cần thiết tiến hành tập huấn liên tục cho lãnh đạo NSDTN để hoạt động 
của NSDTN có hiệu quả, và cần thiết có giám sát và đánh giá như một phần của quản lý thích ứng 
để nhận ra và thích ứng với hoàn cảnh đang thay đổi.  
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Giới thiệu 

Việc thành lập đồng quản lý tại Ấp Âu Thọ B là một phần của dự án GTZ về Quản lý Nguồn tài 
nguyên Thiên nhiên Vùng Ven biển Tỉnh Sóc Trăng tại Đồng bằng sông Cửu Long, phía Nam Việt 
Nam. Dự án được thiết kế để cung cấp các giải pháp thí điểm để giải quyết mâu thuẫn giữa phát 
triển kinh tế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên và phát triển các chiến lược có thể làm tăng 
khả năng phát triển của rừng ngập mặn bằng cách tăng cường khả năng phục hồi của rừng đối với 
các tác động của biến đổi khí hậu. 

Mục tiêu tổng thể của dự án là: các vùng đất ngập nước ven biển của tỉnh Sóc Trăng sẽ được bảo 
vệ và sử dụng bền vững vì lợi ích của người dân địa phương. Đối với giai đoạn đầu (2007-2010), 
mục tiêu là thúc đẩy đồng quản lý vùng ven biển giữa người sử dụng tài nguyên và chính quyền.  

Báo cáo này mô tả công việc được thực hiện trong việc xây dựng đồng quản lý tại vùng ven biển tỉnh 
Sóc Trăng qua một thử nghiệm thí điểm tại ấp Âu Thọ B. Ấp này được chọn để thử nghiệm như là 
kết quả của một số cuộc điều tra và phân tích được thực hiện vào năm 2007 (Schmitt 2009), và cũng 
vì đường đi đến ấp thì dễ dàng, ấp có mức độ mâu thuẫn thấp về sử dụng đất và mức độ sẵn lòng 
cộng tác cao. Các điều kiện như thế cung cấp một cơ hội tốt để phát triển một mô hình thành công 
cho các người khác thực hiện theo.  

Chương 1 trình bày phần giới thiệu vùng dự án GTZ và vị trí, số liệu thống kê dân số, sử dụng tài 
nguyên và quy chế của ấp Âu Thọ B. Các khái niệm và nguyên tắc đồng quản lý làm nền tảng cho 
việc giới thiệu đồng quản lý tại ấp Âu Thọ B được mô tả trong chương 2. Chương 3 đến chương 6 
mô tả cách thực hiện mỗi bước của bốn buớc kết hợp với bốn nguyên tắc tại ấp Âu Thọ B cùng với 
bài học kinh nghiệm rút ra từ mỗi bước. 

Theo các chính sách quản lý rừng của chính phủ, đất lâm nghiệp tại Việt Nam được giao dọc theo 
bờ biển cho các nông dân cá thể và hợp đồng bảo vệ được chi trả theo ha/năm. Các đánh giá khác 
nhau về chính sách này như đã được áp dụng dọc theo đai rừng ngập mặn hẹp của tỉnh Sóc Trăng 
cho thấy việc này không có tác động như mong muốn (Schmitt 2009). Đồng quản lý dựa trên các 
hợp đồng tiến hành với các nhóm người chứ không phải với các hộ riêng lẻ (cùng tác giả như trên) 
và nó đã được sử dụng thành công trên toàn thế giới đối với việc quản lý tài nguyên thiên nhiên 
(Borrini-Feyerabend et al. 2004a). Dự án GTZ do đó đang thí điểm đồng quản lý như một phương 
pháp tiếp cận mới cho quản lý rừng ngập mặn tại tỉnh Sóc Trăng và có khả năng phát triển cho cả 
Việt Nam. 

Borrini-Feyerabend et al. 2004 định nghĩa đồng quản lý như sau: 

„một tình huống trong đó hai hoặc hơn hai bên tham gia thương lượng, xác định và đảm bảo với nhau 
một chia sẻ công bằng về các chức năng quản lý, lợi ích, nhiệm vụ và trách nhiệm cho một khu vực 
hay một tập hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên nào đó‟. 

Định nghĩa này có thể được xem là khái niệm đồng quản lý được quốc tế chấp nhận, đã được khảo 
sát kỹ trong thực tiễn trên khắp thế giới trong khoảng 20 năm qua (Swan 2009), và đồng quản lý 
được mô tả trong báo cáo này là sự biến đổi thích ứng theo bối cảnh của quá trình đồng quản lý cơ 
bản theo mô tả của Borrini-Feyerabend et al. 2004. 

Các bài học từ kinh nghiệm đồng quản lý của Âu Thọ B nên được xem xét một cách chủ động khi 
thực hiện sáng kiến đồng quản lý tiếp theo tại tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, trong khi việc phát triển các 
cải cách hành chánh công và lập pháp trong 10 năm qua tại Việt Nam đã tạo ra một môi trường 
thuận lợi đối với việc chuyển giao quyền quản lý, bảo vệ và sử dụng sản xuất tự nhiên và rừng 
phòng hộ ít quan trọng hơn đến cộng đồng nông thôn (Swan 2009), kinh nghiệm thu được từ thử 
nghiệm thí điểm này có thể được sử dụng để khuyến khích các nhà hoạch định chính sách và làm 
luật lồng ghép đầy đủ hơn nữa quy trình đồng quản lý vào khung lập pháp quốc gia.  

Kinh nghiệm Âu Thọ B đã được trình bày tại hội thảo quốc gia về Đồng quản lý: Khái niệm và thục 
tiễn tại Việt Nam (Sóc Trăng, 17-19/03/2010)). Thông báo kết luận của hội thảo khuyến khích việc 
nhân rộng hơn nữa đồng quản lý tại Việt Nam thông qua các kinh nghiệm thí điểm.  

Sau cùng, mặc dù quá trình đồng quản lý cho Âu Thọ B đã tiến triển tốt và đạt được nhiều kết quả  
trong hai năm từ khi bắt đầu, điều được thừa nhận là vẫn còn nhiều việc phải làm. Đồng quản lý thì 
mới đối với tất cả các bên liên quan tại tỉnh Sóc Trăng và quá trình này, đặc biệt là việc thực hiện 
thỏa thuận, cần được mọi người tiếp tục thực hiện một cách liên tục. Đó là một lời nhắc nhở rằng 
đồng quản lý là một quá trình dài hạn và cần có thời gian để thực hiện.  
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1. Bối cảnh 

Chương này cung cấp thông tin cơ bản về tỉnh Sóc Trăng, vùng dự án GTZ, vị trí của ấp Âu Thọ B 
và các đặc điểm của ấp bao gồm số liệu thống kê dân số của ấp, mô tả tài nguyên thiên nhiên hiện 
có và thu nhặt, đánh bắt được trong rừng ngập mặn, khu vực bãi bồi và bãi cát gần kề ấp và phác 
thảo các quy định chính hiện hành về sử dụng đất và tài nguyên áp dụng cho các khu vực này của 
Âu Thọ B.  
 
1.1 Tỉnh Sóc Trăng 

Tỉnh Sóc Trăng là một trong 13 tỉnh của khu vực Đồng bằng sông Mekong và nằm ở phía nam sông 
Hậu là nhánh cực nam của sông Mekong hình thành tại khu vực đồng bằng này. Trong tiếng Việt 
Đồng bằng sông Mekong được gọi là Đồng bằng sông Cửu Long nghĩa là chín con rồng. Tỉnh có 
tổng diện tích là 331.000 ha, trong đó 220.000 ha được sử dụng cho nông nghiệp, 12.000 ha cho 
lâm nghiệp và 44.000 ha cho nuôi trồng thủy sản. Tỉnh được chia thành 8 đơn vị hành chính gồm 7 
huyện và một thị xã Sóc Trăng. Dân số của tỉnh là 1,2 triệu người trong đó 350.000 là người Khmer 
và hơn 80.000 là người Hoa (PMU CZM 2008a). 

1.2 Vùng dự án 
ven biển 

Vùng dự án bao 
gồm ba huyện ven 
biển của tỉnh Sóc 
Trăng là Vĩnh Châu, 
Long Phú và Cù Lao 
Dung. Tổng chiều 
dài đường bờ biển 
của ba huyện là 72 
km. Tổng diện tích 
vùng dự án là 1.153 
km

2
 và gồm 12 xã 

(Joffre và Lưu 
2007). Hình 1 thể 
hiện vị trí của vùng 
dự án. Đường bờ 
biển rất năng động 
và bao gồm một đai 
rừng ngập mặn hẹp 
dọc theo hầu như 
cùng chiều dài của 
bờ biển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Vị trí và vùng dự án (Một phần Huyện Long Phú hiện nay đã trở 
thành một phần Huyện Trần Đề). 
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Một vài số liệu thống kê chính của ba huyện được thể hiện trong Bảng 1
3
. Dân số của vùng dự án 

khoảng 188.567 người gồm 38.149 hộ trong đó 32% được chính thức coi là nghèo
4
 (Joffre và Lưu 

2007). Thành phần dân tộc cho ba huyện là 63% người Kinh
5
, 17% người Hoa và 20% người Khmer 

mặc dù tỷ lệ thay đổi đáng kể trong từng huyện. Ví dụ như tại huyện Vĩnh Châu người Khmer chiếm 
phần lớn dân số. 

 

Bảng 1: Số liệu thống kê dân số chính của vùng dự án (2005). 

Huyện 

Xã  

Dân số Hộ Hộ nghèo 

(%) 

Các nhóm dân tộc (% Hộ) 

         Kinh          Hoa          Khmer 

Cù Lao Dung 63.928 13.526 27,3 94 0,1 6 

An Thạnh Nam 6.577 1.513 34,5 77,4* 0,1* 22,4* 

An Thạnh Ba 10.357 2.197 21,0 94,4* 0* 5,5* 

Long Phú 186.125 39.233 26,7 64 33 3 

Trung Bình 25.152 5.145 23,3 64 30 2 

Lịch Hội Thuợng 21.527 4.216 26,9 49 38 13 

Vĩnh Châu 149.752 30.642 34,4 30 18 52 

Vĩnh Hải 19.014 3.819 22,1 25,5 27,5 47 

Vĩnh Châu 20.530 4.156 34,8 4 23 73 

Thị trấn Vĩnh Châu 15.850 3.058 14,6 38 42 20 

Vĩnh Phước 21.535 4.423 44,5 18 17 65 

Vĩnh Tân 14.018 2.845 56,1 29,5 6,5 64 

Lạc Hòa 14.091 2.747 37,1 17 30 53 

Lai Hòa 19.916 4.030 38,3 20 12 69 

* số liệu 2004 (nguồn: Joffre và Lưu 2007) 

 

1.3 Vị trí và đặc điểm ấp Âu Thọ B  

Ấp Âu Thọ B thuộc xã 
Vĩnh Hải, huyện  Vĩnh 
Châu, phía đông giáp với 
ấp Âu Thọ A và phía tây 
giáp với xã Lạc Hòa 
(Hình 2). Ấp có quy mô 
dân số là 3.638 bao gồm 
727 hộ và là ấp lớn nhất 
thứ hai của xã Vĩnh Hải 
(Eucker 2009). Tổng 
diện tích ấp Âu Thọ B là 
439,28 ha (Sở TN-MT 
2009), và chiều dài 
đường bờ biển là 2,76 
km. Một con đê bảo vệ 
đất liền chạy song song 
với rừng ngập mặn dọc 
theo toàn bộ chiều dài 
đường bờ biển của ấp.  

Hình 2: Vị trí ấp Âu Thọ B. 

                                                           
3
 Chỉ các xã của mỗi huyện trong vùng dự án được bao gồm trong Bảng. Tổng số số liệu thống kê của huyện in đậm bao gồm 

con số từ các xã của huyện cả trong và ngoài vùng dự án. 
4
 Thu nhập ít hơn 150.000 đồng/người/tháng - tiêu chuẩn 2005 (Joffre và Lưu, 2007). Tỷ giá hối đoái trung bình trong tháng 

04/2010 là 18.000 đồng/USD. 
5
 Người Kinh tạo thành phần lớn dân tộc Việt Nam và bao gồm khoảng 86% tổng dân số. Họ được gọi là người Kinh để phân 

biệt với các nhóm dân tộc khác tại Việt Nam. 

Biển Đông 

Rừng ngập mặn  

Ranh giới Âu Thọ B 

Huyện Long Phú 

Huyện Vĩnh Châu 
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Có 169 hộ sống trong khu vực giữa đê và rừng ngập mặn, trong đó 160 hộ là người Khmer và 9 hộ 
là người Hoa (PMU CZM 2008c).  

Thành phần dân tộc của ấp là 1,2% người Kinh, 41% người Hoa và 57,8% người Khmer (PMU CZM 
2008c). Tình trạng nghèo nàn thì phổ biến với 33% người nghèo. Tình trạng nghèo nàn tập trung 
nhiều hơn trong 169 hộ sinh sống phía trước đê trong đó có 120 hộ nghèo (Eucker 2009). 

Ấp có 342 ha đất trồng trọt. Hành tím, ớt, gạo và khoai lang là các nông sản quan trọng nhất. 97 ha 
đất được sử dụng để nuôi tôm và tất cả các vuông tôm thuộc về các chủ nhân địa phương. Không 
có hoạt động nuôi tôm tiến hành gần hay trong rừng ngập mặn ấp Âu Thọ B. Điều này là do đất nông 
nghiệp tốt gần rừng và nuôi tôm không phải là một hoạt động được đề nghị cho khu vực này (Sở 
NN&PTNT 2007). Nuôi tôm cũng bị cấm trong rừng ngập mặn (Chính phủ Việt Nam 1999).  

Người dân cả ấp, nhưng đặc biệt là người nghèo và những người sống phía trước đê, đi vào rừng 
ngập mặn, ra bãi bồi và bãi cát để đánh bắt nguồn lợi thủy sinh như cá kèo con, ốc, cá, cua và 
nghêu cũng như thu nhặt củi từ rừng để nấu ăn. Đối với những người dân nghèo nhất, nguồn lợi 
thủy sinh từ các khu vực này là nguồn thu nhập chính. Khu rừng ngập mặn được người dân địa 
phương xem là ổn định. Tuy nhiên, có những dấu hiệu rõ ràng là các phương pháp khai thác không 
bền vững đã dẫn đến sự tàn phá rừng ngập mặn, đặc biệt là các khu vực mới trồng. Chặt gỗ rừng 
ngập mặn bị cấm, nhưng các trường hợp phá rừng trái phép được báo cáo (Eucker 2009). 

1.4 Tài nguyên thiên nhiên ấp Âu Thọ B 

Đường bờ biển Âu Thọ B gồm có khoảng 158,3 ha rừng ngập mặn với chiều rộng thay đổi từ 230 m 
đến 460 m (CCKL 2009), 280 ha đất bãi bồi và 610 ha đất bãi cát (Chi Cục KT&BV NLTS 2009). 
Rừng ngập mặn gồm chủ yếu là loài Mấm và Đước (Avicennia and Rhizophora spp) (Joffre và Lưu 
2007), và các loài động vật biển bao gồm cá kèo, cua, ốc, rắn, sò và cá thòi lòi. Các loài động vật 
biển được tìm thấy trên bãi bồi bao gồm sò, cua, cá kèo, tôm và cá, và nghêu và cá trên bãi cát phía 
ngoài bãi bồi. 
 

1.5 Sử dụng tài nguyên thiên nhiên ấp Âu Thọ B 

240 hộ ban đầu đã được xác định đang sử dụng và phụ thuộc vào tài nguyên rừng ngập mặn cũng 
như nguồn lợi bãi bồi và bãi cát liền kề

6
. Tất cả các hộ được xác định là người dân tộc Khmer với 

50% hộ không có đất để trồng trọt và 40% hộ chỉ có đến 1.000 m
2
 đất trồng trọt. Các hộ này do đó 

đặc biệt phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên trong vùng ven biển.  

Các tài nguyên chính thu nhặt được trong các khu rừng ngập mặn bao gồm củi để nấu ăn, cua 
giống, cá kèo giống, ba khía và ốc leng. Các ngưồn lợi đánh bắt được trên bãi bồi bao gồm cua 
giống, cá kèo giống, sò, tôm và cá. Nguồn lợi chủ yếu đánh bắt được trên bãi cát là nghêu và cá. 
Hình 3 cho thấy lịch mùa vụ đánh bắt các nguồn lợi này.  

Tên địa hương Tên tiếng Anh T. 1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 T.9 T.10 T.11 T.12 

Củi Fuel Wood             

Nghêu cám Juvenile Clam             

Nghêu thịt Adult Clam             

Sò huyết cám Juvenile Cockle             

Sò huyết Adult Cockle             

Cua giống Juvenile Crab             

Ba khía Sesarmid crab             

Tép Various shrimp 
species 

            

Cá kèo giống E. Goby fry             
 

 
Tháng có 
nhiều/đỉnh 

 Trung bình  Tháng có ít  Tháng không có 

Hình 3: Lịch mùa vụ đánh bắt sử dụng nguồn lợi (Joffre và Lưu 2007). 

                                                           
6
 Trong các cuộc họp tham khảo lấy ý kiến lúc bắt đầu quy trình đồng quản lý trong tháng 11-12/2008, đã xác định được 240 

hộ là người sử dụng tài nguyên (xem Chương 3). Vào cuối tháng 08/2009, số hộ đăng ký là thành viên NSDTN đã tăng đến 
289 hộ.  



 

 16 

Minh họa các nguốn lợi này có thể thấy trên Hình 37. 

Củi sử dụng như nhiên liệu được sử dụng chủ yếu cho mục đích sinh sống trong khi nguồn lợi thủy 
sinh, đặc biệt là cá kèo giống và cua giống hầu hết được bán trên thị trường thông qua các người 
trung gian (thương lái). 

1.6 Âu Thọ B: các quy định hiện hành chính về sử dụng đất và tài nguyên  

Quy định chính về sử dụng đất và tài nguyên trong rừng ngập mặn ấp Âu Thọ B bắt nguồn từ Quyết 
Định của Thủ Tướng Chính Phủ số 116 về việc phê duyệt quy hoạch phân vùng phôi phục rừng 
ngập mặn thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh (Chính phủ Việt Nam 1999). Quy 
hoạch phân vùng bao gồm ba vùng: vùng phòng hộ xung yếu, vùng đệm và vùng kinh tế.  

Tại Âu Thọ B vùng phòng hộ xung yếu là khu vực rừng ngập mặn hiện hữu, vùng đệm là khu vực 
giữa rừng và đê, và vùng kinh tế là khu vực giữa đê và đường (Hình 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4: Quy hoạch phân vùng của rừng ấp Âu Thọ B theo Quyết Định 116 (chồng lắp trên ảnh 
vệ tinh QuickBird). 

 

Các hoạt động thu nhặt tài nguyên được phép trong vùng phòng hộ xung yếu bao gồm: đánh bắt các 
sản phẩm biển nhỏ bao gồm ốc, cua nhỏ, cá thòi lòi và động vật có vỏ, đánh bắt sản phẩm biển 
trong khu vực đất bồi ở biển dưới sự kiểm soát của Chi Cục Kiểm Lâm và củi khô tùy thuộc vào giấy 
phép của Sở NN&PTNT/UBND Tỉnh. Các hoạt động bị nghiêm cấm bao gồm: chặt cây, thu nhặt thực 
vật sống, đánh bắt thủy sản thương mại với lưới và bẫy, săn bắn và bẫy trái phép động vật hoang dã 
(CWPDP 1999). 

Trong vùng đệm 60% diện tích được dành để phát triển rừng ngập mặn và 40% dành cho phát triển 
thủy sản và nông nghiệp (Chính phủ Việt Nam 1999). Tại Âu Thọ B vùng đệm bao gồm đất nông 
nghiệp được sử dụng cao độ, hầu hết được đăng ký hợp pháp với các cá nhân tư nhân.  

Vùng kinh tế cho phép các hoạt động kinh tế mà không có hạn chế về sử dụng đất (Joffre và Lưu 
2007). 

Chi Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản quy định việc đánh bắt nguồn lợi thủy sinh trên bãi 
bồi và bãi cát phía ngoài rừng chủ yếu theo Luật Thủy sản 2003. Luật quy định loài thủy sinh nào có 
thể được đánh bắt khi nào, phương pháp đánh bắt nào bị cấm và nơi nào và khi nào việc đánh bắt 
các loài thủy sinh bị cấm. (Chính phủ Việt Nam 2003). 

Đường 

Vùng phòng hộ xung yếu 

Vùng đệm 

Vùng kinh tế 

Đê 

Đất bãi bồi 

Đất bãi cát 



 

 17 

2. Khái niệm và nguyên tắc đồng quản lý  

Có một số khái niệm và nguyên tắc đồng quản lý cần được áp dụng để đồng quản lý thành công và 
lợi ích từ đó do đồng quản lý có thể tạo ra là đáng kể. Đồng quản lý thành công tại ấp Âu Thọ B sẽ 
dẫn đến việc tăng cường chức năng phòng hộ của rừng và cải thiện khả năng phục hồi của rừng khi 
bị tác động của biến đổi khí hậu và sinh kế của người sử dụng tài nguyên.  

Chương này mô tả đồng quản lý, tầm quan trọng của đồng quản lý, quy trình đồng quản lý, và các 
nguyên tắc và lợi ích. 

2.1 Đồng quản lý và tầm quan trọng của đồng quản lý 

Đồng quản lý dựa trên nền tảng thương lượng, lấy quyết định chung, mức độ chia sẻ quyền hạn và 
phân phối công bằng lợi ích giữa tất cả các bên liên quan. Bảng 2 cho thấy các hình thức khác nhau 
về kiểm soát và chia sẻ quyền hạn trong đồng quản lý so với quản lý nhà nước và quản lý cộng 
đồng. 

Bảng 2: Sơ đồ trình bày khái niệm đồng quản lý (Schmitt 2009)
7
. 

Quản lý nhà nước  Đồng quản lý  Quản lý cộng đồng  

Cơ quan chính 

quyền kiểm soát  

Chia sẻ kiểm soát  
(cơ quan chính quyền và các bên liên quan) ) 

Cộng đồng kiểm 
soát  

 
Thương lượng các 

thỏa thuận cụ thể  

Chia sẻ thẩm quyền và trách 
nhiệm một cách chính thức  

 

 
Người sử dụng tài nguyên và chính quyền (và các bên liên quan) chia sẻ trách nhiệm và thẩm quyền 
quản lý một khu vực hoặc một tập hợp tài nguyên thiên nhiên đã xác định. Người sử dụng tài nguyên 
và chính quyền địa phương cùng nhau thương luợng một thỏa thuận chính thức về vai trò, trách 
nhiệm và quyền lợi của mỗi bên trong quản lý. 

Mục đích đồng quản lý là cung cấp lợi ích cho cộng đồng địa phương thông qua việc tiếp cận hợp 
pháp và được đảm bảo tài nguyên thiên nhiên trong rừng phòng hộ và đồng thời đảm bảo việc sử 
dụng bền vững các nguồn tài nguyên và bảo vệ hiệu quả các khu rừng ngập mặn. 

Đồng quản lý đặc biệt quan trọng tại vùng ven biển Sóc Trăng bởi vì thỏa thuận có được giữa người 
sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương tạo khả năng quản lý một cách bền vững các khu 
rừng ngập mặn và các nguồn thức ăn thủy sinh liên quan để đảm bảo các khu rừng ngập mặn tiếp 
tục bảo vệ các vùng đất ven biển khỏi xói lở và cung cấp thức ăn đặc biệt cho người nghèo.  

2.2 Quy trình đồng quản lý và nguyên tắc  

Trước khi bắt đầu quy trình đồng quản lý, một số cuộc khảo sát phải được tiến hành. Trong trường 
hợp của vùng ven biển Sóc Trăng, các cuộc khảo sát này bao gồm một phân tích các bên liên quan 
và các điều tra về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã hội (Joffre và Lưu 2007). Dựa trên 
các cuộc khảo sát này, ấp Âu Thọ B được chọn làm thí điểm cho đồng quản lý (Schmitt 2009). 

Quy trình đồng quản lý theo một quy trình bốn bước, trong đó bốn nguyên tắc phải được áp dụng.  

Bốn bước: 

 

 

 

Bốn nguyên tắc: 

 

 

 

 

2.2.1 Quy trình đồng quản lý  

Hình 5 thể hiện quy trình đồng quản lý. Một biểu đồ chi tiết hơn được trình bày trong phụ lục 1. Thực 

hiện mỗi bước như thế nào được minh họa từ kinh nghiệm của ấp Âu thọ B trong chương 3 đến 

chương 6. Mỗi bước đòi hỏi cả hai bên người sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương: hiểu 

                                                           
7
 Phỏng theo Borrini-Feyerabend et al. 2004. 

 Tham khảo ý kiến và tổ chức  

 thương lượng và thỏa thuận  

 thực hiện  

 giám sát và đánh giá 

 quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICAM) 

 sự tham gia  

 phân khu 

 giám sát 



 

 18 

và chấp nhận quy trình đồng quản lý và thành lập các nhóm trong bước lấy ý kiến và tổ chức; thảo 

luận các vấn đề một cách công khai và thẳng thắn trong bước thương lượng với một ý muốn thỏa 

hiệp và thỏa thuận; tuân thủ thỏa thuận trong bước thực hiện; và đánh giá các kết quả giám sát để 

thích ứng và thay đổi cho phù hợp. Cần phải có đủ thời gian cho đồng quản lý được thành lập, đặc 

biệt trong hai bước đầu tiên. 

 
2.2.2 Các nguyên tắc chính của quy trình đồng quản lý 

Quy trình đồng quản lý cần kết hợp bốn nguyên tắc chính vào việc áp dụng quy trình để tối đa hoá 
tiềm năng thành công (Schmitt 2009). 

Quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICAM) 

Quản lý tổng hợp vùng ven biển, tương phản với cách tiếp cận quản lý theo ngành truyền thống, là 
một cách tiếp cận tổng thể, liên ngành, đa lĩnh vực qua đó các khu vực đất và biển của vùng ven 
biển được quản lý như một đơn vị hợp nhất (Schmitt 2009). 

Để thực hiện được việc bảo vệ và quản lý hiệu quả đai rừng ngập mặn cũng như tạo thu nhập cho 
cộng đồng địa phương, dự án sẽ áp dụng Phương pháp tiếp cận Hệ sinh thái, một chiến lược quản 
lý tổng hợp đất, nước và tài nguyên sinh vật để thúc đẩy bảo tồn và sử dụng bền vững một cách 
công bằng (Shepherd 2004). Phối hợp và hợp tác của chính quyền địa phương từ cấp tỉnh qua 
huyện đến xã và ấp và sự tham gia của tất cả các bên liên quan bị ảnh hưởng là một điều kiện tiên 
quyết để thực hiện thành công Phương pháp tiếp cận Hệ sinh thái trong quản lý vùng ven biển. 

Như vậy, đồng quản lý tài nguyên phải được xem xét từ góc độ cảnh quan/hệ sinh thái và không 
phải là một quan điểm thuần túy về tính thích hợp với từng địa điểm cụ thể. Đồng quản lý cần xem 
xét việc sử dụng hay kiểm soát đất/tài nguyên khác hiện có trong vùng lân cận của chính địa điểm và 
sự tương tác của chúng với đồng quản lý. Đồng quản lý cũng phải là một phần của chiến lược quản 
lý tổng hợp vùng ven biển xem vùng ven biển như một tổng thể và xem xét các phương án quản lý 
khác nhau tùy thuộc vào điều kiện địa điểm cụ thể. Ví dụ như một giải pháp quản lý duy nhất sẽ 
không thích hợp cho toàn thể vùng ven biển Tỉnh Sóc Trăng (Schmitt 2009).  

Một ví dụ cho việc xem xét việc sử dụng đất/tài nguyên trong vùng lân cận của địa điểm đồng quản 
lý là việc nuôi nghêu thương phẩm trên bãi cát cạnh rừng ngập mặn. Ở đây điều chủ yếu là xem xét 
cách người dân đi ra bãi cát qua rừng ngập mặn và cách các cấp chính quyền địa phương chịu trách 
nhiệm về bãi cát tham gia vào quá trình đồng quản lý và lập kế hoạch làm đường ra bãi cát như thế 
nào. 

Ngoài ra, cần thực hiện chia sẻ lợi ích như một phần của cách tiếp cận tổng hợp vùng ven biển 
(ICAM) trong bối cảnh như thế (xem chương 2.3).  

Sự tham gia 

Quy trình đồng quản lý phải được thực hiện có sự tham gia với tất cả các bên liên quan được tham 
gia một cách liên tục. Việc loại trừ bất kỳ các bên liên quan nào sẽ làm suy yếu đáng kể bất kỳ thỏa 
thuận sử dụng tài nguyên nào có được. Cố gắng xây dựng và thực hiện một thỏa thuận tài nguyên 
cho rừng ngập mặn mà không có sự tham gia ví dụ như hoặc của một nhóm người sử dụng tài 
nguyên hoặc của chính quyền địa phương chủ chốt có nguy cơ làm thỏa thuận không hiệu quả bởi 
vì bên bị loại trừ chắc sẽ không chú ý nhiều đến thỏa thuận. 

Phân khu 

Đồng quản lý, tương phản với hợp đồng dựa trên hộ gia đình, bao gồm các vùng đất khá rộng có thể 
chia được thành các khu (khu vực) trong đó các chế độ quản lý khác nhau được áp dụng. Điều này 
làm tăng tính hiệu quả của quản lý và bảo vệ.  

Một vài khu vực có thể được dành để bảo vệ để thúc đẩy tái sinh tự nhiên. Việc tái sinh các loài thủy 
sinh sẽ góp phần gia tăng loài đối với việc đánh bắt bền vững trong các khu khác của khu vực đồng 
quản lý. Hơn nữa, bảo vệ rừng ngập mặn trong các khu cụ thể sẽ góp phần bảo vệ bờ biển tốt hơn 
khỏi các tác động tiêu cực của các cơn bảo, lũ lụt và xói lở. 

Các khu phải được các người sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương xác định trong bước 
thương lượng của quy trình đồng quản lý. Các bên liên quan phải bảo đảm họ phác họa các khu vực 
nơi có các tài nguyên nào đó đang cần một vài mức độ bảo vệ, khôi phục hay có thể được sử dụng 
bền vững. 

Các quy định cụ thể được gắn liền với mỗi một khu về việc ai có thể làm gì, ở đâu, khi nào, thế nào 
và bao nhiêu, để đảm bảo đạt được mục đích chính của khu và tạo điều kiện cho việc bảo vệ, khôi 
phục được hiệu quả và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên. 
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Việc phân khu không phải là một khái niệm tĩnh. Giám sát tính bền vững của việc sử dụng tài 
nguyên do người dân địa phương thực hiện và giám sát tình trạng các khu rừng ngập mặn do Chi 
Cục Kiểm Lâm (CCKL) đảm nhiệm sẽ cung cấp thông tin quan trọng về các thay đổi có thể trong 
việc phân khu qua thời gian. Danh sách dưới đây cho một ví dụ về những việc được phép và những 
việc cấm trong khu phục hồi (bên ngoài rừng) tại ấp Âu Thọ B. 

Được phép: 

- Chỉ thành viên của nhóm mới được vào đánh bắt  

- Bắt cua con, cá kèo con và sò huyết lúc thủy triều thấp và nổi rõ mặt bùn  

- Chỉ được đánh bắt bằng tay hoặc với vợt (đường kính nhỏ hơn 50 cm) 

- Sử dụng móc dài để bắt cua  

- Sử dụng chúm tre để bắt cá thòi lòi  

Cấm: 

- Người ngoài nhóm vào 

- Đi vào rừng khi mặt bùn chưa lộ rõ  

- Làm tổn hại cây con  

- Sử dụng hóa chất và các dụng cụ đánh bắt bằng điện 

- Sử dụng vợt lưới đường kính lớn hơn 50 cm  

- Sừ dụng lưới đăng  

Giám sát 

Giám sát là một nguyên tắc chính của quy trình đồng quản lý. Đồng thời giám sát là một phần của  4 
bước của quy trình đồng quản lý. 

Để đảm bảo tính bền vững của bất kỳ chương trình giám sát nào, điều chủ yếu là các dữ liệu giám 
sát được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu dễ tiếp cận và có sẵn các giao thức rõ ràng cho việc thu thập 
dữ liệu và các công cụ phân tích dữ liệu dễ sử dụng. Ngoài ra, các kết quả giám sát phải được báo 
cáo thường xuyên cho tất cả các bên liên quan và được sử dụng trong việc lấy quyết định cho quản 
lý thích ứng (Schmitt 2009). 

Tóm tắt 4 bước và 4 nguyên tắc cho đồng quản lý 

Hình 5 trình bày tổng quan 4 bước của quy trình đồng quản 
lý và 4 nguyên tắc chính phải được áp dụng trong khi thực 
hiện quy trình. Tất cả mọi việc phải xảy ra trong khuôn khổ 
cách tiếp cận quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICAM) và bất 
cứ việc gì được tiến hành phải tiến hành theo cách có sự 
tham gia (Sự tham gia).  

Bước 1: lấy ý kiến (bao gồm các cuộc khảo sát, thông tin về 
quy trình, có được sự chấp nhận cho đồng quản lý, xây 
dựng năng lực và nâng cao nhận thức) và tổ chức. Bước 
này sẽ kết thúc với việc thành lập chính thức nhóm người 
sử dụng tài nguyên theo nghị định 151

8
. 

Bước 2: một loạt các cuộc họp thương lượng sẽ kết thúc 
với một thỏa thuận chính thức giữa chính quyền địa 
phưiơng và người sử dụng tài nguyên. Thỏa thuận xác định 
ai có thể làm gì, ở đâu, khi nào, thế nào và bao nhiêu, và 
phải áp dụng các nguyên tắc chính yếu phân khu (vùng) và 
giám sát.  

Bước 3: thực hiện thỏa thuận.  

Bước 4: giám sát và đánh giá đòi hỏi phải có đường vòng 
phản hồi thông tin để thương luợng lại (quản lý thích ứng) 
và phải được áp dụng xuyên suốt quy trình đồng quản lý. 

Hình 5: Tổng quan về 4 bước của 
quy trình đồng quản lý và 4 
nguyên tắc chính (Schmitt 2009). 

                                                           
8
 Nghị Định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác (Chính phủ Việt Nam năm 2007). 
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2.2.3 Lợi ích của đồng quản lý rừng ngập mặn   

Năm lợi ích chính của đồng quản lý rừng ngập mặn là: 

 Bảo vệ hiệu quả các khu rừng ngập mặn 

 Cải thiện sinh kế qua việc đảm bảo sử dụng bền vững tài nguyên  

 Người sử dụng tài nguyên được tham gia quyết định việc quản lý tài nguyên  

 Giảm khối lượng công việc cho chính quyền  

 Chia sẻ lợi ích như một phần của cách tiếp cận Quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICAM) 

 
Bảo vệ hiệu quả các khu rừng ngập mặn 

Thông qua các quy định đồng quản lý được thống nhất chung, người sử dụng tài nguyên được cho 
quyền người sử dụng được thống nhất rõ ràng và đảm bảo để sử dụng bền vững tài nguyên và 
trách nhiệm quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ các khu rừng ngập mặn. Điều này làm tăng ý 
thức làm chủ tài nguyên của người sử dụng tài nguyên và dẫn đến việc bảo vệ tài nguyên được cải 
thiện và hiệu quả hơn. 

Trong đồng quản lý, nguời sử dụng tài nguyên quản lý một khu vực đủ rộng để cho phép thực hiện 
một chiến lược quản lý hiệu quả sử dụng việc phân khu để áp dụng các chế độ quản lý tài nguyên 
khác nhau trong các khu vực khác nhau. Các điều lệ cụ thể được gắn liền với mỗi một khu về việc ai 
có thể làm gì, ở đâu, khi nào, thế nào và sử dụng bao nhiêu để tạo điều kiện cho việc bảo vệ, khôi 
phục hiệu quả và sử dụng bền vững tài nguyên. 

Việc sử dụng chương trình giám sát có hệ thống góp phần thêm vào việc quản lý và bảo vệ hiệu quả 
các khu rừng ngập mặn miễn là kết quả giám sát này được sử dụng cho việc lấy quyết định cho 
quản lý thích ứng.  

 

Một ví dụ ngắn gọn về cách đồng quản lý được sử dụng trong bảo vệ trồng rừng ngập mặn như sau:  

Bước đầu tiên là xác định các khu vực mà việc khôi phục rừng ngập mặn đã không được thành công 
do người dân vô tình làm tổn hại cây con rừng ngập mặn khi đánh bắt nguồn lợi, đặc biệt dùng lưới 
kéo khi bắt cua và động vật có vỏ khác và lưới đăng để bắt cá kèo con. Sau đó xây dựng các quy 
định cho khu vực hay khu này để đảm bảo cây con được bảo vệ và được tạo điều kiện tăng trưởng 
mà không bị xáo trộn trong một thời gian thông qua một số hạn chế bao gồm giới hạn ai có thể vào 
khu, khi nào có thể vào và các loại dụng cụ đánh bắt nào có thể được sử dụng. 

Một khi các cây con đã lớn đủ để khỏi bị các hoạt động đánh bắt đe dọa, lúc đó khu có thể được 
phân khu lại có thể là khu sử dụng bền vững trong đó các quy định sử dụng tài nguyên ít bị hạn chế 
hơn. Việc giám sát phát triển cây con và tăng trưởng rừng sẽ cho thấy khi nào đạt được mục tiêu 
phục hồi khu vực rừng.  

Cải thiện sinh kế qua việc đảm bảo sử dụng bền vững tài nguyên  

Việc bảo vệ hiệu quả hơn các khu rừng ngập mặn và việc loại trừ sử dụng tài nguyên trong khu 
phòng hộ dẫn đến việc gia tăng cả tài nguyên gỗ (củi) và nguồn lợi thủy sinh

9
. Điều này đảm bảo 

sự sẵn có lâu dài của tài nguyên thiên nhiên nếu được kết hợp với việc sử dụng bền vững tài 
nguyên theo thỏa thuận đã thương lượng. 

Bên cạnh sự gia tăng tài nguyên cho thu hoạch, đó là một lợi ích rõ ràng và hữu hình của đồng 
quản lý, việc giới hạn tiếp cận hợp pháp chỉ dành cho các thành viên nhóm người sử dụng tài 
nguyên góp phần thêm vào việc giảm khai thác quá mức nếu được kết hợp với việc các người sử 
dụng tài nguyên tăng ý thức làm chủ và giám sát (Schmitt 2009). 

Người sử dụng tài nguyên được tham gia quyết định việc quản lý tài nguyên  

Đồng quản lý tạo điều kiện cho người sử dụng tài nguyên được trực tiếp tham gia ra quyết định 
qua thương lượng và thỏa thuận với chính quyền địa phương. Người sử dụng tài nguyên có thể 

                                                           
9
 Ví dụ như, 1 ha rừng ngập mặn bị tàn phá tương đương với việc mất hơn 1 tấn cá thu hoạch mỗi năm (nguồn: áp phích của 

Hợp tác Phát triển GTZ-Phi Luật Tân). 

Quyền, trách nhiệm, ý thức làm chủ, phân khu và giám sát là các yếu tố chính của đồng quản lý 
sẽ đảm bảo việc quản lý và bảo vệ hiệu quả các khu rừng ngập mặn (Schmitt 2009). 
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bày tỏ quan điểm của họ về cách nên quản lý tài nguyên mà họ sử dụng như thế nào và có thể 
thương lượng nội dung của thỏa thuận sử dụng tài nguyên. Việc lấy quyết định quản lý phải được 
dựa trên các kết quả giám sát (Schmitt 2009). 

Giảm khối lượng công việc cho chính quyền  

Cần đến ít hơn nguồn nhân lực và tài chính của chính quyền để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên khi 
việc quản lý và kiểm soát tài nguyên ngày càng do người sử dụng tài nguyên đảm nhận nhiều hơn 
thông qua mối quan tâm của họ về tài nguyên. Mối quan tâm này phát triển khi các cá nhân trở nên 
quan tâm đến không chỉ với mảnh đất của chính họ mà còn đến nguồn tài nguyên chung quanh họ 
với ý thức làm chủ và trách nhiệm lớn hơn, do đó cải thiện việc quản lý và bảo vệ bền vững nguồn 
tài nguyên.  

Cũng có ít hơn nhu cầu giải quyết mâu thuẫn khi các quy định sử dụng tài nguyên rõ ràng bao gồm 
việc giám sát toàn diện sử dụng tài nguyên đã được người sử dụng tài nguyên và chính quyền 
cùng đồng ý.  

Chia sẻ lợi ích  

Mục đích của đồng quản lý rừng ngập mặn là đảm bảo việc sử dụng bền vững tài nguyên vì lợi ích 
của dân cư địa phương với việc bảo vệ hiệu quả các khu rừng ngập mặn. Người sử dụng tài nguyên 
quản lý các khu rừng ngập mặn làm việc này chủ yếu với mục đích bảo vệ thông qua việc sử dụng 
bền vững tài nguyên gỗ (củi) cho sinh hoạt và nguồn lợi thủy sinh cho thương mại và sinh hoạt. 

Người sử dụng tài nguyên do đó có các sự lựa chọn bị hạn chế để có được lợi ích tài chính từ đồng 
quản lý rừng ngập mặn. Cùng lúc các người khác hưởng lợi từ dịch vụ hệ sinh thái do rừng ngập 
mặn được quản lý và bảo vệ có hiệu quả cung cấp. Điều này bao gồm việc bảo vệ cho mọi người 
sống trong vùng ven biển khỏi bị bão, lũ lụt và xói lở cũng như cung cấp thức ăn, nơi trú ẩn và bãi đẻ 
cho các loài thủy sinh (Schmitt 2009). 

Dự án do đó đang thí điểm một kế hoạch tổ chức chia sẻ lợi ích cho việc tạo nguồn tài chính bền 
vững cho việc bảo vệ rừng ngập mặn thông qua đồng quản lý sử dụng lợi ích từ hợp tác xã nghêu 
trên bãi cát ở phía trước các khu rừng ngập mặn 

Làm theo các nguyên tắc của quản lý tổng hợp vùng ven biển (ICAM) đòi hỏi xem xét các khu rừng 
ngập mặn (và từ đó đồng quản lý) và các bãi cát và quản lý nghêu cùng với nhau. Cả hai là một 
phần của vùng ven biển và lợi ích phi tiền tệ (có nghĩa là các dịch vụ hệ sinh thái) chảy từ các khu 
rừng ngập mặn được quản lý và bảo vệ tốt đến những người sử dụng bãi cát một cách thương mại 
để nuôi nghêu. Để đổi lại, lợi ích tài chính phải chảy từ việc nuôi nghêu thương phẩm đến những 
người quản lý rừng ngập mặn là những người, qua bảo vệ rừng ngập mặn, hạn chế các lựa chọn 
của họ đối với việc thu được lợi ích tài chính trực tiếp từ rừng (Schmitt 2009). 

Một tỷ lệ phần trăm của những lợi ích từ hợp tác xã nghêu sẽ được dùng để trả cho chi phí hoạt 
động của đồng quản lý rừng ngập mặn. Điều này có thể được coi như là chi trả của địa phương, của 
khu vực tư nhân cho các dịch vụ môi trường. Sự tham gia của khu vực tư nhân sẽ không chỉ giảm 
gánh nặng cho ngân sách các huyện (ví dụ như chi trả các hợp đồng bảo vệ rừng), mà còn góp 
phần vào sự bền vững của việc chi trả (Trang tin điện tử GTZCZM 2010). 

Mục tiêu chính của đồng quản lý rừng ngập mặn tại Sóc Trăng, nơi chỉ có một đai rừng ngập mặn 
hẹp dọc theo một đường bờ biển hết sức năng động, là duy trì chức năng phòng hộ của rừng ngập 
mặn trong khi cùng lúc cho phép sử dụng bền vững nguồn tài nguyên. Bởi vì các thành viên nhóm 
đồng quản lý rừng ngập mặn không thể hưởng lợi từ việc thu hoạch gỗ, do đó điều quan trọng là họ 
tất cả có thể trở thành xã viên hợp tác xã nghêu để cũng có thể thu được lợi ích tài chính trực tiếp 
(Trang tin điện tử GTZCZM 2010). 

Để có được tất cả lợi ích chính của đồng quản lý, việc cộng tác, hợp tác và phối hợp liên tục giữa tất 
cả các bên liên quan trong quá trình đồng quản lý là cần thiết. Các người sử dụng tài nguyên và 
chính quyền địa phương các cấp phải làm việc cùng với nhau và tôn trọng triệt để quy trình đồng 
quản lý, đặt biệt là các quy định đã được thống nhất trong quá trình thuơng lượng, để cho toàn bộ 
quy trình thành công. 
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3. Tham khảo ý kiến và tổ chức các bên liên quan  

Đồng quản lý là một khái niệm mới cho tỉnh Sóc Trăng do đó cần phải tham khảo ý kiến để xây dựng 
cho tất cả các bên liên quan sự hiểu biết tổng quát và chấp nhận các khái niệm, nguyên tắc và quy 
trình đồng quản lý đã là bước đầu tiên có tính quyết định. Bắt đầu với việc tham khảo ý kiến của 
chính quyền địa phương bởi vì việc họ chấp nhận các khái niệm và quy trình là một điều kiện tiên 
quyết trước khi có thể tiến hành có hiệu quả công việc với cộng đồng. Đồng quản lý phải có sự hỗ 
trợ liên tục của cả chính quyền địa phương và cộng đồng để thành công. Tham khảo ý kiến và điều 
tra cũng đã được thực hiện với cộng đồng ấp Âu Thọ B để thúc đẩy đồng quản lý và đạt được sự 
hiểu biết tốt hơn về sử dụng đất và tài nguyên của ấp. Điều này đảm bảo việc áp dụng nguyên tắc 
chính của đồng quản lý: sự tham gia. Thông qua tham khảo ý kiến các người sử dụng tài nguyên Âu 
Thọ B tự tổ chức họ thành một nhóm chính thức để đặt họ vào vị trí thương lượng một thỏa thuận 
sử dụng tài nguyên với chính quyền địa phương. Cũng cần một trình độ tổ chức giữa các cơ quan 
chính quyền địa phương để đến được giai đoạn thương lượng.  

Chương này mô tả quá trình tham khảo ý kiến và tổ chức cả chính quyền địa phương và các người 
sử dụng tài nguyên Âu Thọ B bao gồm các cuộc họp, tham quan học tập, hội thảo và huấn luyện. 

 

3.1 Tham khảo ý kiến và tổ chức chính quyền địa phương 

Có hai giai đoạn đối với việc tham khảo ý kiến và tổ chức chính quyền địa phương. Giai đoạn đầu 
tiên là có được sự hiểu biết tổng quát và chấp nhận quy trình đồng quản lý và giai đoạn thứ hai là 
thực hiện chính quy trình. Việc hiểu biết chung và chấp nhận quy trình của chính quyền địa phương 
hữu quan các cấp là cần thiết như bước tham khảo ban đầu để cho mọi người được rõ là cách tiếp 
cận đã được chính quyền, đặc biệt là UBND Tỉnh, chấp nhận. 

3.1.1 Có được sự hiểu biết và chấp nhận 

Dự án Quản lý Nguồn tài nguyên Thiên nhiên Vùng Ven biển Tỉnh Sóc Trăng đã sử dụng cấu trúc 
liên ngành liên quan đến dự án để hỗ trợ có hiệu suất và hiệu quả chính quyền địa phương có được 
sự hiểu biết và chấp nhận đồng quản lý thông qua các hội thảo, tham quan học tập, các cuộc họp và 
huấn luyện. Điều này đã cung cấp một môi trường cần thiết cho chính quyền địa phương chấp nhận 
và hỗ trợ việc thí điểm đồng quản lý tại ấp Âu Thọ B.  

Để đồng quản lý thành công, điều chủ yếu là có sự hỗ trợ chính trị đầy đủ của tất cả các cấp (tỉnh 
qua huyện đến xã) và có sự thỏa thuận của  tất cả các bên liên quan 

Hội thảo, tham quan học tập, hội họp và huấn luyện 

Vào tháng 04/2007, không lâu sau khi dự án bắt đầu, Ban Quản lý Dự án (Ban QLDA) xây dựng Kế 
hoạch Hoạt động Hằng năm của dự án cho năm 2007 tại một hội thảo với chính quyền địa phương. 
Trong hội thảo này, đã thấy rõ là các sáng kiến xây dựng năng lực để xây dựng hiểu biết về đồng 
quản lý như các hội thảo, tham quan học tập, hội họp và huấn luyện là cần thiết và các hoạt động 
này đã được đưa vào Kế hoạch Hoạt động Hằng năm.  

Vào tháng 06/2007 một hội thảo để giới thiệu khái niệm đồng quản lý được tổ chức như một sáng 
kiến xây dựng năng lực đầu tiên. Hội thảo đã có sự tham gia của các bên liên quan hữu quan từ tất 
cả các cấp chính quyền. Hội thảo phác thảo các khái niệm về đồng quản lý cũng như sự khác nhau 
giữa các khái niệm và thực tiễn quản lý rừng hiện hành trong nước và các vấn đề trong thực tiễn. 
Hội thảo cũng đã kiến nghị một giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề hiện tại thông qua khuôn khổ 
đồng quản lý (Primmer 2007). 

Những vấn đề được xác định liên quan đến hợp đồng được giao cho các tổ chức, cộng đồng và cá 
nhân nhằm mục đích bảo vệ và khôi phục rừng. Những vấn đề chính là: 1) có ít sự khuyến khích cho 
quản lý rừng tốt khi tất cả quyền ra quyết định và quyền sở hữu đất và tài nguyên nằm trong tay 
Chính phủ và hoàn toàn phụ thuộc vào việc thực thi còn yếu của Chính phủ; 2) năng lực quản lý tài 
nguyên rừng bị giới hạn khi Chính phủ có nguồn lực giới hạn để xây dựng năng lực quản lý cho tất 
cả các chủ rừng; 3) người dân địa phương thường được hỗ trợ với nguồn lực không đáng kể để 
phát triển các khu vực có rừng; và 4) ngay cả khi các khu rừng này được khôi phục và có thể cung 
cấp các tài nguyên cần thiết cho người dân địa phương, việc này thường đòi hỏi một khoảng thời 
gian từ 10 – 15 năm trước khi các khu rừng có thể làm được như vậy và do đó trong giai đoạn 
chuyển tiếp, họ tiếp tục thu hoạch các nguồn lợi từ các khu rừng phòng hộ (Primmer 2007). 

Vào tháng 10/2007, một chuyến tham quan học tập được tổ chức cho 12 đại diện chính quyền tỉnh 
và huyện đến thăm khu vực rừng ngập mặn tại Campuchia, nơi đồng quản lý đang được thực hiện. 
Các đại biểu biết được giá trị tài nguyên rừng ngập mặn, các xu hướng và các vấn đề của rừng ngập 
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mặn tại Campuchia, sự tham gia quản lý rừng ngập mặn và bài học kinh nghiệm (Ban QLDA CZM 
2008). 

Khái niệm đồng quản lý cũng đã được giải thích trong một số hội thảo và các cuộc họp khác với các 
bên liên quan của chính quyền để thảo luận các vấn đề liên quan. Đặc biệt quan trọng là các cuộc 
họp bao gồm thành viên Ban Điều hành Dự án (Ban ĐHDA). Sự hiểu biết và chấp nhận đồng quản lý 
của các thành viên Ban ĐHDA là cần thiết để có được sự chấp nhận ban đầu khái niệm của các sở  
ngành cấp tỉnh và phòng ban cấp huyện và xã.  

3.1.2 Bắt đầu thực hiện quy trình đồng quản lý 

Thành lập nhóm khởi động 

Một khi chính quyền địa phương đã chấp nhận và hỗ trợ một thử nghiệm thí điểm đồng quản lý tại 
ấp Âu Thọ B (và cộng đồng địa phương cũng thế, xem chương 3.2), một nhóm khởi động chính thức 
được bổ nhiệm vào tháng 11/2008 ở cấp huyện bao gồm đại diện chính quyền địa phương cấp tỉnh, 
huyện và xã và cũng có một vài đại diện cộng đồng địa phương. Vai trò của nhóm khởi động là hỗ 
trợ việc thực hiện bước tham khảo ý kiến và tổ chức đặc biệt với công đồng địa phương ấp Âu Thọ 
B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cuộc họp với chính quyền địa phương  

Một số cuộc họp do thành viên nhóm khởi động cấp huyện tổ chức để đảm bảo chính quyền hữu 
quan được thông báo về các hoạt động đồng quản lý đang thực hiện với cộng đồng địa phương tại 
Âu Thọ B. Các cuộc họp cũng hỗ trợ việc tổ chức chính quyền địa phương. Là một phần của bước 
tổ chức, các đại diện khác của chính quyền địa phương, những người sẽ tham gia vào quá trình 
đồng quản lý do chính quyền chỉ định. Nhóm khởi động nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có càng 
nhiều cùng một số người tham gia trong suốt quá trình càng tốt; có những người tham dự các cuộc 
họp khác nhau phá vỡ tính liên tục và sự hiểu biết về công việc. 

Chuẩn bị cho thương lượng  

Tiếp theo việc tổ chức chính quyền địa phương, một cuộc họp được tổ chức để xem lại công việc 
được thực hiện cho đến hiện nay và cũng để làm cho chính quyền quen với bước tiếp theo của quy 
trình đồng quản lý: thương lượng, trước khi họp chính thức với các người sử dụng tài nguyên. Khái 
niệm thương lượng được phác thảo có nhấn mạnh đến thương lượng là gì, tại sao nó lại quan trọng, 
điều gì làm cho thương lượng thành công và thủ tục cần được làm theo. Những vấn đề chính của 
chính quyền địa phương đối với việc quản lý rừng ngập mặn và các nguồn tài nguyên khác cũng 
được xác định và xếp loại thông qua thảo luận. Những vấn đề này sau đó sẽ được thảo luận trong 
bước tiếp theo của của quy trình đồng quản lý. 

Những vấn đề chính về quản lý tài nguyên do chính quyền địa phương xác định  

Các vấn đề chính mà chính quyền địa phương phải đối mặt trong việc quản lý tài nguyên rừng ngập 
mặn và bãi bồi được xác định như sau: 

 Không đủ tài nguyên cho tất cả người sử dụng  

 Không đủ nhân viên để tuần tra rừng ngập mặn  

 Khó kiểm soát việc sử dụng tài nguyên 

 Đánh bắt quá nhiều nghêu con  

 

 

 

Vai trò và trách nhiệm chính của nhóm khởi động 

1. Thu thập thông tin về các vấn đề sinh thái và xã hội  

2. Xác định khu vực quản lý tài nguyên thiên nhiên 

3. Xác định các bên liên quan tham gia đồng quản lý 

4. Cung cấp thông tin về đồng quản lý để có được sự hiểu biết và cam kết của các bên liên quan 

5. Hỗ trợ các bên liên quan tự tổ chức họ để thương lượng quyền sử dụng tài nguyên 

Xin lưu ý: Nhóm khởi động chỉ cần thiết cho bước tham khảo ý kiến và tổ chức và gồm có tối đa 
năm thành viên. 

(Phỏng theo Borrini-Feyerabend 2000) 
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3.2 Tham khảo ý kiến và tổ chức cộng đồng địa phương  

Có hai giai đoạn cho việc tham khảo ý kiến và tổ chức cộng đồng địa phương. Giai đoạn đầu tiên là 
có được sự hiểu biết tổng quát và chấp nhận quy trình đồng quản lý và giai đoạn thứ hai là để cho 
các người sử dụng tài nguyên trong cộng đồng thành lập một nhóm người sử dụng tài nguyên chính 
thức đề có thể thương lượng một thỏa thuận người sử dụng tài nguyên với chính quyền địa phương. 

3.2.1 Có được sự hiểu biết và chấp nhận 

Tham khảo ý kiến ban đầu 

Trong khoảng cuối năm 2007 và đầu năm 2008, CCKL đã tham khảo ý kiến cộng đồng Âu Thọ B về 
việc thực hiện đồng quản lý trong ấp. Một áp phích thông tin về quy trình đồng quản lý được xây 
dựng và các cuộc họp nâng cao nhận thức được tổ chức bao gồm việc thu thập dữ liệu sử dụng đất 
và sử dụng tài nguyên thiên nhiên thông qua thực hành vẽ bản đồ sử dụng đất có sự tham gia.  

Áp phích nâng cao nhận thức cung cấp thông tin về đồng quản lý đặc biệt nhấn mạnh việc chia sẻ 
trách nhiệm và thẩm quyền quản lý tài nguyên thiên nhiên và được  sử dụng trong các cuộc họp 
tham khảo ý kiến ban đầu tại ấp 
Âu Thọ B.  

Các cuộc họp tham khảo ý kiến 
ban đầu khuyến khích cộng 
đồng địa phương đồng ý thí 
điểm đồng quản lý tại ấp Âu Thọ 
B. 

Việc thực hành vẽ bản đồ sử 
dụng đất được tiến hành trong 
một ngày hội thảo với một số 
nông dân của ấp Âu Thọ B 
cũng như một vài đại diện 
chính quyền địa phương tham 
dự với vai trò quan sát viên/học 
viên (Đặng 2008). Các loại hình 
sử dụng đất do các người tham 
dự hội thảo xác định bao gồm 
bãi bồi, đất sình, rừng phòng 
hộ, trại tôm, lúa và hoa màu 
khác, cụm dân cư và chùa 
miếu. Sau đó các người sử 
dụng tài nguyên xác định cơ sở 
hạ tầng và vẽ trên ảnh vệ tinh 
tỷ lệ lớn cùng với các loại hình 
sử dụng đất đã được xác định. 
Bản đồ vẽ theo sự xác định của 
những nguời tham dự hội thảo 
cho thấy các loại hình sử dụng 
đất tại ấp Âu Thọ B (Hình 6). 

Hình 6: Xây dựng bản đồ sử dụng đất Âu Thọ B từ hội 
thảo thực hành vẽ bản đồ. 

 

Thành lập khu vực các tổ  

Cuối năm 2008, tiếp theo các cuộc họp tham khảo ý kiến cộng đồng ban đầu, nhóm khởi động quyết 
định để có được các cuộc họp tham khảo ý kiến quản lý được và hiệu quả cần chia ấp ra thành một 
số khu vực các tổ. Ấp Âu Thọ B có 736 hộ với hơn 3.500 người và tổ chức họp ấp với nhiều người 
như thế thì không thích hợp. Do đó, nhóm khởi động tham khảo ý kiến thành viên cộng đồng định rõ 
ranh giới khu vực các tổ để có thể tổ chức được các cuộc họp có số lượng quản lý được tại từng 
khu vực được định rõ. Điều này dẫn đến việc thành lập sáu khu vực tổ được thể hiện trong Hình 7. 
 

Đất nuôi tôm sú 

Đất trồng lúa 

Đất trồng lúa (1 vụ), vụ màu phụ 

Đất chỉ trồng vụ màu phụ 

Khu dân cư và cây trồng lâu năm 

Đường 

Rừng ngập mặn 

Đất bãi bồi có sò 

Đất bãi bồi có cá kèo con 

Đất bãi cát có nghêu và cá 

Đường mòn ra biển 

Đê 

Chú giải 

   Mét 

B 
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Các cuộc họp tham 
khảo ý kiến  

Một khi sáu khu vực tổ 
được thành lập, nhóm 
khởi động đã tổ chức 
tổng cộng 12 cuộc họp 
tham khảo ý kiến trong 
khoảng thời gian hai tuần 
trong tháng 11 và 
12/2008. Hai cuộc họp 
được tổ chức tại mỗi khu 
vực tổ cách nhau khoảng 
một tuần. Số người tham 
dự khác nhau với mỗi 
cuộc họp nhưng nói 
chung số người tham dự 
gia tăng giữa cuộc họp 
lần 1 và cuộc họp lần hai 
cho biết mức độ quan tâm 
hợp lý đến những việc  
đang được thảo luận 
(Bảng 3).  
 

Hình 7: Khu vực các tổ Âu Thọ B (Ảnh vệ tinh QuickBird). 

 

Bảng 3: Số người tham dự tại các cuộc họp tham khảo ý kiến cộng đồng. 

 

Khu vực tổ Cuộc họp Tổng số Nam Nữ  

1 
1 34 22 12 

2 53 35 18 

2 
1 22 10 12 

2 35 19 16 

3 
1 35 22 13 

2 45 25 20 

4 
1 27 22   5 

2 35 25 10 

5 
1 35 25 10 

2 35 18 17 

6 
1 35 25 10 

2 36   8 28 

 

Tại các cuộc họp, nhóm khởi động giải thích khái niệm đồng quản lý, đặc biệt là việc thành lập nhóm 
người sử dụng tài nguyên. Điều quan trọng là khái niệm phải rõ và được các người tham dự cuộc 
họp hiểu trước khi tiến thêm hơn nữa trong quy trình thực hiện đồng quản lý. Việc trình bày miệng 
bằng cả tiếng Việt và tiếng Khmer cùng với việc thúc đẩy cuộc họp để hỗ trợ sự hiểu biết và tham 
gia của cộng đồng. Một số thực hành có sự tham gia cũng đã được tiến hành để xác định những 
người sử dụng tài nguyên nào quan tâm đến việc trở thành thành viên nhóm người sử dụng tài 
nguyên, xếp hạng giàu nghèo và xác định các vấn đề chính.  

Sau đây là bản tóm tắt cách các hoạt động này được thực hiện. 
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Giải thích khái niệm đồng quản lý  

Nhóm khởi động đã giải thích rõ ràng và đơn giản về đồng quản lý là gì, tại sao nó lại quan trọng và 
lợi ích của đồng quản lý; và một bản đồ ảnh vệ tinh lớn đã được sử dụng để chỉ cho các người tham 
dự cuộc họp thấy ấp, rừng ngập mặn và bãi bồi của họ cũng như các khu vực tổ. Việc giải thích bao 
gồm ý tưởng thành lập một nhóm người sử dụng tài nguyên mà nhóm này sẽ có thể thảo luận và 
thương lượng các vấn đề với chính quyền địa phương một cách có tổ chức và chính thức. Các 
người tham dự cuộc họp tiếp nhận tốt các khái niệm mặc dù các khái niệm này phải được nhắc lại 
trong các cuộc họp tiếp theo do không phải mọi việc đều được hiểu đầy đủ ở lần đầu tiên bởi vì các 
khái niệm là mới. 

Xác định người sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn ấp Âu Thọ B và mối quan tâm của họ đối với 
việc hình thành nhóm người sử dụng tài nguyên 

Nhóm khởi động đã hỏi người tham dự cuộc họp xem họ đã có sử dụng tài nguyên từ rừng ngập 
mặn không và nếu có sử dụng, họ có quan tâm đến việc trở thành thành viên nhóm người sử dụng 
tài nguyên mà nhóm này sẽ đồng quản lý rừng ngâp mặn cùng với chính quyền địa phương. Qua 
việc giơ tay, nhiều người tham dự cuộc họp tự xác định họ là người sử dụng tài nguyên rừng và 
quan tâm đến việc là thành viên NSDTN. Các người tham dự cuộc họp cũng đã xác định được các 
người sử dụng tài nguyên khác không có mặt tại các cuộc họp. Để xác định nơi ở của người sử 
dụng tài nguyên được xác định, một bản đồ ảnh vệ tinh đã được sử dụng và đã chứng tỏ là một 
công cụ rất hữu ích cho mục đích này (Hình 8).  

Từ các cuộc họp, đã xác định được tổng số 240 hộ sử dụng tài nguyên quan tâm đến việc hình 
thành NSDTN và số người này đã được trải đều trong sáu khu vực tổ (xem chương 3.2.2 để biết 
thêm chi tiết về việc thành lập NSDTN). 

 

Hình 8: Sử dụng ảnh vệ tinh để xác định nhà của những người sử dụng tài nguyên. 

 

Xếp hạng giàu nghèo 

Số liệu thống kê chính thức của chính quyền căn cứ giàu nghèo trên thu nhập trong khi cộng đồng 
địa phương có thể xem xét tình trạng giàu nghèo của họ theo các điều kiện khác; do đó việc thực 
hành xếp hạng giàu nghèo có sự tham gia thì hữu ích cho cộng đồng để xác định tình trạng giàu 
nghèo như tự họ nhận thấy.  

Nhóm khởi động đã tiến hành xếp hạng giàu nghèo trong các cuộc họp tham khảo ý kiến qua việc 
hỏi các người sử dụng tài nguyên cho biết những gì họ xem nên là tiêu chí xếp hạng giàu nghèo cho 
các hộ rất nghèo, nghèo, trung bình và khá. Các cuộc họp nhóm khác nhau xây dựng một số tiêu chí 
nhưng số lượng đất mà một hộ được sử dụng luôn luôn là tiêu chí chính. Bảng 4 cho thấy tiêu chí đề 
nghị cho các loại giàu nghèo khác nhau. Một khi đã xây dựng xong tiêu chí, mỗi người tham gia 
được đưa tên của một chủ hộ viết trên một mảnh giấy được chọn một cách ngẫu nhiên (nhưng 
không phải là tên của chính gia đình họ) và được hỏi cho biết hộ này thuộc loại giàu nghèo nào.  
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Bảng 4: Người tham dự cuộc họp xây dựng tiêu chí giàu nghèo. 

Rất nghèo Nghèo Trung bình Khá  

 Không đất 

 Không vốn 

 Không xe gắn máy 

 Nhà tranh hoặc nhà 
tình thương 

 Đánh bắt tài nguyên để 
ăn và bán 

 Làm mướn 

 Không có nguồn nước 
sinh hoạt riêng (đi xin) 

 Lượm củi để đun nấu 

 Đất đến 1.000m
2
  

 Không vốn 

 Nhà tình thương cải 
tiến/nhà có mái tôn  

 Làm mướn 

 Có 5-6 con  

 Đánh bắt tài nguyên để 
ăn và bán 

 Xe gắn máy có giá trị 
dưới 4 triệu Đồng  

 Một vài hộ xin nước 
sinh hoạt  

 Lượm củi để đun nấu 

 Đất 1.000m
2
-5.000m

2
 

 Xe gắn máy có giá trị 
từ 4-7 triệu Đồng 

 Nhà tự xây  

 Có nghề (ví dụ thợ 
mộc, thợ làm tóc) 

 Đủ ăn 

 Buôn bán nhỏ 

 Có nước sinh hoạt 

 Có 3-4 con 

 Nuôi tôm quy mô nhỏ  

 Lượm củi để đun nấu 

 Đất hơn 5.000m
2
 

 Xe gắn máy có gái 
trị hơn 7 triệu Đồng 

 Có TV, bếp ga, nhà 
vệ sinh 

 Nhà lót gạch 

 Không làm mướn 

 Có 1-2 con 

 Không lượm củi để 
đun nấu  

 Đánh bắt tài nguyên 
để ăn và bán 

 Buôn bán lớn 

 

Bốn rỗ được mang đến, mỗi rỗ 
cho một loại giàu nghèo và một 
khi người tham dự đã quyết định 
tên chủ hộ mà họ nhận được 
thuộc vào loại giàu nghèo nào, họ 
sẽ đặt mảnh giấy vào rỗ thích 
hợp (Hình 9). Sau khi mọi người 
tham dự đã xếp loại xong, các tên 
trong mỗi rỗ sẽ được đọc to lên 
trong cuộc họp để đảm bảo tất cả 
người tham dự đồng ý với loại 
giàu nghèo xếp cho mỗi hộ. Nếu 
có sự không đồng ý, mọi người 
sẽ thảo luận thêm, và thông qua 
thỏa thuận chung tên của chủ hộ 
sẽ được xếp lại cho đúng loại. 

Hình 9: Tham gia xác định loại 
hộ giàu nghèo. 

 

Thông qua quá trình này số lượng và tỷ lệ phần trăm người sử dụng tài nguyên theo các loại giàu 
nghèo khác nhau được xác định (Bảng 5 và Hình 10). Trong số 240 người sử dụng tài nguyên được 
xác định, 50% là rất nghèo, 40% là nghèo, 8% là trung bình và 2% là khá. Điều này cho thấy đại đa 
số (90%) người sử dụng tài nguyên rơi vào hoặc loại rất nghèo hoặc nghèo mà điều này nhấn mạnh  
sự phụ thuộc của họ vào việc thu nhặt tài nguyên thiên nhiên do không đủ sức mua thức ăn hay các 
loại nhiên liệu khác để nấu ăn. 

 

Tình trạng giàu nghèo của người sử dụng tài nguyên có được từ việc thực hành xếp hạng giàu 
nghèo đặc biệt hữu ích khi thực hiện các hoạt động của NSDTN do dự án GTZ CZM

10
 hỗ trợ vì điều 

này đảm bảo rằng người nghèo nhất được hỗ trợ trước nhất và các thành viên khác của cộng đồng 
không tranh cãi về tình trạng giàu nghèo của họ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Một ví dụ là việc giới thiệu bếp đun tiết kiệm củi hơn (xem Chương 5.4) 
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Bảng 5: Xếp hạng giàu nghèo các hộ người sử dụng tài nguyên theo khu vực tổ. 
 

KHu vực 
tổ 

Tổng số 
Hộ 

% Rất nghèo 
(không đất) 

% Nghèo 

(đất <1,000m
2
) 

% Trung bình 

(đất >1,000m
2
) 

% Khá 

(đất >5,000m
2
) 

1 54 40.7 50.0 9.3 0 

2 34 58.8 38.2 2.9 0 

3 45 31.1 46.7 13.3 8.9 

4 35 57.1 28.6 14.3 0 

5 35 42.9 57.1 0 0 

6 36 80.6 13.9 5.6 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10: Xếp hạng giàu nghèo các hộ người sử dụng tài nguyên ấp Âu Thọ B. 

 

Xác định các vấn đề chính về sử dụng tài nguyên 

Trong các cuộc họp tham khảo ý kiến các người tham dự được hỏi cho biết ý kiến về các vấn đề 
chính về sử dụng tài nguyên là vấn đề gì. Các người tham dự được mời viết ý tưởng của họ trên 
mảnh giấy nhỏ mà sau đó mảnh giấy này sẽ được dán lên tường và tập hợp theo nhóm. Dựa vào 
việc chỉ có một số ít các người tham dự biết viết, các người tham dự hình thành các nhóm trong đó 
có ít nhất một người biết viết và đưa ra quan điểm của nhóm (Hình 11). Vào cuối buổi thực hành, sẽ 
có bốn hay năm cột tiêu biểu xác định bốn hay năm vấn đề (Hình 12). Từ tất cả các cuộc họp, các 
vấn đề chính được xác định là: 

 Không đủ củi/nguồn thức ăn để thu nhặt/đánh bắt đáp ứng nhu cầu 

 Người ngoài đánh bắt nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là nghêu cám 

 Chưa bảo vệ tốt rừng ngập mặn   

 Khó đi ra bãi bồi  

 Chặt quá nhiều cây lấy củi  

 Người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc thu nhặt/đánh bắt tài nguyên vì nghèo 

 Đánh bắt quá mức nghêu con, cua con, v.v.  

 Một số người không có ngư cụ để bắt cá kèo và cua  

 

Những vấn đề này sau đó sẽ được các tổ trưởng xác định và tập hợp theo nhóm (chuơng 3.2.2).  

 

 

 

 

 

 

Tổng số 
hộ: 240 

Rất nghèo 
(không đất) 
50% 

Khá 
(đất > 5.000m

2
) 

2% 
Trung bình 

(đất>1.000m
2
) 

8% 

Nghèo 
(đất<1.000m

2
) 

40% 
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Hình 11: Nhóm thảo luận và viết ra giấy các vấn Hình 12: Tập hợp các vấn đề theo nhóm. 
đề. 

 

Xác định sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

Việc xác định chuyên sâu về sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại ấp Âu Thọ B được thực hiện thông 
qua môt bảng câu hỏi phát cho một mẫu đại diện của người sử dụng tài nguyên. (30% người sử 
dụng tài nguyên được xác định hay 65 hộ). Một bản sao bảng câu hỏi được cung cấp như phụ lục 2.  
Bảng câu hỏi được chia làm hai phần, một phần cho việc sử dụng tài nguyên trong rừng và phần 
khác cho sủ dụng tài nguyên trên bãi bồi. Bảng câu cũng hỏi thông tin về thu nhặt được bao nhiêu, 
khi nào và thế nào. Thông tin trên được thu thập qua các cuộc phỏng vấn vấn đáp do cán bộ CCKL 
và CCKT&BV NLTS thực hiện bởi vì nhiều người sử dụng tài nguyên không thể đọc hay viết. 

Kêt quả cho thấy đối với tài nguyên thu nhặt trong rừng ngập mặn 67% người trả lời nhặt củi khô, 
5% nhặt củi tươi, 79% bắt cua con, 57% bắt cá kèo con, 4% bắt ba khía và  3% bắt ốc Leng. Đối với 
tài nguyên đánh bắt trên bãi bồi 30% người trả lời bắt cua con, 28% bắt cá kèo con, 10% bắt cá 
biển, 9% bắt sò và 2% bắt tôm tép. Những kết quả này được tóm tắt trong Hình 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 13: Tỷ lệ phần trăm người trả lời bảng câu hỏi thu nhặt/đánh bắt các loại tài nguyên 
rừng và bãi bồi khác nhau. 

Trong các cuộc thảo luận sau này về việc xây dựng phiếu giám sát của người sử dụng tài nguyên 
(chương 6), các người sử dụng tài nguyên đã xác định một số loài thủy sinh khác mà họ bắt được 
trong rừng ngập mặn gồm có sò, rắn biển, cá thòi lòi và chuột.  

Kết quả từ bảng câu hỏi và thảo luận cho thấy người sử dụng tài nguyên thường giữ lại ba khía, cá 
thòi lòi, rắn biển và chuột để ăn vì giá trị thị trường của chúng thấp. Tuy nhiên ba khía sẽ được bán 
nếu người sử dụng tài nguyên bắt được nhiều hơn số họ có thể ăn. Cua con, nghêu, cá kèo con và 
sò tất cả được bán hết vì chúng có giá cao (Joffre và Schmitt 2010). Các nguồn lợi thủy sinh dễ bán 
này được bán qua người trung gian (thương lái). Hầu hết các sản phẩm thủy sinh được đánh bắt 
bằng tay hoặc vợt mặc dù cá kèo con thường được bắt bằng lưới đăng. Các phương pháp này 
được minh hoạ trong Hình 21-23. Hầu hết củi được giữ lại để dùng mặc dù một số lượng nhỏ được 
bán. Thời gian thu nhặt tài nguyên theo sát lịch thời vụ thể hiện trong Hình 3. 

Cành  khô 
(67%)

Cây lớn/
tươi (5%)

Ba khía 
(4%)

Ốc Leng 
(3%)

Cua con 
(79%)

Cá kèo 
con (57%)

Thu nhặt/đánh bắt trong rừng ngập mặn

Cua giống 
(30%)

Cá kèo 
giống 
(28%)

Sò (9%)

Tôm/tép
(2%)

Cá biển 
(10%)

Đánh bắt nguồn lợi trên bãi bồi 
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Thông tin thu được từ bảng câu hỏi làm nổi bật tầm quan trọng của nguồn tài nguyên đối với sinh kế 
của người sử dụng tài nguyên và thông tin này sẽ được sử dụng trong các cuộc thương luợng giữa 
người sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương.  

3.2.2 Tổ chức và thành lập nhóm người sử dụng tài nguyên 

Tổ chức và cấu trúc nhóm người sử dụng 

Sự hình thành nhóm người sử dụng tài nguyên cho ấp bao gồm tư cách thành viên, cấu trúc và lãnh 
đạo của nhóm được thảo luận như môt phần của các cuộc họp thương lượng. Những người tham 
dự cuộc họp đồng ý rằng việc thành lập một nhóm như vậy sẽ có ích cho việc bảo vệ tài nguyên 
rừng đặc biệt khỏi bị người ngoài chặt cây trái phép. Họ cũng đồng ý rằng cấu trúc nhóm sẽ bao 
gồm sáu tổ dựa trên các khu vực tổ được xác định trước đây và mỗi tổ sẽ có một tổ trưởng với một 
nhóm trưởng cho cả nhóm. Nhóm trưởng được hỗ trợ bởi các tổ trưởng sẽ đại diện người sử dụng 
tài nguyên trong các cuộc thương lượng sau này về quyền sử dụng tài nguyên thiên nhiên với chính 
quyền địa phương.  

Tất cả hộ người sử dụng tài nguyên được xác định qua 
các cuộc họp tham khảo ý kiến quan tâm đến việc gia 
nhập nhóm và được đăng ký tại các khu vực tổ liên quan 
của họ. Tổng cộng có 240 hộ người sử dụng tài nguyên 
đăng ký gia nhập nhóm người sử dụng vào tháng 
12/2008. Điều này đại diện cho 32% của tổng số hộ tại 
ấp Âu Thọ B. Số hộ đăng ký tại mỗi khu vực tổ được thể 
hiện trong Bảng 6.  

Đến khoảng tháng 8/2009 số hộ thành viên đã tăng lên 
289 hộ. 
 

 

 

 

Xây dựng ban lãnh đạo nhóm người sử dụng tài nguyên  

Một khi người sử dụng tài nguyên thống nhất về cấu trúc nhóm, tại các cuộc họp thông tin họ được 
hỏi ý cho biết người tổ trưởng cần có các phẩm chất năng lực gì. Phẩm chất năng lực đề xuất cho 
một tổ trưởng bao gồm:  

 Biết đọc và viết  

 Có uy tín  

 Là nam hoặc nữ đều được  

 Mạnh dạn phát biểu 

 Đạo đức tốt  

 Hiểu biết về thủy sản và lâm nghiệp 

 Quan tâm đến môi trường  

Các người tham dự nào tin rằng họ đáp ứng được các tiêu chí và mong được là tổ trưởng sau đó 
được mời ứng cử. Một số tổ vui mừng chỉ định tổ trưởng mà không cần bầu cử trong khi các tổ khác 
đề nghị bầu cử.  

Ở những nơi tổ chức bầu cử (tổ 1 và 3) các ứng viên trước hết phải nói với các tổ viên vì sao họ 
cảm thấy họ phù hợp với công việc (Hình 14). Một cuộc bỏ phiếu kín sau đó đã được tổ chức để xác 
định người được chọn. Điều này được thực hiện qua việc đặt một trái cây trong giỏ có hình ứng viên 
dán ở ngoài (Hình 15). Một khi mọi người đã bỏ phiếu xong, số trái cây cho mỗi ứng viên được đếm 
công khai và công bố người được chọn (Hình 16)11. Một khi các tổ trưởng đã được bầu/chỉ định 
xong, sau đó chính các tổ trưởng chọn nhóm trưởng và như vậy ban lãnh đạo nhóm người sử dụng 
tài nguyên được hình thành (Hình 17).  

Việc hình thành ban lãnh đạo nhóm người sử dụng tài nguyên là một điều kiện tiên quyết để thành 
lập chính thức nhóm theo Nghị định 151 (Chính Phủ Việt Nam 2007) và các cuộc họp thương lượng 
với chính quyền địa phương về quyền sử dụng tài nguyên 

                                                           
11

 Một khi thủ tục bầu cử kết thúc, trái cây được chia cho mọi người cùng ăn. 

Khu vực tổ Số hộ thành viên 

1 54 

2 34 

3 45 

4 35 

5 35 

6 36 

Tổng số 240 

Bảng 6: Số thành viên theo tổ nhóm 
người sử dụng tài nguyên (12/2008). 
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Hình 14: Các ứng viên cho vị trí tổ 
trưởng trình bày phẩm chất năng lực 
trước các tổ viên. 

 

 

Hình 15: Bỏ phiếu bầu tổ trưởng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 16: Đếm phiếu. Hình 17: Ban lãnh đạo NSDTN  

Thành lập chính thức nhóm người sử dụng tài nguyên theo Nghị định 151 

Nhóm trưởng người sử dụng tài nguyên khởi xướng việc thành lập chính thức nhóm theo Nghị định 
151 (Chính phủ Việt Nam 2007) bằng việc soạn thảo quy chế hoạt động của nhóm theo Nghị định 
với sự hỗ trợ của thành viên nhóm khởi động. Quy chế bao gồm mục đích, nguyên tắc tổ chức và 
hoạt động của nhóm, chi tiết điều kiện kết nạp tổ viên, quyền và nghĩa vụ của tổ viên, tổ trưởng và 
nhóm trưởng và phương thức giải quyết tranh chấp (NSDTN 2009). Quy chế sau đó được trình cho 
UBND Xã Vĩnh Hải để chứng thực theo Nghị định. Vào ngày 20/01/2009, UBND Xã chứng thực quy 
chế và nhóm người sử dụng tài nguyên ấp Âu Thọ B được chính thức thành lập. Điều này đã tạo 
điều kiện để bắt đầu các cuộc họp thương lượng với chính quyền địa phương về quyền sử dụng tài 
nguyên trong rừng ngập mặn Âu Thọ B. Một bản sao quy chế NSDTN được chứng thực theo Nghị 
định 151 được cung cấp như phụ lục 3.  
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Chuẩn bị ban lãnh đạo nhóm người sử dụng tài nguyên để thương lượng  

Một khi nhóm sử dụng tài nguyên đã được thành lập, một cuộc họp được tổ chức với các tổ trưởng 
và nhóm trưởng để xem lại tiến độ đạt được đến nay và cũng để cho nhóm làm quen với bước tiếp 
theo của quy trình đồng quản lý: thương lượng trước khi họp với chính quyền. Các khái niệm của 
thương lượng đã được phác thảo nhấn mạnh thương luợng là gì, tại sao nó lại quan trọng, những gì 
làm thương lượng thành công và các thủ tục cần được làm theo. Các vấn đề chính mà người sử 
dụng tài nguyên đã nhận biết trước đó trong các cuộc họp tham khảo ý kiến cũng đã được thảo luận,  
khẳng định và xếp hạng.  

Các vấn đề sử dụng tài nguyên do nhóm người sử dụng tài nguyên xác định  

Các vấn đề chính được xác định qua các cuộc họp tham khảo ý kiến đã được xếp hạng với mỗi tổ 
trưởng cho điểm trên thang điểm từ 1 đến 5 cho mỗi vấn đề với 5 để chỉ vấn đế là lớn và 1 là không 
lớn như thế. Tổng số điểm cho mỗi vấn đề sau đó được tính và các vấn đề được xếp hạng như sau:  

1. Người ngoài đánh bắt nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là nghêu cám 

2. Khó đi ra bãi bồi 

3. Người dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc thu nhặt/đánh bắt tài nguyên vì nghèo 

4. Đánh bắt quá mức nghêu con, cua con, v.v.  

5. Chưa bảo vệ tốt rừng ngập mặn  

6. Chặt cây lấy củi 

7. Không đủ củi/nguồn thức ăn để thu nhặt/đánh bắt đáp ứng nhu cầu 

8. Một số người không có ngư cụ để bắt cá kèo và cua  

Nhũng vấn đề này sẽ được thảo luận trong bước thương lượng của quy trình đồng quản lý.  

Tập huấn tổ trưởng nhóm sử dụng tài nguyên  

Các tổ trưởng đã tham dự lớp tập huấn tại xã Vĩnh Hải về truyền thông và quản lý tài nguyên thiên 
nhiên để hỗ trợ họ trong vai trò của họ như tổ trưởng. Lớp tập huấn do trường Đại học Nông Lâm Tp 
Hồ Chí Minh tổ chức. Mục tiêu của lớp tập huấn là: hỗ trợ các tổ trưởng sử dụng các công cụ có 
chọn lọc và kiến thức để nhận biết một cách tổng thể, xác định vị trí và đánh giá tình trạng tài nguyên 
thiên nhiên của họ và cung cấp các công cụ quan trọng và kiến thức giúp người sử dụng tài nguyên 
giám sát và đánh giá kết quả của nổ lực đồng quản lý của họ. Các công cụ được sử dụng và hoạt 
động thực hiện trong hội thảo bao gồm mốc thời gian lịch sử và xu hướng tài nguyên thiên nhiên, lập 
bản đồ tài nguyên thiên nhiên, phân tích các bên liên quan, lịch sử dụng tài nguyên thiên nhiên và 
giám sát và đánh giá có sự tham gia (Phan et al. 2009). 

3.3 Bài học kinh nghiệm 

1. Một điều kiện tiên quyết cho việc bắt đầu quy trình đồng quản lý là sự chấp nhận quy trình của 
chính quyền địa phương các cấp. Để đảm bảo khái niệm và lợi ích đồng quản lý được hiểu rõ có 
thể mất nhiều thời gian.  

2. Việc sử dụng cơ cấu liên ngành trong quá trình đồng quản lý làm cho việc phổ biến thông tin có 
hiệu quả. 

3. Các thành viên chính của cộng đồng nên được tham gia các chuyến tham quan học tập đến 
những nơi mà đồng quản lý đang được thực hiện thành công ngay lúc đầu của quy trình để hỗ 
trợ sự hiểu biết. 

4. Các thông điệp về đồng quản lý phải đơn giản và được nhắc lại liên tục vì khái niệm mới sẽ 
không được tất cả các bên liên quan hiểu ngay. Điều này là quan trọng bởi vì các cuộc họp tham 
khảo ý kiến cộng đồng sẽ hiếm khi luôn luôn có được cùng một người đại diện tham dự mọi 
cuộc họp do bận rộn gia đình/công việc. 

5. Nhóm khởi động nên được thành lập ngay lúc bắt đầu quy trình đồng quản lý. Nhóm nên có tối 
đa 5 thành viên và hiểu rõ vai trò của nhóm. Không nên thay đổi thành viên nhóm khởi động để 
đảm bảo tính liên tục của tiến trình công việc, sự hiểu biết các vấn đề và am hiểu về cộng đồng. 

6. Người sử dụng tài nguyên và nhu cầu sử dụng tài nguyên cần được xác định càng sớm càng tốt 
để xây dựng sự hiểu biết rõ ràng về tình trạng tổng thể tài nguyên.  

7. Cần xây dựng khu vực các tổ lúc bắt đầu quá trình tham khảo ý kiến để tổ chức hiệu quả các 
người sử dụng tài nguyên.  

8. Các cuộc họp tham khảo ý kiến cộng đồng phải có sự tham gia của người dân đặc biệt trong 
việc xác định xếp hạng giàu nghèo, xác định vấn đề và lựa chọn ban lãnh đạo, nếu không sẽ có 
ít ý thức làm chủ. 
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9. Xác định ban lãnh đạo thông qua cơ chế bên ngoài như bổ nhiệm chính thức, định ra các tiêu 
chí lãnh đạo hay bầu cử áp đặt có thể dẫn đến sự kính trọng hạn chế của các nhóm viên đối với 
nhóm trưởng. 

10. Thích ứng và sử dụng cơ chế lập pháp hiện hữu cho việc thành lập chính thức NSDTN (trong 
trường hợp này là Nghị định 151) đảm bảo nhóm được chính quyền công nhận.  

11. Việc thực hiện bước tổ chức và tham khảo ý kiến cần thời gian. Bước này chỉ kết thúc một khi 
tất cả các bên liên quan có được sự hiểu biết về đồng quản lý rõ ràng và cả nguời sử dụng tài 
nguyên và chính quyền địa phương được tổ chức đúng mức và có khả năng để bắt đầu các 
cuộc thương lượng. 
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4. Thương lượng và thỏa thuận  

Tiếp theo các hoạt động thực hiện trong bước tổ chức và tham khảo ý kiến, các người sử dụng tài 
nguyên và chính quyền địa phương có được sự hiểu biết tốt về quy trình và nguyên tắc đồng quản lý 
và được tổ chức thành các nhóm chức năng có thể đại diện cho quyền lợi của họ. Cả hai bên bây 
giờ có khả năng thương lượng một thoả thuận người sử dụng tài nguyên. Chương này mô tả quá 
trình thương lượng và các vấn đề được thương lượng để đạt đến một thỏa thuận. Quá trình này bao 
gồm việc xây dựng một tầm nhìn chung cho tài nguyên và việc sử dụng chúng tại ấp Âu Thọ B, giới 
thiệu các nguyên tắc đồng quản lý như quản lý tổng hợp vùng ven biển ICAM, phân khu và giám sát 
và xây dựng các quy định ai có thể làm gì, khi nào, ở đâu, thế nào và sử dụng bao nhiêu trong rừng 
ngập mặn Âu Thọ B. Thỏa thuận được chứng thực là kết quả của các cuộc thương lượng được 
cung cấp như phụ lục 4. 

4.1 Các cuộc họp thương lượng  

12 cuộc họp thương lượng đã được tổ chức trong khoảng thời gian sáu tháng là nơi đại diện nhóm 
người sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương thảo luận ai sẽ có thể làm gì, ở đâu, khi nào, 
thế nào và sử dụng bao nhiêu trong rừng ngập mặn Âu Thọ B. 

Nhóm trưởng và các tổ trưởng đại diện nhóm người sử dụng tài nguyên. Đại diện chính quyền cấp 
Xã, Huyện và Tỉnh đại diện chính quyền địa phương. Đại diện chính quyền Xã bao gồm Chủ tịch 
UBND Xã Vĩnh Hải, trưởng ấp Âu Thọ B và đại diện hội Nông dân và hội Phụ nữ; đại diện Huyện 
bao gồm Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Vĩnh Hải, một chuyên viên thủy sản của Phòng Nông nghiệp và 
PTNT và một chuyên viên môi trường của Phòng Tài nguyên-Môi trường; và đại diện Tỉnh bao gồm 
một chuyên viên thủy sản của CC KT& BV NLTS và một chuyên viên lâm nghiệp của CCKL.  

Một tư vấn độc lập thúc đẩy các cuộc họp.  

4.1.1 Cuộc họp thương lượng lần đầu 

Cuộc họp thương lượng lần đầu được tổ chức như cuộc họp giới thiệu để các đại biểu được giới 
thiệu với nhau 

12
. Trong cuộc họp này đã xác định được các đại biểu sẽ có mặt trong các cuộc họp 

thương lượng sắp tới và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có cùng một số người tham dự trong 
các cuộc họp thương lượng sắp tới. Các quy định và thủ tục cho các cuộc họp cũng đã được thảo 
luận và thống nhất cùng với việc xây dựng một tầm nhìn cho tài nguyên ấp Âu Thọ B và sử dụng 
chúng trong tương lai.  

 

Quy định và thủ tục cho các cuộc họp đã đồng ý tại cuộc họp thương lượng lần đầu  

 Ít nhất 70% của cả đại diện nhóm người sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương  
phải có mặt để tiến hành họp, 

 Nói cả hai thứ tiếng Việt và Khmer 13, 

 Các cuộc họp sẽ được tổ chức thường xuyên, 

 Các cuộc họp được tổ chức tại cùng một địa điểm, 

 CCKL và UBND Xã sắp xếp các cuộc họp. 

 

Xây dựng tầm nhìn 

Xây dựng tầm nhìn chung để minh hoạ cách nhìn của đại diện NSDTN và chính quyền địa phương 
muốn thấy tài nguyên rừng và việc sử dụng tài nguyên trong tương lai như thế nào là một bài tập 
thực hành để xây dựng và duy trì trọng tâm vào việc mà mọi người đang cố gắng để đạt được và để 
tham khảo nếu có nhu cầu phát sinh trong các cuộc thương lượng. 

                                                           
12

 Trong cuộc họp giới thiệu các đại biểu đã được nhắc lại vị trí của bước thương lượng trong bối cảnh tổng thể của quy trình 
đồng quản lý và việc đạt đến bước này có ý nghĩa như thế nào nhờ vào công việc do tất cả các bên liên quan đảm nhận trong 
bước tham khảo ý kiến và tổ chức. Điều này mang đến một không khí tích cực cho cuộc họp và đẩy công việc tiến triển.  
13

 Mặc dù các tổ trưởng có thể đọc và viết tiếng Việt, một số thuật ngữ được sử dụng trong các cuộc họp thương lượng sẽ 
cần được giải thích không những bằng tiếng Việt mà còn bằng tiếng Khmer vì nhiều thuật ngữ môi trường không phải là một 
phần từ vựng của  cộng đồng người Khmer. Các tổ trưởng thường nói tiếng Khmer với tổ viên vì nhiều người, đặc biệt là phụ 
nữ, không nói được tiếng Việt ở mức độ cao. Do đó điều quan trọng là đảm bảo cho các tổ trưởng hiểu rõ các vấn đề được 
thảo luận tại các cuộc họp thuơng lượng và một phiên dịch tiếng Khmer đã được thuê cho mục đích này. 
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Để xây dựng tầm nhìn, các đại biểu tham dự cuộc họp đầu tiên được mời suy nghĩ về tầm nhìn cá 
nhân của họ cho tài nguyên và sử dụng tài nguyên trong tương lai là gì. Tất cả tầm nhìn được ghi 
nhận trên một bảng trắng. Các đề xuất cho tầm nhìn bao gồm: 

 Rừng và thủy sản được phát triển như trước đây và đời sống được cải thiện 

 Có nhiều nguồn lợi hơn trên đất bãi bồi  

 Có một hợp tác xã nghêu 

 Người dân có việc làm tại địa phương do đó họ không phải đi đánh bắt ngoài biển  

 Người dân hiểu được tầm quan trọng của tài nguyên và các quy định của chính quyền  

 Đai rừng rộng 1.000 m 

 Những người sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương thống nhất mô hình quản lý 
rừng 

 Phát triển hệ sinh thái cho du lịch sinh thái 

 Nhóm sử dụng tài nguyên mạnh và hoạt động 

 Thu nhập người dân tăng gấp năm lần  

 Phát triển quy vùng để người dân biết rõ họ có thể làm gì, ở đâu  

 Nhân rộng mô hình Âu Thọ B ra các ấp khác  

 Các loại tài nguyên rừng ngập mặn và nguồn lợi thủy sản khác nhau tồn tại  

 Không có ô nhiễm  
 

Các tầm nhìn này sau đó được gom lại với nhau thành một tầm nhìn thống nhất thông qua thảo luận 
của cả cuộc họp. Để hỗ trợ thảo luận, các tầm nhìn được phân loại liên quan đến lâm nghiệp, thủy 
sản, xã hội và môi trường. Sau nhiều thảo luận, cuộc họp đã xây dựng và thống nhất được tầm nhìn 
chung. 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Các cuộc họp thương lượng lần 2 đến lần 11 

Chín cuộc họp tiếp theo đã diễn ra trong khoảng thời gian bốn tháng để các đại diện NSDTN và 
chính quyền địa phươngthảo luận và thương lượng ai có thể làm gì,ở đâu, khi nào, thế nào và sử 
dụng bao nhiêu trong rừng ngập mặn. Là một phần của các cuộc thảo luận, hiện trạng tài nguyên 
thiên nhiên và sử dụng tài nguyên đã được xem xét có sử dụng thông tin thu thập được trong bước 
tham khảo ý kiến và tổ chức mà các thông tin này đã cung cấp cơ sở cho thảo luận về cách làm thế 
nào có thể cải thiện việc quản lý tài nguyên. Thông tin thu thập được cũng minh họa sự phụ thuộc 
của người sử dụng tài nguyên vào việc thu nhặt tài nguyên cho sinh kế của họ. Các vấn đề do người 
sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương xác định trước đó cũng tạo thành một phần của các 
cuộc thảo luận. 

Dự án GTZ đã giới thiệu cho các bên khái niệm phân khu như một công cụ quản lý cho việc kiểm 
soát việc sử dụng tài nguyên và quản lý tài nguyên rừng nói chung và khu vực các khu và các quy 
định ai có thể làm gì, khi nào, thế nào, v.v. trong mỗi khu đã được xác định. Phần tiếp theo mô tả 
cách các khu và quy định của chúng được xây dựng và thống nhất như thế nào cũng như việc giám 
sát sử dụng tài nguyên và thực thi quy định trong các khu.  

Xây dựng các khu trong rừng ngập mặn  

Các khu đã được giới thiệu bằng việc giải thích rằng rừng có thể được chia thành các khu trong đó 
áp dụng các chế độ quản lý khác nhau từ đó tăng hiệu quả của quản lý và bảo vệ. Cần có một vài 
khu vực có thể được dành để bảo vệ để tạo điều kiện cho tái sinh tự nhiên đã được giải thích cũng 
như việc gắn liền các quy định cụ thể với mỗi một khu về việc ai có thể làm gì, khi nào, thế nào và 
bao nhiêu, để đảm bảo đạt được mục đích chính của khu và tạo điều kiện cho việc bảo vệ, khôi phục 
được hiệu quả và sử dụng bền vững tài nguyên. Việc phân khu không phải là một khái niệm tĩnh và 
giám sát tính bền vững của việc sử dụng tài nguyên trong các khu rừng ngập mặn cung cấp thông 

„Rừng và nguồn lợi thủy sản được quản lý, bảo vệ, phát triển tốt và khai thác hợp lý theo quy định 
của Pháp luật; không còn hộ nghèo, người dân có thu nhập ổn định, trẻ em được học cao hơn; 
môi trường sạch đẹp, tác hại thiên tai ít hơn‟. 

Tầm nhìn chung của nhóm người sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương đối với tài 

nguyên ấp Âu Thọ B 
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tin quan trọng có thể dẫn đến việc thay đổi các khu qua thời gian cũng đã được nhấn mạnh. Để hỗ 
trợ giải thích này một bản đồ phân khu rừng đã được trình bày. 

Khái niệm phân khu trong các khu vực rừng ngập mặn thì mới đối với cả chính quyền địa phương và 
NSDTN và đòi hỏi tư vấn thúc đẩy phải giải thích và làm rõ rất lâu trong một số cuộc họp thương 
lượng đầu tiên. Toàn bộ rừng Âu Thọ B hiện tại là vùng phòng hộ xung yếu theo Nghị định 116 
(Chính phủ Việt Nam 1999, cũng xem chương 1.6) và điều này không quy định rừng được chia 
thành một số khu. Như vậy đại diện chính quyền đặc biệt cấp huyện và xã đã cần khá nhiều thuyết 
phục để thử nghiệm khái niệm „hơn-một-khu‟. Việc chấp nhận ban đầu để thử nghiệm đồng quản lý 
tại ấp Âu Thọ B ở cấp tỉnh trong bước 1 của quy trình đồng quản lý đã hỗ trợ rất nhiều tại điểm này.  

Một khi cuộc họp đã nhất trí rằng rừng có thể được chia thành các khu, bốn khu đã được đồng ý để 
thành lập: khu phòng hộ, khu phục hồi (bên trong rừng), khu phục hồi (bên ngoài rừng) và khu sử 
dụng bền vững. Việc mô tả các khu gồm có gì và mục đích của chúng về mặt tình trạng rừng và tài 
nguyên đã được thảo luận và đồng ý (xem hộp bên dưới). Thông tin sử dụng tài nguyên thu thập 
được trong bước tổ chức thì hữu ích trong các cuộc thương lượng này đặc biệt để xác định tình 
trạng rừng, các khu vực thu nhặt tài nguyên và số lượng tài nguyên đang được thu nhặt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khu vực các khu được xác định bằng việc chiếu một ảnh vệ tinh của khu vực rừng lên bức tường 
của phòng họp và NSDTN và chính quyền địa phương đã vẽ các khu vực của khu theo mô tả của 

các khu được thống nhất trên ảnh bản đồ được chiếu (Hình 18).  

 

Hình 18: Vẽ bản đồ các khu. 

Trong khi xây dựng các khu, câu hỏi về đường ra khu vực bãi bồi và bãi cát phía ngoài rừng đã 
được đề cập bởi vì người đi thu nhặt sẽ đi đến các khu vực này bằng một số cách xuyên qua rừng 
không chỉ làm tổn hại rừng khi đi qua như thế, đặc biệt các khu vực rừng mới trồng, mà còn thu nhặt 
tài nguyên rừng trên đường đi. Cuộc họp đã đồng ý là người đi thu nhặt nên chỉ có thể sử dụng bốn 
đường mòn chính hiện có để ra bãi bồi và bãi cát để ngăn ngừa tổn hại đến các khu vực khác của 
rừng và sự thu nhặt tài nguyên rừng của các người ngoài NSDTN. Các thành viên NSDTN sẽ có thể 
đi vào rừng theo quy định về khu sẽ được xây dựng trong các cuộc họp thương lượng tiếp theo.  

CCKL đã vẽ vị trí các khu và đường mòn qua sử dụng ảnh vệ tinh (Hình 19). Bản đồ này đã được sử 
dụng trong các cuộc thảo luận về ai có thể làm gì, khi nào, làm thế nào và sử dụng bao nhiêu trong 

Khu phòng hộ:

. 

Khu phục hồi (bên trong rừng):
. 

Khu phục hồi (bên ngoài rừng):

. 

Khu sử dụng bền vững:  cây rừng đã phát triển rậm 
rạp. 
 
Các khu, mô tả và mục đích được thống nhất (NSDTN, 2009) 
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từng khu. Cuộc họp nhất trí là sẽ thực hiện môt bản đồ các khu chính xác cuối cùng sau khi đã định 
được ranh giới các khu và cắm cọc phân ranh giới trên mặt đất và được ghi lại bằng máy định vị 
toàn cầu GPS (xem chương 5 - Thực hiện). 

 

Hình 19: Dự thảo bản đồ phân khu rừng (chồng lắp trên ảnh vệ tinh QuickBird)  

Xây dựng quy định các khu  

Các cuộc thảo luận về ai có thể làm gì, khi nào, làm thế nào và sử dụng bao nhiêu trong từng khu 
bắt đầu với việc xem xét hiện trạng của các khu vực khác nhau và sau đó xem xét làm thế nào có 
thể cải thiện hiện trạng này để tăng cường chức năng phòng hộ của rừng và sử dụng bền vững tài 
nguyên. 

Ai có thể vào các khu và thu nhặt đánh bắt các nguồn tài nguyên? 

Cả NSDTN và chính quyền địa phương đều nêu ra vấn đế chính là hiện nay có những người ngoài 
ấp đến chặt cây và đánh bắt nguồi lợi thủy sản dẫn đến tình trạng ít tài nguyên hơn cho người sử 
dụng tài nguyên ấp Âu Thọ B. 

Để giải quyết vấn đề này, cuộc họp nhất trí là chỉ có thành viên NSDTN nên được phép vào rửng để 
thu nhặt tài nguyên, miễn là họ tuân theo các quy định của bốn khu. Những người không phải thành 
viên chỉ có thể đi ra bãi bồi và bãi cát bằng cách sử dụng bốn con đường mòn xuyên qua rừng được 
định rõ vị trí nhưng về mặt khác thì không được phép vào rừng. 

Không ai được phép vào khu phòng hộ ngoại trừ những người được phép đi tuần tra khu này, do đó 
khu có thể phục vụ mục đích của nó là cung cấp một khu vực yên tĩnh cho tái sinh và sinh sản tự 
nhiên.  

Đảm bảo quyền người sử dụng tài nguyên thông qua một thỏa thuận được thương lượng xác lập „tài 
sản‟ trên thực tế cho các thành viên NSDTN để sử dụng bền vững và chịu trách nhiệm phần lớn cho 
việc này. Điều này làm tăng ý thức làm chủ tài nguyên dẫn đến việc bảo vệ tài nguyên được cải 
thiện và hiệu quả hơn. 

Có thể thu nhặt cái gì, khi nào và thế nào? 

Để đạt đến thỏa thuận về có thể thu nhặt cái gì, khi nào và như thế nào trong từng khu cần đến một 
số cuộc họp. Các đại diện NSDTN muốn các thành viên của họ không bị quá hạn chế về tài nguyên 
thu nhặt đánh bắt bởi vì họ phụ thuộc vào việc thu nhặt đánh bắt tài nguyên cho sinh kế của họ. 
Chính quyền địa phương mặt khác lại muốn các hạn chế quyết liệt do họ tin rằng chỉ những hạn chế 
quyết liệt như thế sẽ cho phép tái sinh và bảo vệ tài nguyên rừng. Trong các cuộc thảo luận về 
những vấn đề này tư vấn thúc đẩy đóng một vai trò chính trong việc đảm bảo quan điểm của cả hai 
bên được nêu ra và cũng được lý giải dựa trên nền tảng sự việc, đặc biệt thông qua sử dụng thông 
tin thu thập được trong bước tổ chức như thông tin đóng góp chính. 

Tư vấn thúc đẩy giải thích rằng việc phân khu cho phép quan điểm của cả chính quyền và NSDTN 
được điều chỉnh cho phù hợp trong các khu vực nào đó của rừng. Ví dụ như để đảm bảo chức năng 
phòng hộ của rừng ngập mặn cần có các quy định đảm bảo các cây trưởng thành không bị chặt và 
các cây con không bị làm tổn hại và có thể tăng trưởng đến đủ độ lớn. Để đảm bảo chức năng sinh 
kế của rừng, cần thiết có các quy định đảm bảo tất cả nguồn tài nguyên có các khu vực cho tái sinh 
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tự nhiên để cung cấp nguồn cung bền vững tài nguyên cho tương lai và cũng có các khu vực cho 
thu nhặt bền vững củi khô (củi khô từ nhánh cây đã chết tự nhiên) và đánh bắt bền vững nguồn lợi 
thủy sản mà không làm tổn hại đến các cây. 

Cuộc họp đồng ý không được thu nhặt đánh bắt trong khu phòng hộ căn cứ vào mục đích khu này. 
Việc thu nhặt đánh bắt trong các khu khác được thảo luận theo từng khu chủ yếu qua xem xét hai 
chủ đề thu nhặt đánh bắt chính là củi khô và nguồn lợi thủy sinh. 

Thu nhặt củi khô  

Các người sử dụng tài nguyên thường nhặt củi từ rừng ngập mặn mà họ phụ thuộc vào để nấu ăn 
(Hình 20). Họ không thể có đủ khả năng mua than, ga hoặc trả tiền điện (vài hộ có điện). Việc thu 
nhặt củi khô trong rừng hiện thời được cho phép nhưng việc thu nhặt củi từ cây sống bị cấm (Chính 
Phủ Việt Nam 1999). Trong thực tiễn có trường hợp những người thu nhặt chặt cây/nhánh sống 
trong rừng, để chúng lại đó cho đến khi khô và sau đó lấy các cây/nhánh khô ra khỏi rừng như củi 
khô khi thiếu nguồn cung củi khô tự nhiên. Vì thực hành này nên ban đầu chính quyền địa phương 
không muốn bất kỳ củi nào được lấy khỏi rừng. Tuy nhiên, vì không có các lựa chọn thay thế nào 
cho việc sử dụng củi để nấu ăn đối với các hộ nghèo, cuộc họp đã quyết định cần thiết cho phép một 
mức độ thu nhặt củi. Nếu không, nhiều người sử dụng tài nguyên sẽ không có nhiên liệu để nấu ăn. 
Các đại diện NSDTN nhìn nhận rằng việc chặt cây sống làm giảm chức năng phòng hộ của rừng và 
đồng ý chỉ củi khô tự nhiên có thể được thu nhặt. 

Việc thu nhặt củi khô trong khu phục hồi 
(bên trong rừng) và khu sử dụng bền 
vững đã được thảo luận rất chi tiết. Để 
ngăn chận việc chặt cây sống cuộc họp 
đồng ý hạn chế các công cụ mang vào 
rừng. Việc mang rìu, dao và cưa vào cả 
hai khu sẽ bị cấm và chỉ có thể thu nhặt 
củi khô bằng tay.  

Việc thu nhặt củi khô trong khu phục hồi 
(bên ngoài rừng) đã không được coi là 
một vấn đề do khu này chỉ có các cây 
con không thích hợp cho củi đun nhưng 
cuộc họp đồng ý rằng trong bất kỳ 
trường hợp nào bất kỳ tổn hại nào đến 
các cây con sẽ bị cấm. 

 

Hình 20: Củi nhặt từ rừng để nấu ăn. 
 

Thời gian thu nhặt củi khô trong khu phục hồi (bên trong rừng) và khu sử dụng bền vững đã được 
giới hạn vào một số tháng nào đó trong năm để cho phép một mức độ tái sinh khi người dân sẽ 
không đi đến cùng một chỗ mỗi tháng từ đó giảm bớt sự tập trung náo động trong rừng. Cuộc họp 
đồng ý việc thu nhặt củi khô sẽ có thể được trong sáu tháng trong năm trong khu phục hồi và tám 
tháng trong năm trong khu sử dụng bền vững. Trong hai tháng của năm (tháng tư và tháng mười) 
việc thu nhặt củi bị cấm trong cả hai khu vì đây là những tháng có các lễ hội lớn của người Khmer 
(Năm mới Khmer và „ngày lễ tổ tiên‟), và nhu cầu củi rất cao. Trong thời gian nhu cầu cao, một kế 
hoạch thu nhặt sớm, kết hợp với việc cấm tạm thời, sẽ góp phần hơn nữa cho việc thu nhặt củi bền 
vững hơn và ít phá rừng hơn. 

Cuộc họp cũng gợi ý việc sử dụng bếp lò đun củi hiệu quả hơn sẽ làm giảm lượng củi khô cần thu 
nhặt từ rừng. Phần lớn các hộ sử dụng bếp đun không hiệu quả vì bếp không kín và do đó mất rất 
nhiều nhiệt (Nguyễn 2009). Để sử dụng ít củi khô hơn có nghĩa là ít tổn hại hơn cho rừng và cải 
thiện chức năng phòng hộ của rừng. Điều này cũng dẫn đến ít chuyến đi vào rừng hơn, cho người 
dân thời gian rảnh làm các hoạt động hằng ngày khác cũng như giảm bớt số lượng người đi bộ 
xuyên qua rừng và do đó gây tổn hại cho rừng. 

Đánh bắt nguồn lợi thủy sinh  

Để xác định nguồn lợi thủy sinh nào có thể được đánh bắt khi nào và như thế nào, đặc biệt trong các 
khu phục hồi, một vấn đề chính để xem xét là làm thế nào để ngăn chận các cây rửng ngập mặn mới 
trồng khỏi bị vô tình làm tổn hại hoặc bị chết do các thành viên NSDTN đánh bắt nguồn lợi thủy sản 
trong các khu vực này. Tổn hại chủ yếu do người dân giẫm lên các cây mới trồng khi đi bộ đến bãi 
bồi và bãi cát để đánh bắt nguồn lợi thủy sản và bởi những người đánh bắt cá. Tổn hại do đánh bắt 
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cá xảy ra khi nước lớn không thấy được các cây nhỏ. Tổn hại xảy ra theo hai cách chính. Cách thứ 
nhất, người dân giẫm lên các cây nhỏ khi thả lưới đăng bắt cá kèo con (Hình 21). Cách thứ hai, 
người dân đôi khi đẩy xịp để đánh bắt nguồn lợi thủy sản như tôm và cá (Hình 22), dẫn đến làm bật 
gốc các cây nhỏ, mặc dù cách đánh bắt này chủ yếu dùng để đánh bắt trên bãi cát cách xa khu vực 
cây mới trồng (thông tin cá nhân từ CCKT&BV NLTS). 
 

 
Hình 21: Thả lưới đăng bắt cá kèo con  
khi nước lớn. 

Để ngăn ngừa tổn hại các cây nhỏ nhưng vẫn cho phép người sử dụng tài nguyên đánh bắt trong 
các khu vực có cây mới trồng, cuộc họp đồng ý là việc đánh bắt nguồn lợi thủy sản như cá kèo con, 
sò, cua con có thể xảy ra nhưng chỉ vào lúc triều thấp khi mặt bùn lộ rõ và người dân có thể thấy các 
cây nhỏ ở đâu. Có thể đánh bắt nguồn lợi như thế nào được xác định qua việc đồng ý về loại và kích 
cỡ của ngư cụ có thể được sử dụng. Cuộc họp đồng ý ví dụ như đường kính vợt lưới không thể lớn 
hơn 50 cm, chỉ có thể sử dụng chúm tre, và bắt cua lớn bằng móc hoặc bằng tay. Việc sử dụng hoá 
chất và các dụng cụ đánh bắt bằng điện cũng bị cấm. 

Cá kèo con vẫn có thể được đánh bắt khi mặt bùn lộ rõ do có các phương pháp đánh bắt khác ngoài 
lưới đăng (và ngoài việc sử dụng lưới đăng dẫn đến tổn hại các cây rừng ngập mặn mới trồng, 
CCKT&BV NLTS cũng xem lưới đăng là một phương pháp đánh bắt không bền vững do chiều dài 
của lưới và kích thước mắt lưới). Cá kèo con cũng được bắt trong các rãnh nước khi triều lên và 
trong các vũng nước khi triều xuống với vợt tay (Hình 23). Các nguồn lợi khác như cua con, ba khía 
và sò thông thường không được đánh bắt khi nước lên.  

Khu phục hồi (bên ngoài rừng) gồm chủ yếu  
các cây mới trồng do đó cuộc họp thoả thuận 
là người dân chỉ được phép vào khu này khi 
nước ròng lúc mặt bùn lộ rõ. Khu phục hồi 
(bên trong rừng) gồm các khu vực cây mới 
trồng nhỏ hơn và có các khu vực đáng kể có 
nhiều cây lớn hơn là nơi đánh bắt các nguồn 
lợi khác khi triều lên bằng tay hoặc sử dụng 
móc như ba khía, rắn, ốc và cá thòi lòi. Cuộc 
họp đồng ý là quy định cho khu này có thể 
cho phép người dân đi vào khu không chỉ khi 
nước ròng mà còn trong khi nước lớn để 
đánh bắt nguồn lợi trong các khu rừng có cây 
lớn hơn bằng tay hay bằng móc. Việc bắt cá 
kèo con và cua con chỉ được phép lúc nước 
ròng khi mặt bùn lộ rõ.  

Hình 23: Xúc cá kèo con với vợt tay. 

Cuộc họp đồng ý là việc đánh bắt tất cả nguồn lợi thủy sinh trong khu sử dụng bền vững có thể 
được tiến hành trong cả lúc nước lớn và nước ròng và chỉ có các loại ngư cụ có thể được sử dụng 
trong khu phục hồi  có thể cũng được sử dụng trong khu sử dụng bền vững. 

Cuộc họp cũng đồng ý thành viên NSDTN có thể vào các khu cho phép đánh bắt nguồn lợi thủy sinh 
bất kỳ thời gian nào trong năm, nhưng phải theo các giới hạn thích đáng khi vào các khu phục hồi 
lúc nước lớn khi mặt bùn chưa lộ rõ. 

Hình 22: Đẩy xịp đánh bắt. 
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Có thể đánh bắt được bao nhiêu? 

Việc phân tích dữ liệu từ bảng câu hỏi sử dụng tài nguyên chỉ ra rằng số lượng nguồn lợi thủy sinh 
trong rừng ngập mặn, đặc biệt là cá kèo con và cua con, thì rất nhiều trong khi lượng củi khô có sẵn 
thì ít 

14
. NSDTN không muốn hạn chế số lượng tài nguyên mà thành viên của nhóm có thể thu nhặt 

đánh bắt trong rừng vì họ cần chúng cho sinh kế của họ. Chính quyền địa phương đồng ý là không 
cần có giới hạn về số lượng tài nguyên thu nhặt đánh bắt miễn là chỉ sử dụng các phuơng pháp 
đánh bắt cho phép để đánh bắt các nguồn lợi khác nhau và chỉ được lấy củi khô khỏi rừng. 

Tầm quan trọng của việc biết được việc thu nhặt đánh bắt tài nguyên có bền vững không được nêu 
ra và cuộc họp đồng ý là hiện tại không nên có giới hạn về số lượng tài nguyên có thể được thu nhặt 
đánh bắt, cần giám sát số lượng thu nhặt đánh bắt để xác định là việc thu nhặt đánh bắt tài nguyên 
có bền vững không theo thời gian.  

Giám sát sử dụng tài nguyên có sự tham gia  

Tư vấn thúc đẩy giới thiệu khái niệm giám sát sử dụng tài nguyên có sự tham gia. Điều này được 
giải thích rằng qua việc người sử dụng tài nguyên ghi lại số lượng tài nguyên thu được và nỗ lực cần 
thiết để thu nhặt, có thể xác định liệu tài nguyên đang ngày càng tăng, càng giảm hay vẫn giữ 
nguyên qua thời gian hay không. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng trong việc ra quyết định 
về quản lý tài nguyên rừng. Mọi người đồng ý rằng NSDTN và chính quyền địa phương cần giám sát 
liên tục việc thu nhặt đánh bắt tài nguyên (xem chương 6.1 để biết thêm chi tiết). 

Xác định thành viên NSDTN 

Một điều kiện chính để đồng quản lý thành công là có quy định rõ ràng về tư cách thành viên 
(Pomeroy 2009). Cả hai NSDTN và chính quyền địa phương thống nhất là các thành viên NSDTN 
nên có thẻ thành viên mà họ sẽ mang theo với họ khi đi thu nhặt đánh bắt tài nguyên trong rừng 
ngập mặn để phân biệt với người ngoài nhóm. Thành viên từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ 
xanh dương và trẻ em nhỏ từ đủ 7 tuổi đến dưới 16 tuồi sẽ được cấp thẻ màu xanh lá. Cha mẹ giữ 
thẻ của con em mình và chỉ đưa cho con em mình khi cho phép chúng tự vào rừng để thu nhặt hay 
có cha mẹ đi kèm. 

Thực thi và xử phạt/khen thưởng  

Một khía cạnh chính của đồng quản lý đối với người sử dụng tài nguyên là cũng như có được quyền 
sử dụng tài nguyên rừng theo các quy định cho các khu, họ cũng có một mức độ trách nhiệm quản lý 
rừng bao gồm hỗ trợ chính quyền địa phương thực thi các quy định của các khu. Điều này cũng góp 
phần làm giảm khối lượng công việc của chính quyền trong việc tuần tra các khu rừng ngập mặn.  

Với việc ghi nhớ điều này, cuộc họp cũng đồng ý tất cả các người sử dụng tài nguyên phải tuân thủ 
các quy định của các khu và cũng phải canh phòng và báo cáo bất kỳ các hoạt động trái phép nào 
mà họ thấy đến chính quyền địa phương để có thể nhanh chóng thực hiện hành động tóm bắt các 
người vi phạm trong khi chúng vẫn còn ở trong rừng. Một kế hoạch xử phạt và khen thưởng được 
xây dựng trong các cuộc họp thương lượng cho người vi phạm bị bắt. Xử phạt khác nhau đối với 
người vi phạm là thành viên và không phải thành viên NSDTN trong khi khen thưởng giống nhau cho 
thành viên và không thành viên phát hiện được người vi phạm và báo cáo ngay cho chính quyền.  

Việc xử phạt người vi phạm là thành viên NSDTN tùy theo số lần người này bị bắt. Vi phạm lần đầu 
thu hồi tang vật và giao tổ giáo dục; lần hai thu hồi tang vật và thẻ của người vi phạm và của tất cả 
gia đình trong ba tháng; lần ba thu hồi tang vật và họp tổ viên lấy ý kiến biểu quyết chấm dứt tư cách 
tổ viên. Cho các lần vi phạm tiếp theo người vi phạm bị tịch thu tang vật và bị đề nghị lên chính 
quyền địa phương xử lý theo pháp luật. Các quy định này áp dụng cho người lớn. Cho trẻ em dưới 
16 tuổi, nếu vi phạm hơn bốn lần sẽ bị xử lý như người lớn nhưng cũng sẽ được giáo dục trong các 
lần vi phạm trước đó.  

Đối với người ngoài NSDTN, người vi phạm lần đầu bị thu hồi tang vật và giáo dục. Cho các lần vi 
phạm tiếp theo người vi phạm bị tịch thu tang vật và bị đề nghị lên chính quyền địa phương xử lý 
theo pháp luật. 

Nhóm trưởng nhóm sử dụng tài nguyên giữ sổ ghi chép tất cả các hoạt động trái phép phát hiện 
được và được báo cho chính quyền.  
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 Bảng câu hỏi yêu cầu người trả lời ước tính xem theo họ liệu số lượng một tài nguyên là ít, trung bình hay khá nhiều. Các 
thuật ngữ này được định lượng bằng cách xác định xem theo ý kiến của người trả lời liệu có ít tài nguyên có sẵn để thu nhặt 
đánh bắt khi vào mùa (ít), một số lượng hợp lý tài nguyên có sẵn (trung bình), hay rất nhiều tài nguyên có sẵn (khá nhiều). 
Các câu trả lời nhận được được tính trung bình để đạt được một chỉ định về số lượng bằng cách sử dụng ba thuật ngữ đơn 
giản.   
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4.1.3 Phổ biến dự thảo thỏa thuận của người sử dụng tài nguyên đến thành viên NSDTN 

Sau 11 cuộc họp thương lượng đã nhất trí rằng Chi Cục Kiểm Lâm với sự hỗ trợ của tư vấn thúc đẩy 
soạn dự thảo thỏa thuận của người sử dụng tài nguyên phản ánh tất cả các kềt quả của thảo luận và 
thương lượng, và sau đó dự thảo này sẽ được các tổ trưởng phổ biến cho các thành viên NSDTN. 
Điều này giúp cho các thành viên NSDTN hiểu được rõ ràng nội dung của dự thảo thỏa thuận và có 
ý kiến đóng góp.  

Trước khi tổ chức bất kỳ cuộc họp phổ biến nào, các tổ trưởng cần quen thuộc với các định dạng và 
thuật ngữ sử dụng trong dự thảo thỏa thuận để tránh các nhầm lẫn khi nói chuyện với các thành viên 
của họ. Để trợ giúp việc này, một cuộc họp được tổ chức giữa Chi Cục Kiểm Lâm và các tổ trưởng 
với sự hỗ trợ của tư vấn thúc đẩy để giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong dự thảo thỏa thuận 
(Hình 24). Dự án đã thuê một phiên dịch viên từ tiếng Việt sang tiếng Khmer để đảm bảo các tổ 
trưởng hiểu các thuật ngữ sử dụng trong thỏa thuận vì họ sẽ giải thích thỏa thuận cho các thành 
viên của họ bằng tiếng Khmer.  

 

Hình 24: Giải thích thuật ngữ sử dụng trong  Hình 25: Phổ biến dự thảo thỏa thuận đến 
thỏa thuận cho các tổ trưởng. thành viên nhóm người sử dụng tài nguyên. 

 
Nhóm trưởng NSDTN tổ chức cuộc họp tổ phổ biến thông tin đầu tiên. Trong cuộc họp này có mặt 
đại diện chính quyền địa phương và dự án để theo dõi và hỗ trợ. Các tổ trưởng khác cũng có mặt để 
học cách tổ chức các cuộc họp phổ biến với các thành viên của họ.  

Sau cuộc họp đầu tiên nhóm trưởng và tồ trưởng NSDTN đã họp với đại diện chính quyền địa 
phương và dự án để xem lại cuộc họp và đề xuất các cải tiến có thể cho các cuộc họp phổ biến 
khác. Một ý kiến đóng góp chính là các tổ trưởng cần để cho các thành viên có thời gian để góp ý  
chớ không chỉ đọc dự thảo thỏa thuận cho họ.  

Các cuộc họp giúp phổ biến dự thảo thỏa thuận đến các thành viên NSDTN (Hình 25), cho họ hiểu 
được nội dung của thỏa thuận và cơ hội để góp ý. Các ý kiến phát biểu bao gồm cách thẻ thành viên 
sẽ hoạt động như thế nào, tuổi của người được cấp thẻ, cách thỏa thuận sẽ ngăn chận các hoạt 
động trái phép như thế nào, sự thích hợp của các xử lý vi phạm, cách giám sát sử dụng tài nguyên 
sẽ tiến hành như thế nào và mối quan tâm nếu việc thu nhặt gỗ bị giảm. 

 
4.1.4 Cuộc họp thương lượng cuối cùng 

Một khi tất cả các cuộc họp phổ biến về dự thảo thỏa thuận cho NSDTN được tổ chức và đã nhận 
được tất cả ý kiến kể cả ý kiến của chính quyền địa phương

15
, Chi Cục Kiểm Lâm soạn ra một dự 

thảo thỏa thuận cuối cùng để thảo luận và thống nhất lần cuối. Như một phần của cuộc họp cuối 
cùng tất cả các vần đề chính đã thảo luận và thống nhất tại 11 cuộc họp trước đây được tóm tắt lại 
để cho mọi người được rõ ràng rằng nội dung của thỏa thuận này được cùng xây dựng và thống 
nhất trong quá trình các cuộc họp trước. Một vài điểm nhỏ được làm rõ và thêm vào, sau đó thỏa 
thuận được hoàn thành. 
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 Dự thảo thỏa thuận được chuyển đến chính quyền địa phương để lấy ý kiến cùng lúc với việc tổ chức các cuộc họp phổ 
biến thông tin của NSDTN. 
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4.2 Ký kết thỏa thuận  

Sau khi hoàn thành thỏa thuận, nhóm trưởng NSDTN và Chủ tịch UBND Xã Vĩnh Hải đồng ký thỏa 
thuận tại một buổi lễ công khai vào ngày 04/09/2009 với sự hiện diện của các thành viên NSDTN và 
chính quyền địa phương (Hình 26). 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 26: Lễ ký thỏa thuận của nhóm người sử dụng tài nguyên. 

 

4.3 Bài học kinh nghiệm 

1. Cùng một người đại diện nên luôn luôn tham dự các cuộc họp thương lượng. Khi điều này 
không xảy ra nhiều vấn đề cần được giải thích lại. 

2. Các cuộc họp nên được tổ chức thường xuyên. Ở nơi đâu mà điều này không xảy ra, có tình 
trạng mất đà và người tham dự mất sự theo dõi những gì đã được thảo luận tại các cuộc họp 
trước và mất nhiều thời gian để giải thích lại các vấn đề. 

3. Cần thiết có thúc đẩy viên độc lập để tạo thuận lợi cho các cuộc họp. Cả hai chính quyền địa 
phương và NSDTN đều có lợi ích riêng của họ và có khả năng xảy ra mâu thuẫn quyền lợi nếu 
sử dụng thúc đẩy viên của một trong hai bên và việc thiếu công bằng có thể xảy ra. 

4. Phát triển một tầm nhìn chung cho tương lai ngay lúc bắt đầu các cuộc họp thương lượng xây 
dựng điểm trọng tâm hữu ích cho các cuộc thảo luận. 

5. Khái niệm mới như phân khu thường cần được giải thích lại một số lần mà việc này cần có thời 
gian.  

6. Đảm bảo các cuộc thảo luận và thỏa thuận được soạn thảo rõ ràng bằng tiếng Khmer cũng như 
tiếng Việt bởi vì nhiều thành viên NSDTN, đặc biệt là phụ nữ, nói tiếng Khmer và không thạo 
tiếng Việt.  

7. Phổ biến dự thảo thỏa thuận cho các thành viên NSDTN để hiểu biết và góp ý trước khi hoàn 
thành thỏa thuận đảm bảo quá trình có sự tham gia đầy đủ.  

8. Thoả thuận nên được cùng ký tại một buổi lễ công khai để thỏa thuận được công bố cho mọi 
người biết và được công nhận bởi cộng đồng và chính quyền địa phương rộng hơn. 
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5. Thực hiện thỏa thuận 

Thực hiện thỏa thuận bắt đầu ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Bước này là nơi hành động của 
người dân dẫn đến quản lý và bảo vệ tốt hơn rừng ngập mặn thông qua việc thực hiện thỏa thuận. 
Điều này sẽ dẫn đến một khu rừng ngập mặn phục hồi tốt hơn đối với tác động của biến đổi khí hậu 
và sinh kế được cải thiện vì lợi ích của người dân địa phương. 

Chương này đưa ra các ví dụ của một số hoạt động thực hiện tiến hành tại Âu Thọ B. Chúng bao 
gồm: phân định ranh giới các khu trong rừng và ranh giới rừng/ấp để mọi người được rõ ràng nơi 
mà các quy định của thỏa thuận áp dụng trong nhân dân; phổ biến thông tin về các quy định của 
thỏa thuận để mọi người hiểu rõ chúng; và thực thi các quy định đặc biệt thông qua việc đảm bảo 
hoạt động hiệu quả của NSDTN với nhấn mạnh đến việc ngăn ngừa các hoạt động trái phép. Ngoài 
ra, các bếp lò đun củi hiệu quả hơn đang được giới thiệu đến các thành viên NSDTN với sự hỗ trợ 
của dự án GTZ CZM để giúp các thành viên NSDTN giảm lượng củi mà họ sử dụng để nấu ăn. Cần 
ít củi hơn có nghĩa là ít chặt cây hơn do đó làm tăng chức năng phòng hộ của rừng cũng như cải 
thiện sinh kế qua việc cho người dân thời gian rảnh để thực hiện các hoạt động khác.  

Dự án GTZ CZM cũng đã xây dựng việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và giám sát các hoạt động 
trái phép có sự tham gia để xác định xem cả hai việc thu nhặt củi và đánh bắt tài nguyên thủy sinh 
có đang bền vững không và các hoạt động trái phép có đang giảm bớt theo thời gian không. Thông 
tin chi tiết về việc giám sát được mô tả trong chương 6.  

5.1 Phân định ranh giới 

Việc phân định ranh giới rừng và các khu trong rừng là bước đầu tiên chủ yếu trong quá trình thực 
hiện để mọi người được rõ nơi áp dụng các quy định thỏa thuận. 

5.1.1 Ranh giới rừng/đất nông nghiệp 

Toàn bộ chiều dài của bìa rừng ấp tại Âu Thọ B tiếp giáp với đất nông nghiệp. Ranh giới này cũng là 
ranh giới giữa vùng phòng hộ xung yếu và vùng đệm theo Quyết định 116 của Thủ tướng Chính phủ 
(Chính phủ Việt Nam 1999, xem Hình 4). Ranh giới giữa hai khu này cần được khoanh định tốt hơn 
trên mặt đất. Chi Cục Kiểm Lâm hiện đang sử dụng các bìa của khu vực hiện hữu được che phủ bởi 
rừng ngập mặn như ranh giới.  

Một khi thỏa thuận của người sử dụng tài nguyên có hiệu lực chính quyền cho rằng ranh giới 
rừng/đất nông nghiêp cần được khoanh định tốt hơn để mọi người biết rõ khu vực được áp dụng 
thỏa thuận này. Một ranh giới được đánh dấu rõ ràng cũng làm cho việc lấn chiếm được dễ xác định 
hơn và có hành động đáp ứng. Cơ quan thẩm quyền quyết định ranh giới theo ranh giới cây tự nhiên 
càng nhiều càng tốt nhưng nó cũng cần có một cơ sở pháp lý để tránh xung đột với nông dân. Cơ 
quan thẩm quyền quyết định ranh giới rừng chính thức được xác định bởi ranh giới hiện tại của đất 
nông nghiệp được đăng ký (Hình 27).  

Khoảng 95% đất nông nghiệp hiện tại giữa rừng và đê được đăng ký. 5% đất không đăng ký sẽ trở 
thành đất rừng vì nó nằm dọc theo ranh giới được xác định bởi đất được đăng ký (Hình 27, bên trái), 
và như vậy phải theo các quy định của thỏa thuận của người sử dụng tài nguyên. Để tránh xung đột 
với nông dân về đất nông nghiệp không đăng ký, điều được đồng ý là việc sử dụng đất hiện hành có 
thể tiếp tục nhưng diện tích đất trước hết phải được đo để đảm bảo không được mở rộng trong 
tương lai. Nếu có bao giờ đất được mở rộng, nó sẽ bị thu hồi. Người sử dụng đất không đăng ký 
cũng có thể nộp đơn xin đăng ký đất nếu muốn và nếu được phép ranh giới rừng sẽ được thay đổi 
trên bản đồ cùng với bất kỳ cột mốc ranh giới nào trên mặt đất. 

Ngoài ra, một tỷ lệ phần trăm nhỏ đất đăng ký mở rộng vào khu vực rừng (Hình 27, bên phải). Các 
khu vực này sẽ không phải theo các quy định của thỏa thuận của người sử dụng tài nguyên. Cơ 
quan thẩm quyền đã đồng ý rằng trong các khu vực như vậy chỉ có thể chặt cây với sự cho phép của 
Chi Cục Kiểm Lâm và thủ tục này sẽ được ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đất. 

Ranh giới hiện đang được Chi Cục Kiểm Lâm và Sở TN-MT vẽ bản đồ và phân định, có tham khảo ý 
kiến với chủ sử dụng đất và với sự hỗ trợ của NSDTN.  
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Hình 27: Ranh giới giữa rừng và đất nông nghiệp Âu Thọ B (chồng lắp trên ảnh vệ tinh 

QuickBird).` 

 

5.1.2 Ranh giới các khu rừng 

Ranh giới các khu trong rừng được vẽ trên ảnh vệ tinh
16

 và thống nhất trong các cuộc họp thương 
lượng.  

Ranh giới thực sự được đánh dấu tại địa bàn theo sát ranh giới thống nhất tại các cuộc họp thương 
lượng. Điều này do đại diện NSDTN và cơ quan thẩm quyền thực hiện qua cùng nhau đi bộ dọc theo 
ranh giới và ghi lại chúng với một máy GPS cầm tay. Trong quá trình đi bộ ranh giới được phân định 
qua việc sử dụng sơn phun trong rừng nơi mà cây có thể được sử dụng như các cột mốc (Hình 28). 
Bốn cột mốc bằng bê tông được sơn sau đó được đặt trên ranh giới của khu phục hồi (bên ngoài 
rừng) và bãi bồi vì không có đặc điểm tự nhiên nào có thể sử dụng như cột mốc  (Hình 29). Ranh 
giới khu phục hồi (bên ngoài rừng) theo hàng cây hiện có (Hình 30) và do đó dễ dàng nhận biết 
nhưng phun sơn dọc theo hàng tự nhiên này cũng được sử dụng để làm rõ ràng.  

Một bản đồ phân khu sau cùng sau đó được in ra cho thấy các ranh giới dựa trên cơ sở số đo thực 
địa từ lưu vết đường đi của máy GPS (Hình 31). 

 
 

Hình 28: Đánh dấu ranh giới các khu trong rừng. 

                                                           
16

 Ảnh Quickbird ngày 04/12/2006 và 22/01/2007, tỷ lệ 1:35.000. 

Đất đăng ký 
phía trước đê 

Đất nông nghiệp 
không đăng ký  

Ranh giới rừng được dựa vào 
ranh giới đất được đăng ký 

B

↑ 

500m 
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Hình 29: Cọc ranh giới đánh dấu ranh giới rừng/đất bãi bồi. 

 

 

 

 

 
Hình 30: Ranh 
giới khu của 
khu phục hồi 
(bên trong 
rừng) và khu 
phục hồi (bên 
ngoài rừng) 
theo hàng cây 
tự nhiên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 31: Bản đồ phân 
khu sau cùng cho 
rừng ngập mặn Âu 
Thọ B. 

Chú giải 

Mét 

B 
Số thứ tự tổ 

Ranh giới các tổ 

Đường 

Đê 

Cọc ranh giới giữa rừng và đất bãi bồi 

Khu phòng hộ 

Khu sử dụng bền vững 

Khu phục hồi bên trong rừng 

Khu phục hồi bên ngoài rừng 

 Đất bãi bồi 
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5.2 Phổ biến thông tin 

Việc phổ biến rộng rãi thông tin về các quy định của thỏa thuận và ranh giới các khu là cần thiết để 
giúp mọi người làm theo thỏa thuận. Không chỉ các thành viên NSDTN nên biết các quy định mà cả 
các người dân không phải thành viên và chính quyền địa phương tại Âu Thọ B và các ấp lân cận 
cũng nên biết.  

Nhiều thành viên NSDTN biết được các quy định của thỏa thuận từ bước thương lượng nhưng việc 
nhắc nhở thường xuyên của các tổ trưởng về các quy định trong lúc bắt đầu bước thực hiện sẽ đảm 
bảo các thành viên được rõ ràng về việc ai có thể làm gì ở đâu, v.v. và cũng về trách nhiệm của họ 
để đảm bảo các quy định được thực thi bằng cách luôn canh phòng các người vi phạm và báo cáo 
chúng. Các tổ trưởng nhắc nhở các quy định tại các cuộc họp tổ và điều này sẽ tiếp tục trong một 
thời gian.  

Việc phổ biến thông tin cho người dân không phải thành viên tại Âu Thọ B và các xã lân cận đang do 
nhóm trưởng NSDTN và đại diện chính quyền, đặc biệt là CCKL và UBND xã cùng thực hiện. 

Các cuộc họp bao gồm cả chính quyền và 
người dân xã lân cận và chú trọng vào 
thỏa thuận và các quy định của thỏa thuận. 
Tư cách thành viên NSDTN cũng được 
thảo luận và người sử dụng thường xuyên 
rừng ngập mặn Âu Thọ B có thể trở thành 
thành viên NSDTN. 

Ngoài ra, các bảng thông báo đã được đặt 
tại các lối vào của mỗi một của bốn đường 
vào xuyên qua rừng ngập mặn và cũng đặt 
tại ranh giới của rừng với các ấp lân cận. 
Các bảng cung cấp thông tin bằng tiếng 
Việt về các quy định cơ bản như vào rừng, 
sử dụng các đường vào rừng và việc xử lý 
người vi phạm. Hình 32 thể hiện một ví dụ. 

 

Hình 32: Bảng thông báo tại lối vào đường vào rừng. 

 

5.3 Thực thi các quy định của thỏa thuận  

Các quy định của thỏa thuận cần được NSDTN và chính quyền địa phương cùng thực thi. Việc thực 
thi của NSDTN chủ yếu thông qua các thành viên khi họ ở trong rừng canh phòng các hoạt động trái 
phép. Các hoạt động trái phép cần được báo ngay cho nhóm trưởng NSDTN và chính quyền địa 
phương. Chính quyền địa phương sau đó sẽ hỗ trợ NSDTN để ngăn chận các hoạt động trái phép. 
Chỉ có chính quyền có quyền hợp pháp buộc tội các người vi phạm, mặc dù các thành viên NSDTN 
có thể hộ tống các người vi phạm đến chính quyền trong vòng một tiếng sau khi bị bắt. (NSDTN 
2009). 

Điều then chốt của việc thực thi các quy định là thông tin và hợp tác giữa nhóm trưởng và các tổ 
trưởng và giữa các nhóm tổ trưởng, thành viên của họ và chính quyền địa phương. Một hệ thống 
thông tin sử dụng điện thoại di động đang được giới thiệu với sự hỗ trợ của dự án GTZ CZM để đảm 
bảo có thể thực thi một cách hiệu quả các quy định bảo vệ rừng. Các tổ trưởng và một số thành viên 
NSDTN sinh sống tại các vị trí chiến lược gần rừng đang được cấp điện thoại di động để họ có thể 
nhanh chóng báo cáo các hoạt động trái phép đến chính quyền địa phương và hành động ngay lập 
tức có thể được tiến hành. 

Việc thực thi quy định thỏa thuận được thảo luận tại các cuộc họp hằng tháng của “Ban đồng quản lý 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại ấp Âu Thọ B”. Đây là ban quản trị nhiều thành phần gồm có 
NSDTN, chính quyền địa phương, các ban ngành chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý rừng ngập 
mặn, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân thảo luận và cùng ra quyết định về các vấn đề về đồng quản lý. 
Quyết định của UBND thành lập ban này sẽ được thêm vào phiên bản sửa đổi của thỏa thuận đồng 
quản lý (xem phụ lục 4). 

Dự án GTZ cũng hỗ trợ tăng cường năng lực lãnh đạo đặc biệt về mặt truyền thông, thúc đẩy cuộc 
họp và quản lý thời gian là tất các kỹ năng cần thiết để thực hiện hiệu quả thỏa thuận. Điều này chủ 
yếu được thực hiện thông qua công tác tư vấn và đào tạo tại chỗ. Đào tạo chính thức đã được tiến 
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hành và sẽ tiến hành nếu và khi cần thiết. Hoạt động hiệu quả của nhóm người sử dụng tài nguyên 
là cần thiết cho việc thực hiện thành công thỏa thuận và thực thi các quy định. 

5.4 Giới thiệu bếp lò đun củi tiết kiệm hơn 

Trong các cuộc họp thương lượng, có ý kiến cho rằng việc sử dụng các bếp lò đun củi tiết kiệm hơn 
sẽ làm giảm lượng củi khô thu nhặt từ rừng. Đại đa số các hộ sử dụng các lò đun củi ba chân (Hình 
33) không hiệu quả vì bếp không hoàn toàn kín và mất rất nhiều nhiệt  (Nguyễn 2009). Sử dụng ít củi 
khô hơn có nghĩa là ít tổn hại hơn cho rừng và cải thiện chức năng phòng hộ của rừng. Điều này 
cũng dẫn đến ít chuyến đi vào rừng hơn, cho người dân thời gian rảnh làm các hoạt động hằng ngày 
khác cũng như giảm bớt số lượng người đi bộ xuyên qua rừng và do đó gây tổn hại. 

Nhóm người sử dụng tài nguyên yêu 
cầu dự án GTZ hỗ trợ để giới thiệu bếp 
lò đun củi tiết kiệm và dự án hiện đang 
giới thiệu các bếp lò được xây kín nhiều 
hơn, và tiết kiệm 30-50% vật liệu đốt và 
thời gian nấu ăn (Trung tâm Dân số, Môi 
trường và Phát triển 2009). Các bếp lò 
đang được Trung tâm này là một tổ 
chức Việt Nam chuyên về bếp lò tiết 
kiệm giới thiệu. 

Nhóm người sử dụng tài nguyên quyết 
định loại hình bếp lò họ muốn và các tổ 
đã chọn cùng một loại bếp lò (Hình 34). 
Đại diện Trung tâm Dân số, Môi trường 
và Phát triển sau đó huấn luyện các 
thành viên nhóm người sử dụng tài 
nguyên cách xây lò để họ có thể tự họ 
xây bếp lò giống như thế. 

Hình 33: Lò ba chân hiện được sử dụng tại Âu Thọ B. 

Các bếp này sau đó được thử nghiệm 
tại mỗi tổ trong một tháng. Trong khoảng 
thời gian này các hộ khác trong tổ quan 
tâm đến việc có bếp lò như thế được 
xác định. Sau đó các thành viên NSDTN 
đã được Trung tâm Dân số, Môi trường 
và Phát triển tập huấn xây lò tiến hành 
xây tại các hộ quan tâm. Dự án GTZ 
cung cấp tiền cho chi phí vật liệu của 
bếp lò và thành viên NSDTN cung cấp 
lao động để xây lò. 

Việc giới thiệu bếp lò để hỗ trợ thành 
viên NSDTN thì quan trọng không chỉ 
nhằm giảm sự tiêu thụ củi mà còn được 
sử dụng như một khích lệ cho NSDTN 
trong cam kết của nhóm với thỏa thuận 
sử dụng tài nguyên.  

 

Hình 34: Bếp lò đun củi tiết kiệm tại Âu Thọ B. 

 

5.5 Bài học kinh nghiệm 

1. Việc thực hiện thỏa thuận phải bắt đầu ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. 

2. Cả hai ranh giới rừng và ranh giới các khu trong rừng phải được đánh dấu và xác định rõ. 

3. Truyền thông cần rõ ràng trong phạm vi NSDTN và giữa NSDTN và chính quyền để việc thực thi 
có hiệu quả. 

4. Tập huấn liên tục cần thiết cho lãnh đạo NSDTN để hoạt động của nhóm có hiệu quả. 

5. Sự hỗ trợ của dự án cho các sáng kiến bền vững của NSDTN khuyến khích sự cam kết của 
nhóm với thỏa thuận sử dụng tài nguyên.  
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6. Giám sát và đánh giá 

Giám sát và đánh giá là một nguyên tắc chính của đồng quản lý và và là bước thứ tư của quy trình 
đồng quản lý. Giám sát nói cho chúng ta biết các can thiệp đã thành công hay không. Nó là một quy 
trình nhằm phát hiện các thay đổi, xây dựng phương hướng thay đổi và đo lường mức độ hay 
cường độ thay đổi (Schmitt 2009). Các thông tin từ giám sát giúp quyết định xem có cần thương 
lượng lại hay không các mặt của thỏa thuận sử dụng tài nguyên để đảm bảo tính bền vững của việc 
sử dụng tài nguyên và bảo vệ hiệu quả rừng ngập mặn (quản lý thích ứng).  

VIệc sử dụng tài nguyên và giám sát hoạt động trái phép có sự tham gia hiện đang được áp dụng tại 
Âu Thọ B. 

Chương này mô tả mục tiêu và thực hiện giám sát và đánh giá được tiến hành qua sử dụng phương 
pháp quản lý thích ứng.  

6.1 Giám sát sử dụng tài nguyên có sự tham gia 

Giám sát sử dụng tài nguyên có sự tham gia bởi chính những người sử dụng tài nguyên đang được 
tiến hành. Các người sử dụng tài nguyên hoàn thành phiếu giám sát sau mỗi chuyến đi vào rừng và 
các phiếu được thu lại mỗi tháng và dữ liệu được nhập vào cơ sở dữ liệu. Kết quả giám sát chỉ ra 
việc tái sinh tự nhiên có thể hỗ trợ bền vững khối lượng thu hoạch hiện tại không (BQL CZM 2008d), 
và giúp lấy quyết định về việc quản lý và bảo vệ hiệu quả tài nguyên đang được thu nhặt đánh bắt. 
Các điều kiện tiên quyết cần thiết cho một hệ thống giám sát bền vững là: các phiếu dữ liệu dễ sử 
dụng, các giao thức rõ ràng để thu thập dữ liệu, nhập dữ liệu đơn giản, chương trình cơ sở dữ liệu 
dễ sử dụng và báo cáo thuờng xuyên các kết quả giám sát cho tất cả các bên liên quan (Schmitt 
2009).  

6.1.1 Mục tiêu và chỉ số 

Mục tiêu của việc giám sát sử dụng tài nguyên là phát hiện, ghi lại và trình bày cho những người 
sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương dưới một hình thức toàn diện bất kỳ thay đổi và xu 
hướng về số lượng thu nhặt đánh bắt được và nỗ lực cần thiết cho việc thu nhặt đánh bắt trong 
các khu khác nhau của rừng ngập mặn Âu Thọ B (Schmitt 2009). 

Chương trình giám sát sử dụng hai chỉ số
17

 để giám sát việc tuân thủ thỏa thuận đồng quản lý và 
tính bền vững của việc thu hoạch tài nguyên (nguồn lợi). Các chỉ số được sử dụng và ví dụ về việc 
áp dụng chúng được trình bày trong hộp dưới đây.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Giám sát sử dụng tài nguyên có sự tham gia trong thực tiễn 

Khái niệm giám sát sử dụng tài nguyên có sự tham gia được giới thiệu với các nhóm, tổ trưởng 
NSDTN và chính quyền địa phương trong các cuộc họp thương lượng, được đồng ý và lồng ghép 
vào thỏa thuận của người sử dụng tài nguyên. Thỏa thuận quy định việc giám sát sử dụng tài 
nguyên phải được tiến hành liên tục với mỗi hộ giữ một bản ghi chép chi tiết về thời gian vào rừng 
và số lượng tài nguyên khai thác của từng thành viên của hộ mỗi khi vào rừng (NSDTN 2009). Đối 

                                                           
17

 Các chỉ số cung cấp thước đo mật độ tương đối. Chúng có thể được sử dụng trong so sánh đối với giám sát mà không cần 
dữ liệu gốc tốn kém. Chỉ số có thể được tính toán qua sử dụng dữ liệu không quy chiếu địa lý (Schmitt 2009). 

Chỉ số 

Hai chỉ số cần thiết để giám sát tác động thu hoạch trên cơ sở tài nguyên (nguồn lợi):  

(1) số lượng nguồn lợi thu hoạch được, và  

(2) nỗ lực cần thiết cho việc thu hoạch một số lượng xác định.  

Nếu số lượng thu hoạch được hằng tháng ít nhiều không thay đổi theo thời gian (hay theo 
sát mẫu hình thu hoạch theo mùa vụ), người ta có thể kết luận rằng việc tái sinh tự nhiên đủ 
để hỗ trợ khối lượng thu hoạch hiện tại. Nếu cùng lúc nỗ lực để thu hoạch một số lượng nhất 
định (nghĩa là thời gian cần thiết) tăng một cách đáng kể, điều này có thể chỉ ra rằng việc tái 
sinh tự nhiên không hỗ trợ khối lượng thu hoạch hiện tại và việc thu hoạch tài nguyên 
(nguồn lợi) do đó không bền vững. Nói cách khác, nếu cùng một số lượng tài nguyên (nguồn 
lợi) cần nhiều thời gian hơn để thu hoạch, điều này chỉ ra có sự suy giảm nguồn lợi đó; nếu 
cùng một số lượng nguồn lợi mất ít thời gian hơn để thu hoạch, điều này chỉ ra có sự gia 
tăng. Thông tin thu thập được từ công việc giám sát tạo điều kiện lấy quyết định cho việc 
quản lý và bảo vệ hiệu quả tài nguyên (nguồn lợi) đang được thu hoạch. (Schmitt 2009) 
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với việc giám sát sử dụng tài nguyên do thành viên NSDTN tiến hành, một phiếu dữ liệu đơn giản để 
sử dụng đã được phát triển.  

Phát triển phiếu dữ liệu giám sát  

Dự án GTZ đầu tiên hỗ trợ NSDTN phát triển phiếu giám sát đối với dữ liệu sử dụng tài nguyên. 
Phiếu giám sát do các nhóm, tổ trưởng NSDTN phối hợp với dự án và chính quyền địa phương cùng 
thiết kế thông qua một số cuộc họp. Cuộc họp đầu tiên thảo luận dữ liệu nào nên ở đâu trên phiếu 
để cho các thành viên NSDTN dễ dàng theo dõi và điền vào (Hình 35).  

 

Hình 35: Phát triển phiếu dữ liệu giám sát. 

Các nhóm, tổ trưởng NSDTN xem việc minh họa với tranh ảnh trên phiếu trình bày các nguồn tài 
nguyên được thu nhặt đánh bắt là đặc biệt quan trọng vì nhiều thành viên NSDTN không thể đọc. 
Giữ những gì cần viết trên phiếu ở mức tối thiểu cũng quan trọng vì nhiều thành viên NSDTN không 
thể viết. Như vậy phiếu đã được thiết kế sao cho chỉ có các con số và biểu tượng được đưa vào trên 
phiếu. 

Điều quan trọng là các đơn vị cho mỗi loại tài nguyên có thể được đo lường một cách dễ dàng mà 
không cần đến các công cụ đo lường tinh vi. 

Phát triển các đơn vị khá dễ dàng vì nhiều nguồn lợi thủy sinh đặc biệt là cá kèo con, cua con, ba 
khía, sò và ốc len được bán ra thị trường và do đó thước đo đơn vị được đưa ra và giống nhau. Các 
đơn vị được sử dụng hoặc là số con, hoặc kí lô gam hoặc gam tùy thuộc vào loại tài nguyên ngoại 
trừ củi khô. Củi khô được đo theo đơn vị „tấc‟ tương đương với một đống củi có kích thước 0.3m x 
1m x 0.1m (Hình 36). Củi được mua và bán sử dụng thước đo đơn vị này. Tất cả các đơn vị tài 
nguyên (nguồn lợi) được bao gồm trên phiếu giám sát. Các nguồn lợi thủy sinh được bán cho người 
trung gian (thương lái) được tính theo trọng lượng. Trọng lượng này sau đó được ghi lại trên phiếu 
dữ liệu. 

Phiếu giám sát do dự án GTZ thiết kế được 
thống nhất và việc sử dụng phiếu được thử 
nghiệm với năm hộ thành viên NSDTN. Chi tiết 
về cách sử dụng các phiếu do nhóm trưởng 
NSDTN và dự án GTZ hướng dẫn cho các hộ 
gia đình thử nghiệm. Các kết quả từ phiếu dữ 
liệu thử nghiệm và các cuộc thảo luận với các 
thành viên tham gia vào việc thử nghiệm cho 
thấy phiếu được thiết kế dễ sử dụng và chỉ cần 
một vài cải tiến nhỏ. Phiếu dữ liệu sau đó được 
hoàn thành (Hình 37). 

 

 

 

 

Hình 36: Một ‘tấc’ củi khô (phỏng theo từ 
ảnh của Nguyễn Dũng 2009). 
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Hình 37: Phiếu dữ liệu giám sát sử dụng tài nguyên. 

 

Tập huấn giám sát  

Trước khi phiếu giám sát được phân phát cho tất cả thành viên NSDTN, họ cần được tổ trưởng tập 
huấn về giám sát là gì, tại sao giám sát quan trọng và cách sử dụng phiếu giám sát để dữ liệu thu 

thập được có ý nghĩa. Để hỗ 
trợ các tổ trưởng trong việc 
cung cấp thông tin được rõ 
ràng cho các thành viên của 
họ, dự án GTZ phát triển một 
sổ tay tập huấn ngắn để sử 
dụng tại các cuộc họp (Phụ lục 
5). Dự án GTZ tập huấn ngắn 
các tổ trưởng cách sử dụng sổ 
tay này trước khi họ tập huấn 
các thành viên của tổ.  

Các tổ trưởng tổ chức tập 
huấn giám sát trong các tổ của 
họ trong tháng 12/2009 (Hình 
38), và sau đó phân phát các 
phiếu dữ liệu đến từng hộ 
thành viên NSDTN.  

Hình 38: Tập huấn giám sát 
cho thành viên NSDTN. 

 

Thu thập phiếu dữ liệu giám sát và phản hồi  

Các tổ trưởng thu hồi các phiếu giám sát một tháng một lần và sau đó giao cho dự án GTZ để nhập 
vào cơ sở dữ liệu tạm thời. Dự án sẽ giới thiệu một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu mã nguồn mở dễ 
sử dụng trong nửa năm sau của 2010. Việc nhập dữ liệu sẽ do các người sử dụng tài nguyên thực 
hiện qua việc sử dụng giao diện nhập dữ liệu trên điện thoại di động của họ. Các dữ liệu này sau đó 
sẽ được tải vào cơ sở dữ liệu trung tâm tại CCKL. Nhập dữ liệu dễ dàng và đơn giản, dễ sử dụng và 
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duy trì cơ sở dữ liệu được thiết kế theo nhu cầu khách hàng và làm báo cáo dễ dàng sẽ đảm bảo 
tính bền vững của giám sát. 

Các tổ trưởng sẽ báo cáo lại cho các thành viên NSDTN các kết quả giám sát hằng tháng. Điều rất 
quan trọng đối với các thành viên NSDTN là cho họ có thể thấy nỗ lực của họ để hoàn thành các 
phiếu giám sát là hữu ích bởi vì việc phản hồi như thế khuyến khích họ tiếp tục tham gia hoạt động 
giám sát.  

Giám sát cũng được thảo luận trong các cuộc họp hằng tháng của ban đồng quản lý và các kết quả 
sẽ được sử dụng cho việc lấy quyết định chung và quản lý thích ứng.  

6.2 Giám sát các hoạt động trái phép 

Mục tiêu giám sát các hoạt động trái phép là phát hiện và báo cáo chúng để có hành động đối phó. 
Thỏa thuận của các người sử dụng tài nguyên yêu cầu NSDTN họ phải quan sát khi thu nhặt đánh  
bắt tài nguyên và báo cáo cho nhóm trưởng, tổ trưởng NSDTN và chính quyền (NSDTN 2009).  

Một báo cáo về các hoạt động trái phép cùng với các khuyến nghị làm thế nào để ngăn chặn chúng 
trong tương lai do các tổ trưởng nộp cho nhóm trưởng hằng tháng (NSDTN 2009) và cũng được 
thảo luận tại các cuộc họp hằng tháng của đồng quản lý. Từ báo cáo này có thể giám sát số lượng 
hoạt động trái phép và điều này sẽ là một chỉ báo về tính hiệu lực của các biện pháp thực thi. Dự án 
GTZ đã phối hợp với các tổ trưởng cùng phát triển mẫu phiếu báo cáo đơn giản về các hoạt động 
trái phép để làm cho việc báo cáo càng dễ dàng càng tốt.  

6.3 Đánh giá và quản lý thích ứng  

Đánh giá là một yếu tố không thể thiếu của chu trình tổng thể về quản lý tài nguyên. Chu trình bao 
gồm lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, đánh giá và điều chỉnh (Hình 39, BPAMP 2005). Chu trình 
quản lý này dự kiến sự thay đổi của các kế hoạch ban đầu thông qua việc phản hồi từ giám sát và 
đánh giá và điều chỉnh các kế hoạch ban đầu theo yêu cầu. Quản lý có dự kiến thay đổi, và bao gồm 
vòng lặp phản hồi và điều chỉnh được gọi là quản lý thích ứng (cùng nguồn như trên). Quản lý thích 
ứng dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu giúp cho việc ra quyết định quản lý trên cơ sở thông tin đầy đủ. 

 

 

Hình 39: Chu trình quản lý thích ứng 

 

 

6.4 Bài học kinh nghiệm  

1. Các phiếu giám sát phải đơn giản và dễ sử dụng. 

2. Các người sử dụng tài nguyên phải hiểu rõ về cách sử dụng các phiếu giám sát.  

3. Một hệ thống báo cáo đơn giản cần thiết cho các hoạt động trái phép.  

4. Giám sát và đánh giá cần thiết là một phần của quản lý thích ứng để nhận ra và thích ứng với 
hoàn cảnh đang thay đổi. 

Đánh giá 

 

Kế hoạch 

 Điều 

Thực hiện 

Giám sát 

Dữ liệu 

   Thông tin 

Dữ liệu 

 

Quy trình quản lý thích ứng đang được 
sử dụng trong khi thực hiện thỏa thuận. 
Việc đánh giá tất cả các kết quả giám 
sát được tiến hành hằng tháng và được 
báo cáo lại cho các thành viên NSDTN 
và chính quyền. Một đánh giá hằng năm 
tất cả dữ liệu giám sát thu thập được 
cũng sẽ được tiến hành. Các phản hồi 
phát sinh từ quy trình này sẽ được sử 
dụng để điều chỉnh thỏa thuận như cần 
thiết thông qua việc thương lượng lại 
giữa NSDTN và chính quyền địa 
phương. 

 chỉnh 
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Người sử dụng tài nguyên Chính quyền địa phương 

Có được sự hiểu biết và chấp nhận  

khái niệm đồng quản lý thông qua tham vấn 

Tổ chức Nhóm sử dụng tài 
nguyên bao gồm cơ cấu và 

ban lãnh đạo đã đồng ý 

Tổ chức đại diện chính 
quyền địa phương để 
tham gia vào quy trình 

đồng quản lý 

Bước 1 

Lấy ý kiến/ 

và  

Tổ chức 

Chính thức thành lập Nhóm 
sử dụng tài nguyên theo Nghị 

Định 151 

Xác định các vấn đề 
quản lý tài nguyên chính 

Nhóm khởi động 
đồng quản lý 
không hơn 5 

thành viên bao 
gồm đại diện 

chính quyền địa 
phương và cộng 
đồng hỗ trợ quy 

trình 

 

Phát triển và cùng ký thỏa thuận người sử dụng tài 
nguyên bao gồm các quy định về ai có thể làm gì, ở 

đâu, khi nào, làm thế nào và sử dụng bao nhiêu trong 
rừng ngập mặn  

Cán bộ thúc 
đẩy độc lập 

có kinh 
nghiệm hỗ trợ 

quy trình 

Bước 2 

Thương lượng 
và  

Thỏa thuận 

Nhóm sử dụng tài 
nguyên chủ yếu thực 

hiện thỏa thuận với sự 
hỗ trợ từ chính quyền 

theo yêu cầu 

 

Chính quyền địa 
phương cung cấp tư 

vấn/hỗ trợ kỹ thuật cho 
nhóm sử dụng tài 

nguyên khi cần thiết 

Bước 3 

Thực hiện 

Nhóm sử dụng tài 
nguyên giám sát ai làm 
gì, ở đâu, khi nào, làm 
thế nào và bao nhiêu 

 

 

Chính quyền địa 
phương kiểm tra/xác 

nhận kết quả giám sát 

Người sử dụng tài nguyên và chính quyền địa phương cùng 
đánh giá kết quả giám sát và thông qua quản lý thích ứng 
điều chỉnh thỏa thuận qua thương lượng lại khi cần thiết 

Bước 4 

Giámsát 

và 

Đánh giá 

Xác định các vấn đề quản 
lý tài nguyên chính 

 

Cùng thảo luận và nhất trí các biện pháp cho các vấn 
đề được xác định thông qua một loạt các cuộc họp kết 

hợp bốn nguyên tắc đồng quản ký  

Phụ lục 1 Biểu đồ quy trình đồng quản lý  



 

 55 

Phụ lục 2 Bảng câu hỏi về sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại Âu Thọ B 

BẢNG CÂU HỎI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN 

Khu vực tổ  …. ẤP ÂU THỌ B 

1. Loại hộ theo giàu nghèo: Rất nghèo  Nghèo  (đánh dấu theo xếp loại giàu nghèo của dự án) 

2. Quan hệ gia đình của người được phỏng vấn: Cha    Mẹ    Con trai    Con gái    Người khác   

 (ghi rõ là ai)  Tuổi… 

3. Số khẩu trong hộ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

4. Dân tộc: Việt    Khmer            Hoa      

5. Nghề nghiệp của chủ hộ: ………………………………………. 

6. Ước tính thu nhập năm của hộ: ………………………................. 

7. Xin cho biết có ai trong hộ vào rừng ngập mặn để thu nhặt tài nguyên không? 

    Có       Không    

8. Nếu có, xin cho biết có bao nhiêu người trong hộ thu nhặt tài nguyên trong rừng ngập mặn? 

   1   2   3   4   5   6   7   8 

 

VUI LÒNG ĐIỀN CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI 9-15 VÀO BẢNG 1 KÈM THEO 

 

9. Xin cho biết loại tài nguyên nào các thành viên trong gia đình thu nhặt trong rừng ngập mặn?  

10. Xin cho biết trong khu vực nào mỗi loại tài nguyên thu nhặt được trong rừng ngập mặn, đi bằng 
đường nào để thu nhặt mỗi loại tài nguyên, và chất lượng/số lượng tài nguyên riêng biệt trong mỗi  
khu vực tài nguyên? 

11. Xin cho biết phương pháp thu nhặt mỗi loại tài nguyên trong rừng ngập mặn? 

12. Xin cho biết các tháng mà mỗi loại tài nguyên thu nhặt được trong rừng ngập mặn? 

13. Xin cho biết số lượng hằng ngày ước chừng của mỗi loại tài nguyên thu nhặt được trong  
rừng ngập mặn? 

14. Xin cho biết tài nguyên thu nhặt được trong rừng ngập mặn, chủ yếu để gia đình tiêu dùng hay  
bán? 

15. Xin cho biết nếu tài nguyên thu nhặt được trong rừng ngập mặn để bán, thì bán được ước chừng  
bao nhiêu tiền? 

16. Xin vui lòng cho biết củi lượm được trong rừng ngập mặn được dùng làm gì? Củi đốt     Khác  
 (nếu khác, xin mô tả) 

17. Xin cho biết có ai trong hộ đi ra bãi bồi đánh bắt nguồn lợi không? 

     Có     Không   

18. Nếu có, xin cho biết có bao nhiêu người trong hộ đánh bắt nguồn lợi trên bãi bồi? 

  1   2   3   4   5   6   7   8 

 

VUI LÒNG ĐIỀN CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI 19 - 25 VÀO BẢNG 2 KÈM THEO 

 

19. Xin cho biết nguồn lợi nào các thành viên trong gia đình đánh bắt trên bãi bồi? 

20. Xin cho biết trong khu vực nào mỗi loại nguồn lợi đánh bắt được trên bãi bồi, đi bằng đường nào  
để đánh bắt mỗi loại nguồn lợi, và chất lượng/số lượng của nguồn lợi riêng biệt trong mỗi khu vực  
nguồn lợi? 

21. Xin cho biết phương pháp đánh bắt mỗi loại nguồn lợi trên bãi bồi? 

22. Xin cho biết các tháng đánh bắt mỗi loại nguồn lợi trên bãi bồi? 

23. Xin cho biết số lượng hằng ngày ước chừng của mỗi loại nguồn lợi đánh bắt được trên bãi bồi? 

24. Xin cho biết nguồn lợi thủy sản đánh bắt được trên bãi bồi, chủ yếu để gia đình tiêu dùng hay bán? 

25. Xin cho biết nếu nguồn lợi đánh bắt được trên bãi bồi để bán, thì bán được ước chừng bao nhiêu  
tiền? 
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Bảng 1 – Thu nhặt tài nguyên trong RỪNG NGẬP MẶN 

Tên tài nguyên thu 
nhặt được 

(viết tên tài nguyên 
thu nhặt được) 

Khu vực thu nhặt 

(mô tả khu vực thu nhặt, sử dụng bản 
đồ như hướng dẫn tham khảo, xác định 
đường đi thu nhặt trên bản đồ và có 
được sự biểu thị về số lượng và chất 
lượng của tài nguyên trong khu vực này 
và gạch dưới tính chất thích hợp) 

Phương pháp thu nhặt/ 

(mô tả phương pháp thu nhặt; 
phương pháp có thể bao gồm lưới, 
lưới đăng, móc cào, rìu, v.v.) 

Tháng thu nhặt 

(viết ra các tháng 
trong năm khi thu 
nhặt được tài 
nguyên) 

Số lượng hằng ngày 
ước chừng thu nhặt 
được 

(viết số lượng hằng 
ngày ước chừng của 
tài nguyên thu nhặt 
được với đơn vị đo 
lường, ví dụ như kí lô, 
mét, trái, v.v.) 

Tài nguyên 
thu nhặt 
được có 
bán không?  

(đánh dấu 
vào ô thích 
hợp) 

Giá trị tài 
nguyên để bán 

(viết giá trị ước 
chừng của tài 
nguyên bán 
được với đơn vị 
bán, ví dụ như kí 
lô, mét, trái, v.v.) 

1. 

 

 

Khu vực: 

 

Đường đi thu nhặt: 

 

Số lượng tài nguyên: khá nhiều/trung 
bình/ít  

Chất lượng tài nguyên: tốt/trung bình/xấu 

   Có  

Không   

 

2. 

 

 

Khu vực: 

 

Đường đi thu nhặt: 

 

Số lượng tài nguyên: khá nhiều/trung 
bình/ít  

Chất lượng tài nguyên: tốt/trung bình/xấu 

   Có  

Không  

 

3. 

 

Khu vực: 

Đường đi thu nhặt: 

Số lượng tài nguyên: khá nhiều/trung 
bình/ít  

Chất lượng tài nguyên: tốt/trung bình/xấu 

   Có   

Không   

 

4. 

 

Khu vực: 

Đường đi thu nhặt: 

Số lượng tài nguyên: khá nhiều/trung 
bình/ít  

Chất lượng tài nguyên: tốt/trung bình/xấu 

   Có   

Không   

 



 

 57 

Bảng 2 – Đánh bắt nguồn lợi trên BÃI BỒI 

Tên nguồn lợi đánh bắt 
được 

(viết tên nguồn lợi đánh 
bắt được) 

Khu vực đánh bắt 

(mô tả khu vực đánh bắt, sử dụng bản 
đồ như hướng dẫn tham khảo, xác định 
đường đi đánh bắt trên bản đồ và có 
được sự biểu thị về số lượng và chất 
lượng của nguồn lợi trong khu vực này 
và gạch dưới tính chất thích hợp) 

Phương pháp đánh bắt  

(mô tả phương pháp đánh bắt; 
phương pháp có thể bao gồm lưới, 
lưới đăng, móc cào, rìu, v.v.) 

Tháng đánh bắt 

(viết ra các tháng 
trong năm khi đánh 
bắt được nguồn lợi) 

Số lượng hằng ngày 
ước chừng đánh bắt 
được 

(viết số lượng hằng ngày 
ước chừng đánh bắt 
được với đơn vị đo 
lường, ví dụ như kí lô, 
mét, con v.v.) 

Nguồn lợi 
đánh bắt 
được có 
bán không?  

(đánh dấu 
vào ô thích 
hợp) 

Giá trị nguồn lợi 
để bán (viết giá 

trị ước chừng 
nguồn lợi bán 
được với đơn vị 
bán, ví dụ như kí 
lô, mét, con, v.v.) 

1. 

 

 

Khu vực: 

 

Đường đi đánh bắt: 

 

Số lượng nguồn lợi: khá nhiều/trung 
bình/ít  

Chất lượng nguồn lợi: tốt/trung bình/xấu 

   Có  

Không   

 

2. 

 

 

Khu vực: 

 

Đường đi đánh bắt: 

 

Số lượng nguồn lợi: khá nhiều/trung 
bình/ít  

Chất lượng nguồn lợi: tốt/trung bình/xấu 

   Có  

Không  

 

3. 

 

Khu vực: 

Đường đi đánh bắt: 

Số lượng nguồn lợi: khá nhiều/trung 
bình/ít  

Chất lượng nguồn lợi: tốt/trung bình/xấu 

   Có   

Không   

 

4. 

 

Khu vực: 

Đường đi đánh bắt: 

Số lượng nguồn lợi: khá nhiều/trung 
bình/ít  

Chất lượng nguồn lợi: tốt/trung bình/xấu 

 

   Có   

Không   
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Phụ lục 3 Quy định của nhóm người sử dụng tài nguyên theo Nghị Định 151  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

________________________ 

Vĩnh Hải, ngày 01 tháng 01 năm 2009 

 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC 

Nhóm Đồng quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên 

Ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005; 

- Căn cứ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; 

- Căn cứ Thông tƣ số 04/2008/TT-BKH ngày 9 tháng 7 năm 2008 về việc 

hƣớng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 

2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác; 

Chúng tôi gồm 240 tổ viên của 6 tổ thuộc Nhóm đồng quản lý sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải cùng nhau cam kết thực hiện hợp đồng 

hợp tác của Nhóm đồng quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên ấp Âu Thọ B, xã 

Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu với các nội dung sau: 

Điều 1. Tên, biểu tƣợng, địa chỉ giao dịch của nhóm  

1. Tên gọi của tổ hợp tác:  NHÓM ĐỒNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI 

NGUYÊN THIÊN NHIÊN ẤP ÂU THỌ B – XÃ VĨNH HẢI 

2. Tên gọi tắt: NHÓM ĐỒNG QUẢN LÝ ẤP ÂU THỌ B. 

3. Biểu tƣợng: Chƣa xác định. 

4. Địa chỉ giao dịch:  Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, 

huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

5. Số điện thoại/fax: Tạm thời sử dụng số máy: 079.3507698 

Điều 2. Mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhóm 

2.1/ Mục đích: 

Các tổ viên 6 tổ thuộc Nhóm đồng quản lý ấp Âu Thọ B sau khi thảo luận, 

thống nhất đi đến quyết định hợp tác thực hiện các công việc sau:  
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a) Thực hiện thí điểm mô hình đồng quản lý của cộng đồng những ngƣời sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển tại ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải trên cơ 

sở thực thi các thỏa thuận của Nhóm đồng quản lý với chính quyền địa phƣơng; 

b) Thực hiện lồng ghép các hoạt động, công việc cụ thể của cộng đồng cùng 

với sự tài trợ của Chính phủ, chính quyền địa phƣơng và các dự án tài trợ khác để 

phát triển đời sống, văn hóa, môi trƣờng của cộng đồng và hộ tổ viên; 

c) Tham gia các hoạt động trƣớc mắt và lâu dài nhằm hƣớng tới mục tiêu 

chung của Nhóm đồng quản lý và chính quyền địa phƣơng là: Rừng và nguồn lợi thủy 

sản được quản lý bảo vệ, phát triển và khai thác hợp lý theo quy định của Pháp luật; 

không còn hộ nghèo, người dân có thu nhập ổn định, trẻ em được học cao hơn, môi 

trường sạch đẹp, tác hại do thiên tai ít hơn. 

2.2/ Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhóm 

- Nhóm đƣợc thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, 

dân chủ, công khai và cùng có lợi; 

- Nhóm đƣợc tổ chức theo hình thức có nhiều tổ trực thuộc gắn với địa bàn cƣ 

trú của các tổ viên; Nhóm đƣợc hình thành ban đầu gồm 6 tổ có các tổ trƣởng đại 

diện cho mỗi tổ và bầu chọn 1 ngƣời làm Nhóm trƣởng; 

- Hoạt động chính của nhóm là thực hiện các quy ƣớc, quy chế đồng quản lý 

của cộng đồng những ngƣời sử dụng tài nguyên thiên nhiên khu vực ven biển tại ấp 

Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải trên cơ sở thực thi các thỏa thuận của Nhóm đồng quản lý với 

chính quyền địa phƣơng;  

- Các nội dung hoạt động thƣờng niên và công việc cụ thể của nhóm đƣợc biểu 

quyết theo nguyên tắc đa số và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật; 

Điều 3. Thời hạn hợp đồng hợp tác 

Hợp đồng này có hiệu lực 01 (Một) năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2009, thời hạn hợp đồng hợp tác sẽ đƣợc kéo dài trên cơ sở 

biểu quyết của tổ viên để làm cơ sở xin chứng thực lại. 

Điều 4. Tài sản của nhóm 

4.1/ Tài sản của nhóm hiện tại (khi mới thành lập) chƣa có; 

4.2/ Các loại tài sản có đƣợc về sau (sau khi thành lập) sẽ đƣợc coi là tài sản 

chung bao gồm: 

a) Tài sản (bằng tiền và hiện vật) từ sự đóng góp của tổ viên; 

b) Các tài sản của tập thể tổ viên của nhóm cùng tạo lập ra; 

c) Các loại tài sản chung của tập thể do đƣợc tặng, cho chung; hoặc đƣợc các 

tổ chức, cá nhân tạm giao, tạm cấp cho nhóm; 
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d) Các loại tài sản khác đƣợc hình thành do biểu quyết của tổ viên. 

4.3/ Tài sản riêng của hộ tổ viên đƣợc trƣng dụng, sử dụng trong các hoạt 

động của nhóm đồng quản lý không phải là tài sản chung. 

4.4/ Tài sản của nhóm đƣợc quản lý, sử dụng theo quy chế của nhóm đã đƣợc 

đa số tổ viên biểu quyết. 

Điều 5. Công tác tài chính, kế toán của nhóm 

- Công tác tài chính kế toán hiện nay chƣa có quy định cụ thể; 

- Nhóm sẽ xây dựng quy chế quản lý tài chính, tài sản chung trên cơ sở đƣợc 

sự biểu quyết của đa số tổ viên; đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch để tất cả các 

tổ viên trong nhóm biết, theo dõi và kiểm tra; hình thức và nội dung báo cáo tài chính 

do các tổ viên bàn bạc, quyết định; 

- Những tài sản chung, những hoạt động tài chính chung của nhóm phải có sổ 

sách kế toán theo dõi và ghi chép rõ ràng về vốn, và các hoạt động kinh doanh theo 

hƣớng dẫn của chính quyền địa phƣơng; hình thức, nội dung công khai hóa quản lý 

tài chính, tài sản trong nội bộ sẽ đƣợc cụ thể hóa trong quy chế của Nhóm. 

- Báo cáo hoạt động tài chính của nhóm theo định kỳ 3 tháng 1 lần phải đƣợc 

thông tin cho tổ trƣởng các tổ để báo cáo lại với tổ viên và bản báo cáo công khai tài 

chính phải đƣợc niêm yết tại điểm sinh hoạt của tổ, nhóm. 

Điều 6. Phƣơng thức phân phối hoa lợi, lợi tức và xử lý lỗ, xử phạt 

Phƣơng thức phân phối hoa lợi, lợi tức và xử lý lỗ, xử phạt sẽ đƣợc nêu cụ thể 

trong quy chế của nhóm dựa trên trên các thỏa thuận của Nhóm đồng quản lý với 

chính quyền địa phƣơng;  

Điều 7. Điều kiện, thủ tục kết nạp tổ viên 

- Cá nhân cƣ trú trong ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải từ đủ 18 tuổi trở lên, không 

phân biệt dân tộc, giới tính, có năng lực, có sức khỏe lao động, trực tiếp hoặc gián 

tiếp tham gia vào việc khai thác, đánh bắt, sử dụng tài nguyên rừng và nguồn lợi thủy 

sản khu vực ven biển ấp Âu Thọ B nếu tán thành mục đích, nguyên tắc tổ chức, hình 

thức hoạt động; các điều khoản quy định của nhóm đều có thể gia nhập vào nhóm; 

- Để đƣợc kết nạp vào nhóm, cá nhân có nguyện vọng phải làm đơn gửi tổ 

trƣởng, trong đó nêu rõ nguyện vọng tham gia và cam kết thực hiện hợp đồng hợp tác 

của tổ; tổ trƣởng tổ chức họp tổ viên xem xét, biểu quyết và công nhận tổ viên mới 

khi đƣợc tối thiểu 70% tổ viên đồng ý. 
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Điều 8. Điều kiện, thủ tục ngừng hợp đồng hợp tác với tổ viên 

- Tổ viên có thể đề nghị ngừng hợp đồng hợp tác vì nguyện vọng riêng nếu 

không làm ảnh hƣởng đến quyền và lợi ích của các tổ viên khác; các trƣờng hợp khác 

phải thực hiện đúng theo các nội dung đã thỏa thuận; 

- Tổ viên của nhóm có thể bị buộc ngừng hợp đồng hợp tác nếu vi phạm các 

quy định hợp đồng và quy chế của nhóm; 

- Việc ngừng hợp đồng hợp tác đối với tổ viên phải đƣợc sự đồng ý của tối 

thiểu 70% tổ viên của tổ; 

- Các trƣờng hợp bất khả kháng khác do hội nghị tổ viên quyết định. 

Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của tổ viên 

9.1/ Quyền của tổ viên: 

Mọi tổ viên đều có quyền ngang nhau trong việc tham gia quyết định các công 

việc của tổ, của nhóm: 

- Đƣợc hƣởng hoa lợi, lợi tức từ các hoạt động của nhóm; 

- Đƣợc quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhóm; 

- Đƣợc quyền ngừng hợp tác với tổ, nhóm vì nguyện vọng riêng. 

9.2/ Nghĩa vụ của tổ viên: 

Mọi tổ viên đều có nghĩa vụ nhƣ nhau, cùng hợp tác thực hiện các hoạt động 

của nhóm theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, bình đẳng, cùng có lợi, giúp đỡ lẫn 

nhau và đảm bảo lợi ích chung của tổ, nhóm: 

- Chấp hành sự điều hành của tổ, nhóm trong thực hiện các hoạt động, công 

việc cụ thể do tổ, nhóm giao; 

- Tự giác và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc thực thi các quy định, 

các thỏa thuận của nhóm với chính quyền địa phƣơng; 

- Chịu trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

Điều 10. Quyền, nghĩa vụ của tổ trƣởng  

10.1/ Quyền của tổ trƣởng: 

Tổ trƣởng do tập thể tổ viên chọn ra là ngƣời đại diện cho tổ thực hiện các 

giao dịch của tổ: 

- Đƣợc quyền kết nạp tổ viên, ngừng hợp đồng hợp tác với tổ viên theo quyết 

định của đa số tổ viên; 

- Đƣợc ủy quyền thực hiện các hình thức, thủ tục về yêu cầu bảo đảm quyền 

lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ viên khi còn hợp tác; hoặc khi ngừng hợp tác; 
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- Đƣợc quyền can thiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của tổ viên trong các tranh 

chấp giữa tổ viên trong tổ với nhau; và với bên ngoài; 

- Đề xuất chỉ định 1 hoặc 2 tổ viên tham gia điều hành, tổ chức thực hiện 

những công việc cụ thể theo sự biểu quyết của đa số tổ viên trong tổ. 

10.2/ Trách nhiệm của tổ trƣởng: 

Là ngƣời đại diện cho tổ thực hiện các giao dịch, đề xuất với nhóm trƣởng và 

chính quyền địa phƣơng trong việc thực thi các thỏa thuận đồng quản lý: 

- Điều hành các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của tổ để triển khai thực hiện các 

hoạt động của tổ, của nhóm theo kế hoạch chung; 

- Trực tiếp ghi nhận những phản ảnh của tổ viên trong quá trình thực hiện các 

công việc của tổ, của nhóm theo kế hoạch điều hành của nhóm; 

 - Truyền đạt thông tin về các hoạt động của nhóm đồng quản lý cho tổ viên 

biết và phổ biến cách thức, hƣớng dẫn công việc cho tổ viên thực hiện; 

- Tổ chức thực hiện và điều hành các hoạt động của tổ theo đề xuất của tổ viên 

mà không trái với các thỏa thuận và quy chế của nhóm. 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ của nhóm trƣởng  

11.1/ Quyền của nhóm trƣởng: 

Nhóm trƣởng do tập thể tổ trƣởng bầu chọn ra trong các tổ trƣởng; là ngƣời 

đại diện cho Nhóm thực hiện các quyền giao dịch, quyết định: 

- Ký kết các hợp đồng dân sự, các thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, cá nhân 

trong khuôn klhổ quy định của pháp luật; 

- Là ngƣời đại diện mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo quy định của pháp 

luật và theo cơ chế ngƣời đại diện đƣợc ghi trong hợp đồng hợp tác; 

- Quyết định việc phân phối hoa lợi, lợi tức và xử lý các khoản lỗ của nhóm 

trên cơ sở quy chế của nhóm; 

- Quyết định thực hiện, hoặc ủy quyền cho các tổ trƣởng thực hiện các hình 

thức, thủ tục về kết nạp tổ viên, ngừng hợp đồng hợp tác với tổ viên theo quyết định 

của đa số tổ viên; thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ 

của tổ viên khi còn hợp tác; hoặc khi ngừng hợp tác; 

- Đƣợc quyền can thiệp, giải quyết các tranh chấp nội bộ; là ngƣời đại diện 

bảo vệ quyền và lợi ích của tổ viên trong các tranh chấp giữa tổ viên trong tổ với 

nhau; và với bên ngoài. 
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11.2/ Trách nhiệm của nhóm trƣởng: 

Là ngƣời đại diện và chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của nhóm và tổ 

viên: 

- Thƣơng lƣợng, xác lập các giao dịch dân sự vì mục đích hoạt động của nhóm 

với các tổ chức, cá nhân và chính quyền địa phƣơng trong việc thực thi các thỏa thuận 

đồng quản lý; 

- Tham dự điều hành cuộc họp  các tổ trƣởng định kỳ; triển khai thực hiện các 

hoạt động của nhóm theo kế hoạch chung; 

- Trực tiếp ghi nhận những phản ảnh của các tổ trong quá trình thực hiện các 

công việc của tổ, của nhóm theo kế hoạch điều hành của nhóm; 

 - Truyền đạt thông tin về các hoạt động của nhóm đồng quản lý cho các tổ 

trƣởng biết để phổ biến cho tổ viên; 

- Tổ chức thực hiện và điều hành các hoạt động của nhóm theo đề xuất chung 

mà không trái với các thỏa thuận và quy chế của nhóm. 

- Giúp việc cho nhóm trƣởng trong điều hành các hoạt động, công việc cụ thể 

của nhóm có một số thành viên là tổ viên đƣợc chỉ định; những thành viên giúp việc 

cho nhóm trƣởng phải đƣợc đa số các tổ trƣởng đồng ý.  

Điều 12. Điều kiện chấm dứt hợp đồng của nhóm 

Hợp đồng hợp tác chấm dứt trong các trƣờng hợp sau đây: 

- Các tổ viên thoả thuận chấm dứt, ngừng hợp đồng hợp tác; 

- Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác mà chƣa đƣợc chứng thực lại; 

- Chuyển đổi quy mô, nội dung, hình thức hoạt động trái với quy định; 

- Tổ hợp tác chấm dứt theo quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

trong những trƣờng hợp do pháp luật quy định. 

Điều 13. Quy định phƣơng thức giải quyết tranh chấp nội bộ 

13.1/ Giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ đối với tổ viên 

- Tổ viên khi ngừng hợp đồng hợp tác có quyền yêu cầu nhận lại tài sản mà 

mình đã đóng góp vào tổ, nhóm; đƣợc chia phần tài sản của mình trong khối tài sản 

chung của tổ hợp tác, trừ tài sản không chia đã đƣợc thoả thuận của đa số tổ viên. 

Nếu việc phân chia tài sản bằng hiện vật làm ảnh hƣởng đến việc tiếp tục hoạt động 

của tổ thì tài sản đƣợc trị giá bằng tiền để chia;   

- Khi ra khỏi tổ hợp tác, tổ viên phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình 

đối với tổ, nhóm theo thỏa thuận. 
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13.2/ Giải quyết tranh chấp trong nội bộ 

Tranh chấp giữa các tổ viên trong phạm vi của hợp đồng hợp tác đƣợc tiến hành 

hoà giải tại tổ trên cơ sở ý kiến đồng thuận của đa số tổ viên trong tổ; trƣờng hợp 

không hoà giải đƣợc thì tranh chấp đó đƣợc giải quyết thông qua cộng đồng thôn, 

bản, tổ hòa giải cấp xã hoặc khởi kiện ra toà án. 

13.3/ Giải quyết tranh chấp giữa các tổ, giữa nhóm với bên ngoài 

- Tranh chấp giữa các tổ trong nhóm đƣợc tiến hành thông qua hình thức hòa 

giải và thỏa thuận chung giữa các bên, trƣờng hợp cần thiết Trƣởng nhóm triệu tập 

họp lấy ý kiến và biểu quyết đa số các tổ trƣởng trong nhóm để Trƣởng nhóm quyết 

định. Trƣờng hợp các bên không đồng ý cách giải quyết đó thì đƣợc quyền đề xuất 

chính quyền giài quyết hoặc khởi kiện ra toà án. 

- Tranh chấp giữa các tổ, giữa nhóm đồng quản lý với các cá nhân, tổ chức 

khác thì tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Các thoả thuận khác của nhóm  

(Không có) 

Điều 15. Điều khoản thi hành 

1. Hợp đồng hợp tác này đã đƣợc thông qua tại cuộc họp toàn thể tổ viên của 

nhóm ngày18 tháng 01 năm 2009. 

2. Các tổ viên của tổ có trách nhiệm thi hành Hợp đồng hợp tác này.  

3. Mọi sự thay đổi hợp đồng hợp tác này phải đƣợc tối thiểu 70% tổ viên của 

nhóm thống nhất thông qua. 

4. Chúng tôi, gồm tất cả tổ viên của 6 tổ thuộc Nhóm đồng quản lý tài nguyên 

thiên nhiên ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải (có danh sách kèm theo) đều thống nhất ký tên 

(hoặc điểm chỉ) vào Hợp đồng hợp tác này./. 

 

CHỨNG THỰC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG 

Vĩnh Hải, ngày 20 tháng 01 năm 2009 

Chứng thực Hợp đồng hợp tác của Nhóm đồng quản lý ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải 

hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật về Tổ hợp tác 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH HẢI 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

                                                              Lê Hoàng Nhịn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc 

________________________ 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỨNG THỰC 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải. 

 

Tôi tên là: THẠCH SOAL.  Giới tính: Nam. 

Sinh ngày   tháng  10 năm 1946. Dân tộc: Khmer. 

Chứng minh nhân dân số: 365000000 

Ngày cấp 12/12/2002.   Nơi cấp: Công an tỉnh Sóc Trăng. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: Số nhà 123, ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, 

huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 123, ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

Số điện thoại/fax: Không có. 

Là Nhóm trƣởng(đại diện cho) Nhóm Đồng quản lý nguồn tài nguyên 

thiên nhiên Ấp Âu Thọ B đề nghị Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải chứng thực Hợp 

đồng hợp tác của Nhóm đồng quản lý ấp Âu Thọ B chúng tôi đƣợc gửi kèm theo. 

 

Kính đề nghị./. 

         Vĩnh Hải, ngày 01 tháng  01  năm 2009 

        NHÓM TRƢỞNG 

 

(Ký tên) 

 

        THẠCH SOAL 
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Phụ lục 4 Thỏa thuận của người sử dụng tài nguyên cho Âu Thọ B  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Đồng quản lý bảo vệ rừng, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

của Nhóm đồng quản lý tại vùng ven biển ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải 

 

2004; 

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên tại tỉnh Sóc Trăng;  

đồng thuận từ phía chính quyền địa phƣơng và các cơ quan chức năng liên quan; Nhóm đồng quản lý 

nguồn tài nguyên thiên nhiên ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải (sau đây gọi tắt là Nhóm Đồng quản lý) xây 

dựng và ban hành quy chế đồng quản lý về quản lý bảo vệ rừng, khai thác sử dụng các nguồn lợi tài 

nguyên thiên nhiên tại vùng ven biển ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải với những điều khoản nhƣ sau: 

CHƢƠNG 1 

MỤC TIÊU 

Điều 1:   

đồng hợp tác của Nhóm Đồng quản lý là: “Rừng và nguồn lợi thủy sản được quản lý bảo vệ, phát 

triển và khai thác hợp lý theo quy định của Pháp luật; không còn hộ nghèo, người dân có thu 

nhập ổn định, trẻ em được học cao hơn, môi trường sạch đẹp, tác hại do thiên tai ít hơn”. 

Điều 2: Các quy định của bản quy chế này đƣợc thực hiện nhằm mục đ

. 

CHƢƠNG 2 

PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG  

Điều 3: 

, xã Vĩnh Hải. 

Điều 4: 

và biển trong khu vực ấp Âu Thọ B. 

5:

. 

CHƢƠNG 3 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 6: 

Đồng quản lý , bãi bồi ven biển. 

Điều 7:   

phân biệt với ngƣời ngoài nhóm. Thành viên từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ đƣợc cấp thẻ chính (màu xanh 
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dƣơng) để vào rừng. Trẻ em nhỏ từ đủ 7 tuổi đến dƣới 16 tuổi sẽ đƣợc cấp thẻ phụ (màu xanh lá); cha 

mẹ của các em có trách nhiệm giữ những thẻ phụ này và chỉ đƣa cho con em mình khi cho phép 

chúng vào rừng. 

Thẻ cấp cho thành viên trong

.  

Điều 8:  

quản lý

. 

CHƢƠNG 4 

QUẢN LÝ NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

Điều 9: Khu vực áp dụng của quy chế này đƣợc chia ra 

: 

1. Khu phòng hộ:

4. 

2. Khu phục hồi bên trong rừng:

4. 

3. Khu phục hồi bên ngoài rừng:

1,2,3,4. 

4. Khu sử dụng bền vững: 

2. 

Điều 10: ,

khu vực rừng nhƣ sau: 

a) Khu phòng hộ: 

Khu 

phòng 

hộ 

: 

-  

- Tất cả các hoạt động khác (ngoài việc tuần tra của những ngƣời có trách nhiệm) 

: 

- Đi tuần tra  

b) Khu phục hồi bên trong rừng: 

Khu 

phục 

hồi bên 

trong 

rừng 

: 

- Ngƣời ngoài nhóm vào  

-  

- . 

- Làm tổn hại cây con 

- Sử dụng dụng cụ đánh bắt bằng điện và hóa chất 

- 50cm 

- 2, 4, 6, 8, 10, 12 
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: 

-  

- , cua và ốc khi nƣớc lớn và ròng 

- Bắt cua con và cá kèo con khi nƣớc ròng  

- Đánh bắt bằng tay hoặc dùng vợt có đƣờng kính nhỏ hơn 50cm.  

- Sử dụng móc để bắt cua 

- Nhặt , 1, 3, 5, 7, 9, 11 

c) Khu phục hồi bên ngoài rừng: 

Khu 

phục 

hồi bên 

ngoài 

rừng 

: 

- Ngƣời ngoài nhóm vào 

-  

- Làm tổn hại cây con 

- Sử dụng hóa chất và các dụng cụ đánh bắt bằng điện 

 - 50cm 

-   

: 

-  

- Bắt cua con, cá kèo con và sò huyết (lúc thủy triều thấp và nổi rõ mặt bùn) 

- Chỉ đƣợc đánh bắt bằng tay hoặc với các ngƣ cụ nhƣ: vợt đƣờng kính nhỏ hơn 50cm, 

móc dài để bắt cua, chúm tre để bắt cá thòi lòi 

d) Khu sử dụng bền vững: 

Khu sử 

dụng 

bền 

vững 

: 

- Ngƣời ngoài nhóm vào 

-  

- . 

- Dẫm đạp hoặc làm tổn hại cây con 

- Sử dụng dụng cụ đánh bắt bằng điện và hóa chất               

- 80cm 

-  

- 1,4,7,10  

: 

-  

- , ốc, cua con và cá kèo con khi nƣớc lớn và ròng 

- Chỉ đƣợc đánh bắt bằng tay hoặc với các ngƣ cụ nhƣ: vợt đƣờng kính nhỏ hơn 80cm, 

móc dài để bắt cua, chúm tre để bắt cá thòi lòi 

- Nhặt , 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 
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Điều 11: 

: 

a) Mỗi hộ thành viên của nhóm đồng quản lý phải có một bản ghi chép c

. 

mỗi tháng một 

lần để phân tích. 

xuyên các hoạt động diễn ra bên trong khu vực quản lý. 

. 

viên đƣợc quyền lập biên bản, chuyển giao cho chính quyền địa phƣơng xử lý trong thời gian không 

quá 1 giờ. 

. 

, thành viên nhóm cần báo trực tiếp bằng điện thoại cho Trƣởng 

ban Nhân dân ấp (0985.594.616) hoặc Chủ tịch UBND xã (0918.362.132). Khi nhận đƣợc tin báo 

khẩn cấp, UBND xã có trách nhiệm phân công ngay cán bộ có thẩm quyền xuống hiện trƣờng trong 

thời gian sớm nhất để giải quyết sự việc (không quá 1 giờ). 

Điều 12: Các cơ quan, ban ngành liên quan gồm: Ban nhân dân ấp, dân quân tự vệ, công an, 

xã đội, UBND

hiện tốt mục đích và yêu cầu nhƣ điều 2 đã đề ra. 

CHƢƠNG 5 

 

Điều 13: Đối với tổ viên, hoặc ngƣời bên ngoài không phải là tổ viên, nếu phát hiện các vi 

phạm và trình báo kịp thời sẽ đƣợc khen thƣởng theo quy định. Tất cả mọi trƣờng hợp vi phạm 

nghiêm trọng Luật Bảo vệ và phát triển Rừng, Luật Thủy sản sẽ bị giao cho chính quyền địa phƣơng 

và các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật mà không tính số lần vi phạm. 

Điều 14: : 

a) Vi phạm lần đầu thu hồi tang vật và thẻ của ngƣời vi phạm giao tổ giáo dục, lần 2 thu hồi 

hết thẻ của gia đình 3 tháng, lần 3 họp tổ viên lấy ý kiến biểu quyết đuổi ra khỏi tổ. Trƣờng hợp cố 

tình vi phạm đề nghị chính quyền địa phƣơng xử lý theo pháp luật. 

 tổ. 

c) . 

Điều 15: : 

Vi phạm lần đầu thu hồi tang vật giao cho Tổ trƣởng, Trƣởng Nhóm Đồng quản lý và Trƣởng 

ban Nhân dân ấp giáo dục, lần 2 thu hồi tang vật vi phạm giao chính quyền địa phƣơng xử lý theo 

pháp luật. 

CHƢƠNG 6 

 

Điều 16: Tổ trƣởng có nhiệm vụ báo cáo bằng văn bản các hoạt động và kết quả giám sát đến 

nhóm trƣởng vào ngày 18 hàng tháng. 

Điều 17: Nhóm trƣởng và Trƣởng ban Nhân dân ấp có nhiệm vụ báo cáo đến Ủy ban nhân dân 

xã Vĩnh Hải bằng văn bản vào ngày 20 hàng tháng. 
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CHƢƠNG 7 

 

Điều 18: 

. 

Điều 19:

. 

Điều 20:

09 năm 2009. 

 

     NHÓM ĐỒNG QUẢN LÝ ẤP ÂU THỌ B 

 

 

CHỨNG THỰC CỦA UBND XÃ VĨNH HẢI 

04 09 năm 2009 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH HẢI 

CHỦ TỊCH UBND 

 

  

 

     Lê Hoàng Nhịn      
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Phụ lục 5 Sổ tay tập huấn giám sát sử dụng tài nguyên 

 

Sổ tay tập huấn dành cho các tổ trưởng để hướng dẫn các tổ viên về giám sát 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại các cuộc họp tổ 

 

1. Chào mừng 

a. Giới thiệu đại biểu tham dự  

b. Giải thích lý do cuộc họp: 

- Tìm hiểu về giám sát sử dụng tài nguyên và làm thế nào để làm việc này qua sử 
dụng các phiếu giám sát 

2. Giải thích giám sát là gì và tại sao giám sát là quan trọng: 

 Giám sát là khi mỗi một người chúng ta ghi lại bao nhiêu tài nguyên chúng ta thu lượm 
được, phải mất bao lâu để chúng ta thu lượm chúng và ở đâu chúng ta thu lượm chúng 
cho mỗi lần chúng ta đi vào rừng. 

 Giám sát là quan trọng bởi vì khi biết được bao nhiêu tài nguyên chúng ta đang thu 
lượm và đang phải mất bao lâu để chúng ta thu lượm chúng và ở đâu, qua thời gian 
chúng ta có thể thấy được là số lượng tài nguyên đang ngày càng tăng, giảm hay không 
đổi. 

 Thông tin này sẽ rất quan trọng để chúng ta biết khi nào chúng ta quyết định cách quản 
lý rừng tốt hơn trong tương lai. Ví dụ như nếu chúng ta biết rằng số lượng tài nguyên 
ngày càng giảm, chúng ta sẽ cần thay đổi cách chúng ta làm để tìm cách làm tăng lại số 
lượng tài nguyên. Mặt khác, nếu chúng ta biết số lượng tài nguyên ngày càng nhiều hơn 
bởi vì có các kiểm soát đã giới hạn việc thu hoạch tại các khu vực nhất định, chúng ta có 
thể sau đó có lẽ nghĩ đến việc giảm bớt các hạn chế. 

 Giám sát do đó rất quan trọng và mọi người có trách nhiệm ghi lại bao nhiêu của một 
loại tài nguyên thu lượm được, ở đâu, và phải mất bao lâu để thu lượm tài nguyên này. 

Hãy hỏi xem mọi người có thắc mắc gì không 

3. Chúng ta làm giám sát như thế nào? 

a. Mỗi hộ gia đình sẽ có các phiếu giám sát mà trên các phiếu này cần được ghi lại bao 
nhiêu tài nguyên mỗi thành viên trong hộ thu lượm được, ở đâu, và mất bao nhiêu thời 
gian để thu lượm tài nguyên này cho mỗi lần thành viên này đi vào rừng. 

b. Các phiếu giám sát điền xong sẽ cần nộp lại cho tổ trưởng vào cuối mỗi tháng và tổ 
trưởng sẽ cung cấp thêm các phiếu giám sát cho tháng tiếp theo. 

Hãy hỏi xem mọi người có thắc mắc gì không 

4. Chúng ta điền vào phiếu giám sát như thế nào?  

a. Hãy chắc chắn rằng mọi người đều có một phiếu giám sát để xem xét và hãy nói rằng 
điều quan trọng là mọi người phải chú ý bởi vì mọi người sẽ bị yêu cầu đìền vào phiếu 
giám sát của họ như bài tập thực hành vào cuối cuộc họp. 

b. Giải thích các loại tài nguyên khác nhau trên phiếu giám sát. 

c. Hãy hỏi xem mọi người có thể nhận biết các loại tài nguyên. 

d. Giải thích các đơn vị đo lường được sử dụng cho mỗi loại tài nguyên. 

e. Hãy hỏi vài câu hỏi để xác nhận tất cả mọi người hiểu các đơn vị đo lường, ví dụ: nếu 
tối bắt ốc len thì tôi sử dụng đơn vị đo lường nào? 

f. Giải thích là số lượng tài nguyên thu lượm được cần được viết trên phiếu giám sát trong 
cột „số lượng‟. 

g. Nhấn mạnh là số lượng được viết ra là cho mỗi chuyến đi vào rừng. Vì vậy một hàng 
trên phiếu giám sát ghi lại tài nguyên thu lượm được trong một chuyến đi vào rừng của 
một người. 
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h. Người đi thu lượm tài nguyên phải viết số thẻ thành viên người sử dụng trong cột „số thẻ 
thành viên‟ mỗi lần người này mang tài nguyên về từ rừng. 

i. Người đi thu lượm tài nguyên cũng phải viết ra phải mất bao nhiêu lâu để thu lượm tài 
nguyên trong một chuyến đi. Người này cần ghi lại chuyến đi vào rừng của ông ta hay 
bà ta để thu lượm tài nguyên nhiều hơn hay ít hơn hai tiếng trong cột „thời gian‟ với dấu 
< nếu chuyến đi ít hơn 2 tiếng và > nếu chuyến đi nhiều hơn 2 tiếng. 

j. Thông tin cuối cùng mà người đã thu lượm được tài nguyên cần điền vào phiếu giám sát 
là ở đâu người này đã thu lượm được tài nguyên. Các khu vực trong rừng mà các thành 
viên nhóm đồng quản lý có thể thu lượm tài nguyên được phân thành ba khu được đánh 
số: 

1. khu sử dụng bền vững 

2. khu khôi phục bên ngoài rừng 

3. khu khôi phục bên trong rừng 

Hãy hỏi xem mọi người có biết các khu này ở đâu, hãy hỏi mọi người giải thích các khu này ở đâu. 

k. Số lượng một khu, hay nhiều khu nếu tài nguyên đã thu lượm được từ hơn một khu, cần 
phải được ghi lại trên phiếu giám sát trong cột “khu”. 

l. Bây giờ chắc là mọi người đã hiểu được cách hoàn thành việc điền thông tin vào phiếu 
giám sát. 

Hãy hỏi xem tất cả mọi người có hiểu về phiếu giám sát. Nếu mọi người không hiểu, hãy làm rõ điều 

gì không hiểu và lập lại các hướng dẫn nào ở trên mà có liên quan đến câu hỏi. 

m. Nếu mọi người đã hiểu, thử nghiệm bằng cách hỏi mọi người về cẩm nang/phiếu hướng 
dẫn. 

n. Xây dựng một vài ví dụ cho mọi người điền vào phiếu giám sát. Ví dụ như: Bạn đi vào 
rừng và thu được 3 tấc củi khô, 2 kg ốc len, 100 cua con và 20 cá kèo con. Bạn phải mất 
hơn 2 giờ để thu được các nguồn lợi này và bạn đi vào khu sử dụng bền vững và khu 
khôi phục bên ngoài rừng để thu lượm chúng. Bạn hoàn thành việc điền vào phiếu giám 
sát như thế nào để cho thấy việc này? 

o. Một khi mọi người đã hiểu, cần phải nói cho mọi người biết là bây giờ mỗi khi mọi người 
trở về nhà sau khi đi vào rừng thu lượm tài nguyên họ phải điền vào phiếu giám sát như 
đã mô tả ở trên và nộp lại phiếu đã điền xong cho tổ trưởng vào cuối tháng. Các tổ 
trưởng phải đảm bảo rằng tất cả các phiếu phải nộp lại cho anh ta vào cuối mỗi tháng.  

p. Thông tin có được từ công việc giám sát sẽ được các tổ trưởng báo cáo lại cho tất cả tổ 
viên mỗi tháng. 

Cuối cùng, nhắc lại tầm quan trọng của việc hoàn thành việc điền thông tin vào phiếu giám sát cho 
mỗi một lần mọi người trở về nhà sau khi thu lươm tài nguyên trong rừng: 

 Qua thời gian, thông tin thu thập được sẽ cho chúng ta biết nguồn tài nguyên của chúng ta 
đang tăng lên, giảm đi hay không đổi. Thông tin này sẽ giúp chúng ta quyết định cách quản 
lý rừng trong tương lai. 

Hãy nói là trong bìa cứng chứa các phiếu giám sát có một bản hướng dẫn cơ bản về hoàn thành 
việc điền thông tin vào phiếu giám sát bằng tiếng Việt và tiếng Khmer sẽ giúp nhắc nhở mọi người 
về những gì họ đã được nghe trong cuộc họp. 

Hãy cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian của họ cho cuộc họp và bạn mong muốn thu thập 
nhiều phiếu giám sát được điền xong vào cuối tháng và nếu có ai có bất cứ câu hỏi nào sau này, họ 
nên hỏi tổ trưởng của họ.  
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